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Những sự kiện dưới đây diễn ra sau ngày 1 tháng 9 năm 1939, ngày quân
đội phát xít Đức tấn công xâm chiếm Ba Lan; các nước phương Tây như
Anh, Pháp tuyên chiến với nước Đức, và cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II

bắt đầu.
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GIỚI THIỆU

Chiến tranh Thế giới thứ II đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những hồi

ức đẫm máu của sự kiện bi thảm đó vẫn hằn sâu trong ký ức nhân loại. Biết
bao cuốn sách đã phơi bày, phân tích mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự của
cuộc chiến tranh khốc liệt ấy. Riêng về mặt tình báo, chúng ta cũng đã được
biết đến bao câu chuyện ly kỳ của những điệp viên Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp
v.v… nổi tiếng thế giới, nhưng có lẽ trình bày vai trò của hoạt động tình báo,
ảnh hưởng của nó tới tiến trình chiến tranh một cách trung thực và cuốn hút
thì phải kể đến cuốn Hồi ký của Walter Schellenberg. Cuốn sách thật đáng
được đọc và có thể được coi là một tập tài liệu quan trọng lịch sử tình báo,
về hoạt động tình báo ở nước Đức quốc xã, một trong những hung thủ gây ra
cuộc chiến nhất là sự việc lại được đặt dưới góc nhìn của một trong những
nhân vật hàng đầu trong làng tình báo phát xít, nguyên là cục trưởng Cục
Tình báo Đối ngoại của nước Đức quốc xã.

Khi bọn phát xít lên cầm quyền vào tháng 9 năm 1933, Schellenberg mới
là một chàng trai 22 tuổi đang tuyệt vọng tìm kiếm việc làm trong tình trạng
kinh tế kiệt quệ của một nước Đức thất trận trong Thế chiến thứ I. Ba năm
trời học tại trường Đại học Tổng hợp Bonn, hết Khoa Y lại sang Khoa Luật,
rốt cuộc cũng không đem lại cho chàng thanh niên một trình độ chuyên môn
vững vàng nào. Giống như hàng nghìn sinh viên của các trường đại học Đức
thời đó, Schellenberg chỉ còn cách trông cậy vào trí tuệ của bản thân, khi mà
việc làm trong thời đó còn khó kiếm hơn sao trên trời. Giống như hàng ngàn
người khác lâm vào hoàn cảnh đó, Schellenberg gia nhập Đảng Quốc xã
không phải vì niềm tin, không phải vì chống đối, mà chỉ vì thấy đó là con
đường triển vọng nhất để tiến thân. Để vận dụng học vấn đã thu nhận được
một cách tốt nhất, Schellenberg cố len vào được hàng ngũ SS, được coi là
đội ngũ tập hợp “những con người ưu tú nhất của nước Đức” thời đó, và tìm
mọi cách để được vào làm việc ở SD - Cơ quan Tình báo và An ninh do
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Heydrich, một người trẻ tuổi khác cũng đang tìm cách ngoi lên trong chế độ
phát xít, tổ chức và lãnh đạo.

Cho đến cuối con đường công danh của mình (kết thúc khi Schellenberg
mới 35 tuổi cùng với sự sụp đổ của nước Đức phát xít), thế giới của
Schellenberg là thế giới của tình báo và cảnh sát mật, một thế giới mà những
điều xảy ra ở đó vượt quá sức tưởng tượng, nơi mà những hành vi nhân bản
bình thường và lòng chân thành là của hiếm, nơi khó thể tin vào bất cứ ai,
một thế giới mà trong đó sự dối trá, hối lộ, âm mưu, phản trắc và bạo lực là
những điều xảy ra hàng ngày. Schellenberg đã đắm mình trong vầng hào
quang, lãng mạn không vững chắc của thế giới gián điệp và mật vụ đó và đã
thuật lại tất cả một cách chân thực.

Cuốn sách của Schellenberg là một bức tranh về chế độ quốc xã được mô
tả bởi chính một người nằm trong tầng lớp lãnh đạo chóp bu của nó, như
một chứng nhân lịch sử, nắm được mọi thông tin và trực tiếp thấy mọi điều
xảy ra nơi trung tâm của quyền lực.

Để có thể đánh giá được cuốn sách một cách đầy đủ và hiểu được các sự
kiện và nhân vật có lẽ cũng nên nói sơ qua vài nét về vị trí và ý nghĩa của cái
tổ chức mật vụ mà Schellenberg đã tạo lập công danh cho mình thời đó - tổ
chức SD hay Cục An ninh SS.

Tháng giêng năm 1929, khi Hitler bổ nhiệm Heinrich Himmler làm
Thống chế đội SS, tổ chức này mới chỉ là đội bảo vệ riêng của Hitler và chỉ
có hơn 300 người. Tới tháng giêng năm 1933 quân số của nó đã lên đến hơn
52 nghìn người và biến thành một đội quân tinh nhuệ của “Đội Xung kích áo
nâu Quốc xã” SA. Trong thời gian xảy ra các cuộc đàn áp đẫm máu 30 tháng
6 năm 1934, khi lãnh đạo SA là Rohm bị ám sát, các phân đội SS của
Himmler được giao toàn quyền bắt bớ, bắn giết và một tháng sau đó được
công nhận là một lực lượng độc lập. Năm 1931 nội bộ SS tách ra một bộ
phận chuyên về tình báo và an ninh gọi là SD dưới sự chỉ huy của Heydrich,
phó thứ nhất của Himmler, sau đó bộ phận này được coi là cơ quan tình báo
và phản gián duy nhất của Đảng Quốc xã.

Suốt 15 tháng sau khi Hitler lên nắm quyền đã diễn ra một cuộc tranh
chấp khốc liệt giữa Goering với cương vị bộ trưởng - thống đốc Phổ và
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Himmler, người đứng đầu cảnh sát Bavaria trên danh nghĩa và còn là thống
chế lực lượng SS nhằm nắm quyền kiểm soát cơ quan Ghestapo[1]. Sự liên
minh chặt chẽ giữa Heydrich và Himmler đã thắng, Goering phải nhường
quyền kiểm soát Ghestapo cho Himmler vào tháng 4 năm 1934 và Himmler
dần nắm trong tay toàn bộ lực lượng cảnh sát Đức vào tháng 7 năm 1936.
Chức vụ này đã giúp cho Himmler xây dựng đế chế riêng của mình, và tới
những năm cuối của cuộc chiến tranh đã lấn át cả nhà nước, Đảng Quốc xã
và quân đội nhờ vào vị thế đặc biệt của lực lượng an ninh trong một chế độ
độc tài. Sức mạnh của một nhà nước cảnh sát dựa trên nền tảng của hai nền
tảng gắn bó khăng khít: tuyên truyền lừa mị và đàn áp. Công cụ đàn áp của
nước Đức Hitler là RSHA - Tổng cục An ninh Đế chế - được thành lập vào
năm 1939 bằng cách hợp nhất Cảnh sát An ninh Quốc gia, Ghestapo và Cục
An ninh SS (SD) thành một tổ chức thống nhất.

RSHA là con đẻ của Reinhard Heydrich, vị phó của Himmler. Nó tập
trung toàn bộ lực lượng gián điệp và tình báo, thẩm vấn và bắt bớ, tra tấn và
hành hình dưới quyền kiểm soát của sáu, bảy nhân vật, trong đó có
Schellenberg, mà nhờ vào đó chế độ độc tài mới tồn tại. Chức năng của nó
chia đều cho bảy cục mà trong sách chỉ nhắc tới bốn. Cục AMT-IV, nơi lúc
đầu Schellenberg được bổ nhiệm công tác, phân thành nhiều ban.
Schellenberg, với tư cách là trưởng ban AMT-IVE, được giao công tác phản
gián cho Ghestapo trên lãnh thổ nước Đức và các nước bị chiếm đóng.
Tháng 6 năm 1941, khi Đức bắt đầu tấn công Liên Xô, Schellenberg được
bổ nhiệm đứng đầu AMT-IV và cải tổ nó thành Cục Tình báo Đối ngoại.
Mùa hè năm 1944, sau khi giải tán Abwehr - Cục Tình báo của Bộ Tổng tư
lệnh Đức, Schellenberg nhận thêm trách nhiệm hoạt động tình báo quân sự,
và điều đã làm thỏa mãn tính hiếu danh của ông là được lãnh đạo cơ quan
tình báo đối ngoại duy nhất của đế chế Đức.

Schellenberg không dược liệt vào danh sách các lãnh tụ quốc xã. Ảnh của
ông ta không xuất hiện trên báo, tên của ông ta ít người biết đến,
Schellenberg thuộc số các nhà chính khách hoạt động sau hậu trường, “nhân
vật kỹ thuật” của chế độ độc tài, và là người duy nhất trong số đó viết hồi
ký.
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Dưới chế độ phát xít của Hitler luôn diễn ra cuộc đấu tranh giành quyền
lực gay gắt giữa các cơ quan tranh chấp nhau như Tổng cục An ninh Đế chế,
Bộ Ngoại giao, Bộ Tuyên truyền, Bộ Chỉ huy tối cao của quân đội, và Đảng
Quốc xã, rồi cả trong ngay chính nội bộ của các cơ quan đó. Schellenberg
sống giữa các âm mưu đó, biết rất rõ và bản thân cũng phải làm thế để tồn
tại. Khôn khéo luồn lách để giành được sự tin cậy của Himmler và
Heydrich, ông phải vật lộn với các đối thủ cạnh tranh ngay trong RSHA như
Kaltenbrunner (người nắm Cơ quan Mật vụ của Đảng Quốc xã và kế vị
Heydrich) và trùm Ghestapo - Muller. Những nhân vật đầu sỏ của ngành mật
vụ Đức quốc xã đã được mô tả một cách sinh động và rõ nét với tất cả tính
cách, đặc điểm riêng trong khung cảnh cuộc chiến tranh cũng như cuộc
tranh chấp nội bộ và chính điều đó làm nên giá trị của cuốn sách.

Vì điều kiện không cho phép, chúng tôi không thể giới thiệu toàn bộ cuốn
sách mà chỉ chọn một số chương tiêu biểu với những sự kiện ít được biết
đến trong hoạt động của Cơ quan Tình báo Đối ngoại của nước Đức phát xít
trong Thế chiến thứ II.

Alan Bulloc



https://thuviensach.vn

  I   
ĐIỆP VỤ VENLO 

◄○►

Trở về Berlin, tôi báo cáo với Heydrich về công việc đã làm ở Ruhr và

trình bày suy nghĩ của mình rằng việc bố trí một vài nhân viên phản gián ở
đó rõ ràng là không đáp ứng đủ đối với một khu vực quan trọng nhường ấy.
Heydrich chăm chú nghe tôi nói hết.

— Anh sẽ có dịp làm thay đổi điều đó, - ông ta nói, - nhưng trước khi anh
làm việc đó, tôi có một công việc khác cho anh. Chúng ta đã thiết lập một
kênh tiếp xúc trực tiếp rất thú vị với tình báo Anh đã được vài tháng. Bằng
cách cung cấp các tin giả, chúng ta đã lọt vào tổ chức của họ. Giờ đã đến lúc
chúng ta phải quyết định sẽ tiếp tục trò chơi này, hay kết thúc nó; và hài lòng
với những gì mà chúng ta đã biết được. Tôi cho rằng anh chính là người phải
làm việc này và tôi muốn anh ngay lập tức tập hợp tất cả những tài liệu cần
thiết và nghiên cứu chúng để có được ý kiến riêng của mình và sau đó trình
bày cho tôi những đề xuất của anh.

Tôi lập tức vùi đầu vào việc nghiên cứu những tài liệu liên quan và dần
dần bức tranh đã hiện rõ trước mắt tôi:

Một điệp viên mật mang bí số F479 đã mấy năm liền hoạt động ở Hà Lan.
Ông ta đến đó như một nhân vật lưu vong chính trị và tiếp tục hoạt động với
tư cách đó ngay cả sau khi bắt đầu làm việc cho chúng tôi. Ông ta đã thiết
lập được quan hệ với Cơ quan Tình báo Quân sự Anh. Ông ta làm ra vẻ đã
liên hệ được với một nhóm chống đối mạnh trong nội bộ của Wehrmacht[2],
mà người Anh vốn rất quan tâm. Họ bắt đầu nghĩ ông ta có ý nghĩa quan
trọng đến mức mọi báo cáo của ông ta được gửi thẳng về London và nhờ
ông ta chúng tôi có được khả năng cung cấp một luồng tin tức giả liên tục.
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Ngoài ra ông ta còn thiết lập được một mạng lưới cung cấp tin riêng của
mình và bắt được quan hệ với “Phòng Nhì”[3]. Sau khi chiến tranh nổ ra,
tình báo Anh lại càng chú ý hơn tới việc thiết lập quan hệ với nhóm chống
đối “ma” ấy. Họ nghĩ rằng họ có thể lợi dụng hoạt động của nhóm sĩ quan
mưu phản này để lật đổ chế độ của Hitler. Vào thời điểm tôi được bổ sung
vào công việc này, điệp vụ đã đạt tới giai đoạn quyết định: người Anh được
hứa hẹn gặp gỡ với một đại diện cao cấp của nhóm chống đối.

Sau khi nghiên cứu kỹ càng vụ việc và bàn bạc với những người phụ trách
công việc, tôi đi tới kết luận rằng tiếp tục trò chơi có lợi hơn là chấm dứt nó.
Vì vậy tôi quyết định đích thân đến Hà Lan để gặp gỡ với các điệp viên của
Cơ quan Mật vụ Anh sử dụng các giấy tờ mang tên Đại úy Schemmel, sĩ
quan của Cục Liên lạc OKW. Tôi biết rằng ở Cục Vận tải quả thực có một
đại úy như vậy nhưng người này đã đi công tác dài ngày sang phía đông.

Sau khi kế hoạch của tôi được duyệt, tôi lên đường tới Dusseldorf, nơi có
một cơ sở tình báo ngầm bố trí trong một ngôi nhà không lớn của tư nhân.
Cơ sở này được trang bị đầy đủ để hoạt động bí mật, có một đường dây điện
tín và điện thoại liên lạc trực tiếp với trung tâm ở Berlin.

Cùng lúc ấy Berlin sẽ liên lạc với điệp viên F749 của chúng tôi, chỉ thị
cho ông ta phải thỏa thuận được về cuộc tiếp xúc giữa đại úy Schemmel với
các nhân viên tình báo Anh. Rất tiếc là hoàn cảnh không cho phép tôi gặp gỡ
trước với F479 và thảo luận về vấn đề này, vì thế tôi buộc phải trông cậy
hoàn toàn vào kinh nghiêm và tài năng của ông ta. Tất nhiên ở đây chứa
đựng một hiểm họa đáng kể nhưng điều đó là không tránh khỏi trong công
tác mật vụ.

Các thông tin tiếp theo được chuyển đến cho tôi từ Berlin qua đường bưu
chính hàng không và tôi nghiên cứu chúng một cách kỹ càng. Tôi cần phải
học thật thuộc câu chuyện bịa đặt của mình, nhớ kỹ từng chi tiết của âm
mưu phản loạn tưởng tượng mà chúng tôi đã lập kế hoạch, cũng như tên tuổi
và quan hệ của những nhân vật khác nhau, đồng thời cũng phải nắm vững tất
cả những thông tin có được về những tình báo viên Anh mà tôi sẽ phải gặp.
Tôi đã nhận được tài liệu chi tiết về đại úy Schemmel, về quá khứ, lối sống,
hành vi cư xử và vẻ ngoài của anh ta, giả sử: anh ta luôn mang kính một
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tròng vì thế tôi cũng phải học cách đeo kính đó; điều này nói chung không
khó khăn lắm bởi vì mắt phải của tôi bị cận thị. Có được thông tin mật về
nhóm chống đối càng nhiều bao nhiêu, tôi càng có khả năng tranh thủ được
lòng tin của người Anh, bởi vì chỉ một sơ xuất nhỏ chắc chắn sẽ làm họ nghi
ngờ ngay.

Cuối cùng, 6 giờ chiều ngày 20 tháng 10 tôi nhận được thông báo: “Cuộc
gặp được ấn định vào ngày 21 tháng 10 ở Sutfen - Hà Lan”. Một trong
những nhân viên của chúng, tôi phải hộ tống tôi. Nhân viên này biết rõ mọi
ngóc ngách của công việc bởi vì điệp viên F479 đã nhiều lần làm việc dưới
quyền anh ta. Lần cuối cùng chúng tôi kiểm tra lại hộ chiếu mang theo và
giấy tờ xe (hải quan và cảnh sát biên phòng Đức đã nhận được chỉ thị không
đưa ra những câu hỏi thừa khi chúng tôi qua). Hành lý chúng tôi mang
không nhiều và tôi đặc biệt chú ý kiểm tra quần áo, đồ lót, từng thứ một,
xem có dấu hiệu gì có thể làm lộ tung tích thực sự của chúng tôi. Sự sơ xuất
đối với những chi tiết nhỏ nhặt có thể dẫn đến việc đổ vỡ ngay cả một điệp
vụ được lên kế hoạch cẩn thận nhất.

Chiều hôm đó, tôi hết sức ngạc nhiên khi Heydrich gọi điện. Ông ta báo
tin là đã nhận được phép cho tôi tiến hành “đàm phán” theo cách tôi cho là
cần thiết. Tôi đã được trao quyền hoàn toàn tự do hành động. Cuối cuộc điện
đàm ông ta nói: “Tôi muốn nhắc để anh hết sức thận trọng. Thật là hết sức
tồi tệ nếu như có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng nếu đột nhiên có chuyện
gì bất lợi thì anh nhớ rằng tôi đã báo trước cho tất cả các tiền đồn dọc biên
giới. Tôi muốn khi trở về anh gọi điện cho tôi ngay”.

Tôi hơi ngạc nhiên trước biểu hiện quan tâm như vậy. Nhưng tôi hiểu cơ
sở của sự quan tâm đó không chỉ là tình cảm con người mà còn là các ý
tưởng thực tế.

Sáng sớm ngày 21 tháng 10 chúng tôi lên đường đi về phía Hà Lan. Trời u
ám và có mưa. Đồng nghiệp của tôi ngồi sau tay lái, tôi ngồi ghế sau anh ta
và ngay lập tức đắm chìm vào suy nghĩ. Tôi không làm cách nào dẹp đi
trong tâm trí nỗi bồn chồn lo lắng, chủ yếu là vì tôi không có dịp thỏa thuận
trước với điệp viên F479; và khi xe càng gần tới biên giới, sự bồn chồn lo
lắng càng tăng. Chúng tôi làm thủ tục ở biên giới Đức một cách dễ dàng và



https://thuviensach.vn

nhanh chóng, nhưng bên phía Hà Lan thì khó chịu hơn: họ đòi khám xét cẩn
thận. Rồi cuối cùng họ cũng để chúng tôi đi mà không xảy ra vấn đề nghiêm
trọng gì.

Khi chúng tôi đến Sutfen; tại chỗ hẹn có một chiếc xe “Buick” lớn đã đỗ
chờ chúng tôi.  Người ngồi sau tay lái tự giới thiệu là đại úy Best, nhân viên
tình báo Anh. Sau những câu trao đổi xã giao ngắn, tôi vào xe anh ta và ngồi
ở phía sau. Đồng nghiệp của tôi lái xé bám theo sau xe chúng tôi.

Đại úy Best cũng đeo kính một tròng và nói tiếng Đức rất tuyệt, vì thế
chẳng bao lâu giữa chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ thân hữu. Sở
thích chung của chúng tôi đối với âm nhạc - đại úy xem ra cùng là một tay
chơi vĩ cầm khá - đã làm tan sự băng giá trong quan hệ, nói chuyên với anh
ta dễ chịu thoải mái đến mức tôi giật mình cảm thấy cứ thế này thì một lát
nữa khéo tôi quên mất mục đích chuyến đi của mình. Nhưng nếu như bề
ngoài tôi tỏ ra hoàn toàn bình thản thì trong lòng tôi lại hết sức căng thẳng
chờ đợi. Đại úy Best bắt đầu nói về công việc mà chính vì nó chúng tôi phải
hẹn gặp nhau.  Xem chừng anh ta không muốn làm điều đó chừng nào chúng
tôi còn chưa đến Arnhem, nơi các đồng nghiệp của anh ta - thiếu tá Stevens
và trung úy Coppens sẽ nhập bọn với chúng tôi. Khi chúng tôi tới, họ liền
ngồi vào xe và chúng tôi chạy tiếp. Câu chuyện diễn ra vào lúc chiếc
“Buick” chạy trên những con đường của vùng nông thôn Hà Lan.  

Xem xa họ đã mặc nhiên công nhận tôi là đại diện của một nhóm đối lập
mạnh gồm các sĩ quan cao cấp của quân đội Đức. Tôi thông báo với họ rằng
lãnh đạo nhóm đó là một vị tướng Đức nhưng tôi không được ủy quyền nêu
tên ông ta ở giai đoạn thương thuyết này. Mục đích của chúng tôi là dùng vũ
lực lật đổ Hitler và thiết lập một chế độ mới. Nhiệm vụ của tôi trong cuộc
đàm phán này là thăm dò thái độ của chính phủ Anh đối với chính phủ mới
do quân đội Đức kiểm soát và xác minh xem phía Anh có ý định ký kết một
thỏa ước bí mật với nhóm của chúng tôi không, mà kết quả của thỏa ước đó
sẽ là một hiệp ước hòa bình ký kết ngay sau khi chúng tôi lên nắm chính
quyền.

Các sĩ quan Anh cam đoan với chúng tôi rằng chính phủ của đức Nữ
hoàng tối cao rõ ràng là quan tâm tới hoạt động của chúng tôi và rằng chính
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phủ họ đánh giá xứng đáng ý nghĩa to lớn cửa việc ngăn chặn chiến tranh
tiếp tục mở rộng và sự vãn hồi hòa bình. Họ hoan nghênh việc loại bỏ Hitler
cùng chế độ của hắn. Họ sẽ dành cho chúng tôi sự giúp đỡ và ủng hộ hết
mức trong phạm vi khả năng của họ. Còn việc thỏa thuận cam kết về mặt
chính trị thì ở thời điểm này họ chưa được ủy quyền tiến hành. Nhưng nếu
như lần gặp sau có mặt người lãnh đạo nhóm chúng tôi hoặc bất kỳ một viên
tướng Đức nào khác thì họ tin tưởng rằng có thể cho chúng tôi những tuyên
bố cụ thể từ phía chính phủ của đức Nữ hoàng tối cao. Họ cam đoan với tôi
là bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc với Foreign Office và với Downing
Street[4].

Rõ ràng là tôi đã phần nào làm cho các sĩ quan Anh tin cậy. Chúng tôi
thỏa thuận sẽ tiếp tục thương thuyết vào ngày 30 tháng 10 ở văn phòng
Trung tâm Tình báo Anh tại LaHaye. Tôi hứa là lần tới tôi sẽ là người đầu
tiên tới để gặp họ; và sau những câu trao đổi tạm biệt, chúng tôi thân mật
chia tay nhau với tình cảm bạn bè. Trên đường trở về và đi ngang qua biên
giới mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Vừa về đến Dusseldorf, tôi lập tức gọi điện về Berlin để báo cáo mình đã
trở về. Tôi được lệnh trở về ngay để đích thân báo cáo và thảo luận những
bước tiếp theo.

Tôi về đến Berlin lúc trời đã tối và sau một cuộc thảo luận đến tận khuya,
cấp trên đã quyết định trao cho tôi toàn quyền soạn thảo kế hoạch tiếp tục
đàm phán. Tôi cũng được giao quyền tự do hành động và lựa chọn những
nhân viên thích hợp.

Trong vài ngày sau đó tôi soạn thảo kế hoạch của mình. Tôi quen dành
thời gian rỗi của mình cho không khí tĩnh lặng và yên ả thường trực trong
ngôi nhà người bạn tốt nhất của tôi - Wake de Crinis, giáo sư trường Đại học
Tổng hợp Berlin và chủ nhiệm khoa tâm thần của bệnh viện Charite nổi
tiếng. Đó là một người chủ nhà đặc biệt lịch thiệp và dễ mến, trong nhiều
năm đã đón tiếp tôi như con cái trong nhà. Ở đó tôi có một căn phòng riêng
của mình và tôi có thể đến và đi tùy ý. Vào một ngày, khi tôi đang lên kế
hoạch thì giáo sư de Crinis bước vào phòng và thuyết phục tôi cùng cưỡi
ngựa dạo chơi với ông vì không khí trong lành sẽ làm đầu óc tôi sáng ra.
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Chúng tôi hăng hái phi nước kiệu, bất chợt trong đầu tôi lóe lên một ý
tưởng. Tôi kể cho giáo sư de Crinis về điệp vụ ở Hà Lan và hỏi liệu ông có
thể đi với tôi tới LaHaye không. De Crinis nguyên là đại tá quân y của quân
đội Đức, sinh ở vùng Graz nước Áo và lớn tuổi hơn tôi nhiều, vốn là một
người bệ vệ, sang trọng, văn hóa và trí thức, ông là người lý tưởng với vai
trò tôi định ra cho ông, còn giọng nói hơi pha thổ âm Áo của ông sẽ làm cho
vai diễn của ông càng thêm thuyết phục. Tôi quyết định trong lần gặp tới với
người Anh sẽ giới thiệu ông như là “cánh tay phải” của người lãnh đạo
nhóm chống đối của chúng tôi. De Crinis nhiệt tình đồng ý đi với tôi và kế
hoạch của tôi đã được Tổng cục An ninh phê duyệt thông qua các thủ tục
quy định.

Ngày 29 tháng 10, giáo sư de Crinis, tôi và một nhân viên đã đi cùng với
tôi trong cuộc gặp lần trước lên xe rời khỏi Berlin. Dừng lại ở Dusseldorf,
suốt đêm chúng tôi làm những công việc chuẩn bị cuối cùng. Tôi quyết định
trong suốt đoạn đường còn lại sẽ không nói gì đến nhiệm vụ và đây là chỉ thị
cuối cùng của tôi.

Tôi thỏa thuận với giáo sư về các ám hiệu mà tôi có thể dùng trao đổi với
ông trong cuộc đàm luận với người Anh: nếu tôi tháo chiếc kính một tròng
bằng tay trái có nghĩa là ông phải im lặng ngay và đề nghị tôi thương thảo
tiếp; nếu tôi tháo nó ra bằng tay phải nghĩa là tôi cần sự ủng hộ của ông. Ám
hiệu ngừng ngay cuộc thương thảo là lời than phiền đau đầu của tôi.

Trước khi lên đường, tôi cẩn thận xem lại hành lý của giáo sư. Lần này
chúng tôi qua biên giới mà không xảy ra chuyện gì.

Đến Arnhem, chúng tôi chạy đến ngã tư đường, nơi đã hẹn giữa trưa sẽ
gặp những người bạn Anh của mình. Chúng tôi đến đó lúc 12 giờ kém 15,
vẫn chưa thấy họ. Nửa giờ trôi qua không có chuyện gì xảy ra trong khi
chúng tôi chầm chậm chạy xe hết lên lại xuống dọc theo con phố. Ba mươi
phút rồi bốn nhăm phút. Tâm trạng bồn chồn cứ tăng dần từng phút một, vẫn
không thấy bóng dáng họ. Giáo sư de Crinis không quen với các tình huống
thế này nên dĩ nhiên bị căng thẳng, ông hỏi chúng tôi luôn và tôi cố gắng
làm ông yên lòng.
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Chợt chúng tôi thấy có hai cảnh sát Hà Lan tiến về phía ô tô của chúng
tôi. Một người nói tiếng Hà Lan hỏi chúng tôi ở đây làm gì. Nhân viên mật
đi cùng tôi trả lời là chúng tôi đang chờ bạn bè. Người cảnh sát lắc đầu, ngồi
vào xe chúng tôi và ra lệnh chạy về đồn. Sự việc có đầy đủ dấu hiệu cho
thấy là chúng tôi đã sập bẫy. Việc chính yếu bây giờ là phải giữ được bình
tĩnh và tự kiềm chế. Ở đồn cảnh sát họ cư xử với chúng tôi rất lịch sự, nhưng
mặc cho chúng tôi phản đối, họ vẫn khám xét người và hành lý của chúng
tôi. Họ làm việc đó rất kỹ càng, chẳng hạn, mỗi một đồ vật trong va li xách
tay của giáo sư de Crinis được săm soi hết sức cẩn thận. Trong lúc họ làm
việc đó, tôi tự điểm lại hành lý của chúng tôi một cách kỹ càng lần nữa vì
sực nhớ là lúc ở Dusseldorf, do bận rộn với hành lý của giáo sư, tôi không
kiểm tra hành lý của nhân viên đi cùng với tôi. Chiếc va li xách tay của anh
ta mở toang nằm ngay trên chiếc bàn cạnh tôi và tôi dựng tóc gáy khi phát
hiện ra một vỉ thuốc aspirin mang nhãn mác của quân đội Đức, trên đó ghi
rõ ràng “Tổng cục Quân y SS” nằm chềnh ềnh bên trong.

Tôi lén đẩy chiếc va li hành lý của mình lúc đó đã được kiểm tra đến sát
chiếc va li đó và ngoảnh lại kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Sau đó
tôi chộp vội lấy vỉ thuốc aspirin và đồng thời làm rơi chiếc lược chải đầu
xuống gầm bàn. Cúi mình xuống nhặt chiếc lược lên, tôi đút vỉ thuốc vào
mồm. Những viên thuốc vừa đắng, vừa chua, hơn nữa lớp vỏ giấy bao chúng
mắc ở họng tôi, vì thế tôi buộc phải vờ đánh rơi chiếc lược lần nữa và làm
như vẻ tìm nó dưới gầm bàn trong lúc gắng sức nuốt chúng. May mà không
ai nhận thấy.

Sau đó là cuộc thẩm vấn: Chúng tôi từ đâu đến? Định đi đâu? Bạn bè
chúng tôi sẽ gặp là ai? Gặp để bàn về việc gì? Tôi đáp là sẽ từ chối trả lời
cho đến khi họ cho phép chúng tôi được tư vấn với luật sư. Tôi cũng khiếu
nại một cách đầy lý lẽ thuyết phục về cách họ đối xử với chúng tôi. Cung
cách đó thật là quá đáng, không thể biện minh được. Họ thấy giấy tờ và
hành lý của chúng tôi hoàn toàn hợp lệ và không có quyền gì giữ chúng tôi
lại. Tôi cố ý cư xử một cách thô lỗ và cao ngạo, xem ra, điều đó có tác dụng.
Trong thái độ của một vài nhân viên cảnh sát bắt đầu xuất hiện vẻ phân vân
rõ rệt nhưng những người còn lại vẫn cố tiếp tục tra xét. Và chúng tôi đã đấu
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khẩu gần tiếng rưỡi đồng hồ. Thình lình cửa mở và trung úy Coppens bước
vào. Anh ta trình cho đám cảnh sát một tờ giấy gì đó, tôi cố ngó vào nhưng
không kịp và thái độ của đám cảnh sát đối với chúng tôi chợt thay đổi hẳn.

Khi chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy đại úy Best và thiếu tá Stevens
ngồi trong chiếc “Buick”. Họ giải thích việc vừa xảy ra là một sơ xuất
nghiêm trọng. Họ chờ chúng tôi ở ngã tư khác, và sau đó đã mất nhiều thì
giờ tìm kiếm chúng tôi. Họ cứ xin lỗi mãi, nói rằng những điều khó chịu vừa
xảy ra là do sự hiểu lầm đáng tiếc. Dĩ nhiên tôi biết rõ mọi chuyện xảy ra là
do họ sắp đặt trước. Họ sử dụng việc bắt giữ, kiểm soát và thẩm vấn như
một cách thức kiểm tra tuyệt diệu để khẳng định rằng chúng tôi là những
người đúng như chúng tôi tự xưng. Tôi hiểu là chúng tôi cần sẵn sàng cho
những cuộc kiểm tra tiếp theo.

Chúng tôi đi rất nhanh tới LaHaye. Đến nơi, chúng tôi bước vào một gian
phòng lớn thuộc bộ phận thiếu tá Stevens công tác. Ở đây chúng tôi bắt đầu
đàm phán. Nhân vật chính phía Anh là đại úy Best. Sau khi thảo luận kỹ
càng và chi tiết, rốt cuộc chúng tôi đi tới thỏa thuận: sau khi lật đổ về mặt
chính trị, Hitler và các tay chân thân cận của ông ta phải ngay lập tức ký kết
hiệp ước hòa bình với các cường quốc Phương Tây; phải thảo ra các điều
kiện để khôi phục lại vị thế quốc gia trước đây của Áo, Tiệp Khắc và Ba
Lan, từ bỏ đường lối chính trị kinh tế của đế chế Đức và đưa nó trở lại với
các tiêu chuẩn vàng quốc tế. Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi
chúng tôi thảo luận là khả năng trả lại cho nước Đức các thuộc địa mà nó
vốn có từ trước Chiến tranh Thế giới thứ I. Vấn đề này luôn là mối quan tâm
của tôi và tôi đã trở đi trở lại bàn về nó mấy lần. Tôi nhấn mạnh rằng điều
quan trọng đối với tất cả các bên là làm sao để nước Đức có một chiếc van
bảo hiểm đối với sự dư thừa dân số, nếu không, trong trường hợp ngược lại,
sức ép của Đức về các đường biên giới phía đông cũng như phía tây luôn tạo
nên các lò lửa căng thẳng ở Trung Âu như cũ.

Các đối tác thương lượng của chúng tôi công nhận tầm quan trọng của
vấn đề và đồng ý là phải tìm được một giải pháp có thể làm vừa lòng nước
Đức. Họ cho rằng có thể tìm được một công thức có thể đảm bảo cho Đức
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những quyền lợi kinh tế cần thiết và công thức đó về mặt chính trị phù hợp
với hệ thống công ước đang tồn tại.

Cuối cùng, chúng tôi soạn thảo các kết quả thương lượng dưới dạng một
bản ghi nhớ. Sau đó thiếu tá Stevens đi ra ngoài để thông báo cho London về
kết quả đạt được qua điện thoại. Chừng nửa giờ sau ông ta quay lại và tuyên
bố London phản ứng thuận lợi nhưng thỏa thuận còn phải được thống nhất
với huân tước Golifaks - bộ trưởng ngoại giao nữa. Việc này chắc chắn sẽ
được tiến hành ngay và chúng tôi có thể tính đến một quyết định rõ ràng sẽ
có trong vòng chiều tối nay. Trong thời gian đó bên phía chúng tôi cần phải
có một tuyên bố về các dự định bao gồm những giải pháp cụ thể và dứt
khoát của phe đối lập và trong đó phải bao hàm lịch trình chính xác về thời
gian.

Cuộc đàm phán kéo dài gần ba tiếng rưỡi đồng hồ. Khi sắp kết thúc tôi bị
một cơn đau đầu thật sự, chủ yếu là vì tôi đã hút quá nhiều thứ thuốc lá nặng
mà mình không quen của Anh. Trong khi thiếu tá Stevens nói chuyện với
London, tôi ra ngoài để cho đầu óc tỉnh táo, vào phòng tắm, đưa cổ tay cho
dòng nước lạnh xối xuống và cứ đứng như thế, chìm đắm trong suy nghĩ cho
đến khi đại úy Best bất chợt bước vào lúc nào không biết và nhẹ nhàng nói:
“Ông lúc nào cũng mang kính một tròng đấy chứ?”. May quá anh ta không
nhìn thấy mặt tôi, tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Nhưng chỉ một giây
tôi đã kịp trấn tĩnh lại và bình thản trả lời: “Ông biết không, tôi cũng đang
định hỏi ông câu đó”.

Khi mọi chuyện đã xong, chúng tôi lên xe để đến ngôi biệt thự của một
đồng nghiệp Hà Lan của Best, nơi người ta đã chuẩn bị cho chúng tôi ba căn
phòng đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát, sau đó thay quần áo vì
được mời đi dự tiệc ở nhà Best.

Vợ của Best là con gái của viên tướng Hà Lan Wan Rees, là một họa sĩ vẽ
chân dung nổi tiếng. Cuộc nói chuyện quanh bàn tiệc rất dễ chịu và sôi nổi.
Stevens đến muộn một chút và giải thích là do bận công việc. Ông ta gọi tôi
ra một chỗ và cho biết đã nhận được câu trả lời chấp thuận từ London và đó
là một thành công lớn.
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Điệp viên F479 của chúng tôi cũng được mời đến dự tiệc và tôi có thể trao
đổi với ông ta mà không bị ai quấy rầy trong vòng vài phút. Ông ta rất căng
thẳng và không chắc có thể tiếp tục hoạt động trong sự căng thẳng đó nữa.
Tôi cố gắng động viên ông ta và nói rằng nếu ông ta kiếm được cớ gì để trở
về Đức thì tôi sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thu xếp chuyện đó với cấp
trên của ông ta ở Berlin.

Bữa tiệc thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được ăn những con sò ngon đến
thế. Sau bữa tiệc, Best nói vài lời ngắn ngọn và vui vẻ, còn giáo sư de Crinis
đáp lại bằng cái giọng pha âm điệu Áo của mình. Cuộc trao đổi chung sau
bữa tiệc rất thú vị và qua đó tôi hiểu hơn thái độ của người Anh đối với cuộc
chiến. Họ đối với chiến tranh không phải với thái độ hời hợt và họ sẵn sàng
quyết tử. Giả như nước Đức thành công trong việc xâm chiếm nước Anh thì
họ sẽ tiến hành chiến tranh từ Canada. Chúng tôi còn bàn luận về hội họa và
âm nhạc nữa, và vì trời đã tương đối muộn nên chúng tôi trở lại ngôi biệt
thự.

Không may là cơn đau đầu của tôi vẫn chưa chấm dứt và trước khi đi nằm
tôi yêu cầu chủ nhà cho tôi thuốc aspirin. Vài phút sau một phụ nữ trẻ đẹp
quyến rũ bước vào phòng, mang cho tôi mấy viên aspirin và một cốc nước
chanh. Cô ta bắt chuyện với tôi và đưa ra cả một lô câu hỏi. Tôi thở phào
nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã tìm được cách tống cô ta ra khỏi phòng,
hơn nữa lại làm điều đó mà không tỏ ra là bất lịch sự. Sau tất cả những căng
thẳng và gắng sức của ngày qua, tôi không còn đủ sức làm thỏa mãn trí tò
mò của cô ta mà không gây nguy hiểm cho bản thân mình.

Sáng hôm sau tôi chạm trán với giáo sư de Crinis trong phòng tắm. Với
nét mặt rạng rỡ, ông nói với tôi bằng cái giọng Áo lơ lớ: “Thế nào, các
chàng trai ấy thực sự biết làm việc đấy chứ, đúng không?”.

Một bữa ăn sáng Hà Lan thịnh soạn được dọn ra cho chúng tôi để có thể
lấy sức trước khi lên đường trở về. 9 giờ sáng xe đến đón chúng tôi đi dự
cuộc họp bế mạc được tổ chức ở Văn phòng hãng buôn “Thương mại xuyên
lục địa”, thực tế là một cơ sở trá hình của tình báo Anh nằm trên đường New
Witleg N-15. Chúng tôi được trao một điện đài của Anh và một mã liên lạc
riêng giúp chúng tôi có thể liên lạc với trạm liên lạc của tình báo Anh ở
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LaHaye. Mật hiệu của chúng tôi là O-N-4. Trung úy Coppens trao tận tay
chúng tôi giấy tờ có lời đề nghị chính quyền Hà Lan giúp cho người mang
giấy này được gọi điện đến LaHaye theo số điện thoại bí mật mà tôi còn nhớ
là 556-331 để tránh cho chúng tôi khỏi gặp phải những vụ việc khó chịu
tương tự như đã xảy ra vừa qua. Rồi sau khi chúng tôi quyết định thỏa thuận
về thời gian và địa điểm cuộc gặp tiếp theo trên điện đài, đại úy Best tiễn
chúng tôi đến tận biên giới và chúng tôi qua đó mà không gặp khó khăn nào.

Lần này chúng tôi không dừng lại ở Dusseldorf mà đi thẳng về Berlin.
Ngày hôm sau tôi làm báo cáo và đề nghị thử tiếp tục cuộc đàm phán nhằm
mục đích đến được London.

Trong suốt tuần sau đó phía Anh đã ba lần yêu cầu chúng tôi ấn định thời
gian gặp gỡ tiếp. Chúng tôi ngày nào cũng liên lạc với họ theo mã gọi O-N-4
qua điện đài vốn hoạt động rất tốt. Nhưng tới mồng 6 tháng 11 chúng tôi vẫn
chưa nhận được chỉ lệnh của Berlin và tôi bắt đầu sợ rằng sẽ mất cơ hội tiếp
xúc với Anh. Vì thế tôi quyết định thể hiện sáng kiến riêng của mình. Tôi
đồng ý gặp họ vào ngày mồng 7 tháng 11 và rốt cuộc đã thỏa thuận gặp họ
tại một quán cà phê cách biên giới không xa vào lúc hai giờ chiều. Trong
cuộc gặp, tôi giải thích cho Best và Stevens rằng chuyến ghé thăm Berlin
của tôi kéo dài hơn dự kiến và rất tiếc là phe đối lập ở Đức chưa thể đi tới
một quyết định dứt khoát. Sau đó tôi đưa ra đề nghị rằng có thể tốt hơn nếu
như tôi đến London cùng với vị tướng (người lãnh đạo phe đối lập không
tồn tại trong thực tế) và ở đó quyết định dứt khoát có thể sẽ được thông qua
ở cấp cao cùng với chính phủ Anh. Các nhân viên tình báo Anh không có ý
kiến phản đối nào và nói rằng ngày mai họ có thể chuẩn bị một máy bay đặc
biệt đỗ ở sân bay Sheefan của Hà Lan để đưa chúng tôi tới London. Cuối
cùng chúng tôi thỏa thuận là ngày hôm sau tôi sẽ cố gắng đưa người lãnh
đạo phe đối lập ở Đức tới chỗ ấy và cũng vào giờ ấy.

Tôi trở về Dusseldorf, nhưng vẫn không có chỉ lệnh của Berlin. Lúc ấy tôi
buộc phải gửi đi Berlin một công văn khẩn trong đó cảnh báo rõ là nếu các
bước quyết định tiếp theo không được duyệt thì vị thế của tôi sẽ không còn
vững chắc nữa. Tôi nhận được lời đáp là Hitler còn chưa thông qua quyết
định mà lại nghiêng về hướng chấm dứt đàm phán. Ông ta cho rằng chúng
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tôi đã đi quá xa. Có lẽ bất kì một cuộc thảo luận nào về việc phế bỏ ông ta,
dù là giả vờ, cũng làm ông ta cảm thấy bất an và không thoải mái.

Thế đấy, tôi ngồi ở Dusseldorf cảm thấy hoang mang và bất lực, nhưng
cuộc chơi đã lôi cuốn tôi hoàn toàn và tôi quyết định tiếp tục. Tôi liên lạc
bằng điện đài với LaHaye và khẳng định lại việc tôi sẽ tham gia vào cuộc
gặp ngày mai. Phải thú nhận rằng vào lúc này tôi vẫn chưa hình dung nổi
mình sẽ nói gì với những người bạn Anh. Tôi hiểu là đã tự đặt mình vào một
hoàn cảnh rất nguy hiểm. Nếu như họ có một thoáng nghi ngờ, dù chỉ là rất
nhỏ, đối với tôi, họ sẽ nhanh chóng bắt giữ tôi và tất cả sự việc sẽ kết thúc
một cách bi thảm. Tôi thấy bực tức với Berlin dù hiểu rằng ở đấy người ta
có những lý do nặng ký để lưỡng lự: Hitler đã ấn định ngày 14 tháng 11 là
ngày bắt đầu cuộc tấn công sang hướng tây. Có thể nguyên nhân chính của
việc từ bỏ kế hoạch ấy là do thời tiết đột ngột xấu đi đúng vào ngày hôm đó,
nhưng sau này Hitler không phủ nhận việc tôi đàm phán với các tình báo
viên của Anh đã hỗ trợ cho việc đó.

Tôi trải qua một đêm mất ngủ. Những kế hoạch hết sức khác nhau cứ
quay cuồng hỗn loạn trong đầu. Trong lúc ăn sáng tôi lướt qua các báo ra
buổi sáng. Những dòng tít thông báo rằng quốc vương nước Bỉ và nữ hoàng
Hà Lan đã phát biểu một đề nghị chung là nên bắt đầu đàm phán giữa hai
bên tham chiến. Tôi thở ra nhẹ nhõm, đây sẽ là giải pháp cho vấn đề của tôi.
Trong cuộc gặp hôm nay tôi chỉ cần thông báo với các tình báo viên Anh
rằng phe đối lập của Đức đã quyết định chờ thêm chút nữa để xem Hitler
phản ứng thế nào với đề nghị của phía Bỉ và Hà Lan. Tôi sẽ nói thêm là
bệnh tật đã ngăn trở người lãnh đạo phe đối lập tham gia vào cuộc gặp gỡ
ngày hôm nay, nhưng ông ta nhất định sẽ có mặt vào ngày mai, và có lẽ
muốn bay đi London. Đó là kế hoạch thương thuyết ngày hôm nay của tôi.

Cũng sáng hôm đó tôi có cuộc nói chuyện với người mà tôi chọn đóng vai
viên tướng lãnh đạo nhóm chống đối của chúng tôi. Ông là một nhà công
nghiệp nhưng đồng thời cũng mang một cấp hàm danh dự cao trong quân
đội và là một chỉ huy SS. Tóm lại ông hoàn toàn thích hợp cho vai trò này.

Tôi lại vượt biên giới vào tầm trưa, lần này tôi phải chờ trong quán cà phê
chừng 45 phút. Tôi nhận thấy có một vài người vẻ ngoài trông giống như



https://thuviensach.vn

các thực khách vô hại đang chăm chú theo dõi tôi: rõ ràng là phía Anh lại
nghi ngờ điều gì đó.

Cuối cùng bọn họ cũng đến. Nhưng lần này cuộc gặp hết sức ngắn ngủi và
tôi thoải mái giải thích cho họ về tình huống mới nảy sinh như tôi đã lên kế
hoạch sáng nay. Sau những giải thích của tôi về nguyên nhân chậm trễ, sự
nghi ngờ của họ hoàn toàn tan biến và khi chúng tôi chào tạm biệt nhau, mối
quan hệ của chúng tôi đã trở lại nồng ấm chân thành như các cuộc gặp trước.
Buổi chiều ở Dusseldorf, chỉ huy đội SS gọi điện cho tôi. Theo lệnh của
Berlin, ông ta được bổ nhiệm làm chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm được giao
nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho chuyến đi qua biên giới của tôi. Ông ta thông
báo là Berlin rất lo lắng cho sự an toàn của tôi. Ông ta nhận được lệnh kiểm
soát toàn bộ khu vực biên giới và ngăn chặn toàn bộ cảnh sát biên phòng
phía Hà Lan trong vùng đó. Nếu như lính Hà Lan dự định bắt tôi, tình hình
sẽ trở nên vô cùng phức tạp bởi vì ông ta được lệnh trong bất kỳ trường hợp
nào cũng không được để tôi rơi vào tay đối phương và hậu quả của việc ấy
có thể trở thành một vụ xung đột nghiêm trọng.

Khi nghe điều đó, một xúc cảm kỳ lạ xâm chiếm tôi, đặc biệt là khi tôi
nghĩ về những kế hoạch dự kiến cho ngày mai và điều sẽ xảy ra nếu như tôi
không có dịp trao đổi đúng lúc với viên chỉ huy SS này. Tôi nói với ông ta
rằng ngày mai có thể tôi sẽ đi cùng với các tình báo viên Anh bởi vì nhiệm
vụ của tôi là phải đến được London. Nếu như tôi đi với họ một cách tự
nguyện tôi sẽ ra dấu cho ông ta, Chúng tôi cũng thảo luận về các biện pháp
mà ông ta cần áp dụng trong trường hợp sự ra đi của tôi với người Anh là
bắt buộc. Ông ta cam đoan với tôi là sẽ lựa chọn những người thích hợp
trong quân số của đơn vị mình. Sau đấy tôi đến gặp nhà tư bản công nghiệp,
người sẽ phải đi với tôi tư cách là người lãnh đạo của nhóm đối lập. Chúng
tôi đã thảo luận hết sức kỹ càng về mọi chi tiết và cuối cùng, khi tôi nằm
nghỉ thì đã quá nửa đêm.

Tôi uống một viên thuốc ngủ để khỏi khổ sở vì một đêm mất ngủ nữa và
chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Tôi bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại dồn dập. Đường dây trực
tiếp nối với Berlin. Còn chưa tỉnh hẳn, tôi đưa tay sờ soạng cầm ống nghe và
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bực tức hầm hừ vào đó: “Alô!”. Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy một giọng
nói xúc động trầm trầm:

— Ăn nói kiểu gì thế hả?
— Còn nhẹ đấy, - tôi đáp - tôi đang nói chuyện với ai đây”.
Một giọng hơi sẵng đáp lại:
— Thông chế SS Hendrich Himmler đây. Thế nào, anh tỉnh hẳn chưa?
Chút ngái ngủ còn lại của tôi bị nỗi sợ làm tan biến, tôi cố đáp bằng giọng

bình thản quen thuộc:
— Rõ thưa sếp.
— Nghe cho rõ đây, - Himmler nói tiếp. - Anh đã biết chuyện gì xảy ra

chưa?
— Chưa ạ, thưa sếp, - tôi nói. - Tôi không biết gì cả.
— Hừm, tối nay, ngay sau khi quốc trưởng phát biểu tại quán bia (hàng

năm vào ngày 8 tháng 11, để kỷ niệm cuộc bạo động của phe nhóm Hitler tại
Muynich năm 1920, ông ta đều phát biểu ở quán bia, nơi cuộc bạo động bắt
đầu) đã xảy ra một âm mưu ám sát ngài. Một trái bom đã phát nổ. Rất may
là ngài đã kịp rời quán trước đó mấy phút. Một vài cựu đồng chí của đảng
(Đảng Quốc xã) đã hy sinh. Tổn thất là đáng kể. Không nghi ngờ gì nữa, Cơ
quan Mật vụ Anh đã đứng sau tất cả chuyện này. Quốc trưởng và tôi biết
chuyện xảy ra khi đang trên tàu về Berlin. Ngài vừa nói và đó là mệnh lệnh
rằng khi nào anh gặp gỡ các nhân viên tình báo Anh ở cuộc họp ngày mai,
anh phải bắt chúng ngay và đưa về Đức. Việc đó sẽ xâm phạm biên giới lãnh
thổ Hà Lan, song Quốc trưởng nói chuyện đó không có ý nghĩa gì. Đơn vị
SS có nhiệm vụ bảo vệ anh - mà tiện đây phải nói là anh không xứng đáng
được như thế sau tất cả cách cư xử tùy tiện và đỏng đảnh của anh - đơn vị đó
sẽ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh hiểu rồi chứ? 

— Vâng, thưa thống chế. Nhưng…
— Không nhưng gì cả, - Himmler sỗ sàng cắt lời. - Đối với anh giờ đây

chỉ còn mệnh lệnh của Quốc trưởng mà anh phải thực hiện. Đã hiểu chưa?
Tôi chỉ còn cách trả lời:
— Rõ, thưa sếp.
Tôi hiểu tranh cãi trong tình huống này là vô nghĩa.
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Như vậy tôi lại vấp phải một tình huống hoàn toàn mới và giờ đây phải
quên đi các kế hoạch vĩ đại tiếp tục đàm phán ở London của mình,

Ngay lập tức tôi đánh thức viên chỉ huy phân đội đặc nhiệm SS và truyền
dạt cho ông ta mệnh lệnh của Quốc trưởng. Ông ta và viên phó của mình tỏ
ra hết sức nghi ngờ về kế hoạch và nói rằng thực hiện nó sẽ không đơn giản
chút nào. Địa hình ở đó không thật thích hợp để tiến hành một chiến dịch
như vậy, hơn nữa trong vòng mấy ngày vừa qua toàn bộ khu vực biên giới
gần Venlo đã bị các đơn vị bảo vệ biên giới và cảnh sát mật phía Hà Lan
phong toả rất chặt chẽ, đến mức khó có thể tiến hành bắt giữ người phía họ
mà không nổ súng. Bắt đầu nổ súng còn dễ dàng hơn nhiều so với việc chấm
dứt nó. Ưu thế chính của phía chúng tôi là yếu tố bất ngờ. Cả hai viên chỉ
huy SS nhận định rằng nếu như chúng tôi chờ cho đúng lúc các tình báo viên
Anh nhập bọn với chúng tôi trong quán cà phê rồi cùng bắt đầu ngồi đàm
phán thì đã quá muộn. Cần phải hành động vào đúng thời điểm chiếc
“Buick” của Best đến. Họ đã nhìn kỹ chiếc xe đó mấy ngày vừa qua và tin
rằng sẽ nhận ra nó ngay. Vào thời điểm những người Anh đến, những chiếc
xe của đơn vị SS chúng tôi sẽ chạy hết tốc độ vượt qua đường biên, bắt giữ
những người Anh, lôi họ ra khỏi xe, tống vào xe của mình. Người lái xe của
đơn vị SS rất thành thạo lái xe khi cài số lùi, anh ta thậm chí không cần quay
đầu xe và điều đó sẽ tạo cho binh lính ss có được một khoảng trống lớn để
phát huy hỏa lực, đồng thời lúc đó sẽ có một số lính được bố trí phía bên
phải và bên trái để bảo vệ sườn khi rút lui. Hai viên chỉ huy SS đề nghị tôi
không tham gia vào chiến dịch và chỉ ngồi chờ bọn Anh trong quán cà phê.
Khi xe của bọn chúng đến gần, tôi phải bước ra phố làm ra vẻ chuẩn bị chào
hỏi bọn chúng. Sau đấy tôi phải ngồi vào xe riêng của mình và chạy về ngay
lập tức.

Kế hoạch này hợp ý tôi và tôi đồng ý ngay. Nhưng tôi yêu cầu giới thiệu
mình với mười hai thành viên của đơn vị đặc nhiệm, tôi muốn tất cả bọn họ
nhìn rõ mặt tôi. Đại úy Best, mặc dù cao hơn tôi một chút, tầm vóc thân hình
cũng tương tự, mặc một chiếc pantô giống tôi và cũng đeo kính một tròng,
vì thế tôi muốn tin chắc rằng sẽ không xảy ra một sai sót nào.
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Sự việc đã diễn ra đúng như kế hoạch của phía Đức. Ba sĩ quan tình báo
Anh đã bị bắt cóc và đưa về cơ quan Ghestapo thẩm vấn, sau đó bị tống vào
trại tập trung. Hai người trong số họ đã chết, chỉ còn đại úy Best là may mắn
sống sót và được quân đồng minh cứu thoát vào cuối năm 1944.
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  II   
CHIẾN TRANH VỚI NƯỚC NGA 

◄○►

Mùa xuân năm 1941 đến lặng lẽ, hầu như không cảm nhận được trong

cái nồi hơi chiến tranh có tên là Berlin. Tôi thấy thần kinh căng thẳng và
cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ và một sự thiếu tự tin vô thức, mặc dù
không thể xác định nguyên nhân thực sự của những nỗi bất an đó. Dù sao đi
nữa, tôi có cảm giác là mình đã cảm nhận được bóng dáng manh nha của các
sự kiện vô cùng to lớn đến mức không thể nói chúng là kết quả của sự tác
động của bất kỳ cá nhân nào.

Trong những cuộc cưỡi ngựa đi dạo của tôi và đô đốc Canaris vào buổi
sáng sớm, chúng tôi thường bàn luận về các tin tức được đưa đến cơ quan
của chúng tôi. Rất tiếc là hai cơ quan này thường hoạt động trùng lặp và
điều đó thực chất là một sự phí phạm rất vô ích về sức lực và tiền của. Giữa
chúng tôi có sự bất đồng về vấn đề nước Nga, và chúng tôi đã tranh luận với
nhau về nó trong rất nhiều tháng. Đầu tiên đó là chuyện liên quan đến những
dữ liệu về các sản phẩm của nền công nghiệp nặng của nước Nga. Tôi đánh
giá số lượng xe tăng họ sản xuất được cao hơn nhiều so với Canaris, và tin
tưởng chắc chắn rằng họ đã đưa vào sản xuất những kiểu xe tăng mới có tính
năng vượt trội hơn của chúng tôi, nhưng Canaris không chịu tin điều đó. Tôi
đi tới kết luận này trên cơ sở một mệnh lệnh khá là bất thường do Hitler ban
ra hồi tháng 3 năm 1941 nhằm gây ấn tượng với người Nga: Chúng tôi phải
trình diễn cho phái đoàn quân sự Xô Viết xem những nhà máy sản xuất xe
tăng tiên tiến nhất và các trường dạy lái xe tăng, và vì lý do đó buộc phải
bãi bỏ các biện pháp an ninh vốn được áp dụng cho các cơ sở ấy (tuy nhiên
chúng tôi cũng đã không thực hiện hoàn toàn mệnh lệnh của Quốc trưởng và
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đã giấu đi các kiểu xe mới nhất của mình). Thái độ mà phía Nga biểu lộ
trong cuộc tham quan và các câu hỏi của họ đã khiến tôi kết luận rằng họ có
những kiểu xe tăng tốt hơn những kiểu của chúng tôi. Sự xuất hiện của một
số lượng lớn xe tăng T-34 trên mặt trận Nga vào mùa hè năm 1941 đã khẳng
định tính đúng đắn cho những giả thiết của tôi.

Sự bất đồng về quan điểm lại nảy sinh nhân việc Canaris tuyên bố là ông
ta có những tài liệu chứng minh rằng các trung tâm công nghiệp xung quanh
Moskva, ở phía đông bắc, phía nam và ở vùng Ural, cũng như các trung tâm
cung cấp nguyên liệu chủ yếu chỉ được nối với nhau bằng một tuyến đường
sắt đơn. Cơ quan Tình báo của tôi lại nhận được các tin tức khác hẳn. Nhưng
Canaris tuyên bố những tài liệu của ông ta đã được kiểm chứng, trong khi đó
chúng tôi không có khả năng kiểm tra các tin tức của mình.

Phòng Tình báo Quân sự của các tập đoàn quân viễn chinh “Đông” và
“Đông Nam” đã tiến hành các công việc tuyệt vời để đánh giá khách quan
các thông tin, và chúng tôi đã đạt được sự phối hợp công tác tốt trong Cục
Tình báo của chúng tôi. Nhưng sự bất đồng nói trên giữa Canaris và tôi đã
chỉ ra rằng đối với Bộ Chỉ huy Quân đội, nơi chịu trách nhiệm điều động
quân, thì việc tiến hành đánh giá đúng đắn các thông tin tình báo được cung
cấp để họ kiểm định là một công việc vô cùng phức tạp. Và vì điều đó liên
quan đến cấp lãnh đạo tối cao nên công việc đó còn khó khăn hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, cho đến cuối năm 1944, Hitler đã bác bỏ rất nhiều tin tức không
hợp ý, ngay cả khi chúng có đầy đủ cơ sở trên thực tế và trên lập luận.

Phòng Đánh giá Thông tin Tình báo của tập đoàn quân viễn chinh phía
Tây hoạt động cũng không hiệu quả so với chúng tôi, bởi vì sự thay đổi nhân
sự không ngừng của nó đã đưa tới một tình trạng bất ổn đáng kể và điều đó
đã ảnh hưởng tới kết quả công việc. Nhân viên của Phòng Đánh giá Thông
tin Tình báo trong lực lượng Luftwaff[5] cũng gặp trở ngại vì đúng lý do đó;
hơn nữa bất ổn xảy ra còn do việc cơ quan Ghestapo đã bắt đi những cán bộ
chủ chốt của phòng - những người bị phát hiện là thành viên trong nhóm
gián điệp “Dàn nhạc đỏ” của Nga và kết quả là sự tin cậy đã mất đi không
còn khôi phục lại được nữa.
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Dù Canaris có khuynh hướng giảm thiểu những thành tựu của nước Nga,
nhưng trong các cuộc bàn luận cuối cùng giữa tôi với ông ta đã nổi lên mối
lo ngại rằng chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh trên hai mặt trận
với tất cả các hệ lụy nguy hiểm của nó. Ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu là
ưu thế của chúng tôi về người, về trang bị kỹ thuật, về trình độ chỉ huy lớn
đến mức chiến dịch tốc chiến đánh chiếm nước Nga có thể hoàn tất trong
vòng mười tuần lễ. Lý thuyết riêng của Heydrich, lý thuyết mà ông ta và
Hitler cùng chia sẻ, dựa vào sự suy yếu của hệ thống Xô Viết do những thất
bại quân sự và việc thâm nhập tiếp theo của các điệp viên chính trị sẽ hoàn
toàn làm tan rã nó. Nhưng tôi và cả Canaris đều thống nhất rằng sự lạc quan
của Bộ Chỉ huy tối cao của chúng tôi đơn giản là một sự mù quáng. Hơn
nữa, Canaris nhận định về mặt chính trị những lý thuyết của Heydrich là cực
kỳ đáng nghi ngờ. Thực tế, đánh giá của Canaris về sức mạnh chính trị của
ban lãnh đạo Nga ngược hẳn lại với đánh giá của Heydrich. Ông ta thổ lộ
với tôi rằng tuy thế ông ta bất lực không thể thuyết phục được Keitel, thủ
trưởng của mình, chấp nhận quan điểm của ông ta. Keitel vẫn khăng khăng
cho rằng các sách lược mà Hitler đã hoạch định mạnh đến mức mà hệ thống
Xô Viết dù có vững chắc đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ sức chống lại
chúng. Khi nhớ lại những đánh giá sai lầm của các đồng minh Phương Tây
về tiềm lực của Hitler trước chiến tranh, tôi lại càng tin chắc rằng ban lãnh
đạo của chúng tôi đang phạm phải sai lầm tương tự. Tôi cố chỉ ra điều đó
cho Heydrich bằng cách nói với ông ta rằng khôn ngoan hơn lẽ ra khi lập kế
hoạch phải tính tới khả năng Stalin có thể sẽ củng cố được cơ cấu đảng và
chính phủ của mình, và đối với ông ta, cuộc chiến tranh mà chúng tôi gây ra
cho nước Nga chắc chắn sẽ là nguồn sức mạnh mới chứ không thể làm nó
yếu đi. Ngay lập tức Heydrich đã gạt phắt lập luận đó và lạnh lùng thốt ra:

— Nếu như Hitler ban hành mệnh lệnh tiến hành chiến dịch, chúng ta sẽ
có những vấn đề mới đấy.

Một lần khác, ông ta bảo tôi:
— Lạ thật, mấy ngày trước Canaris cũng nói với tôi đúng những ý kiến

ấy. Đôi khi tôi có cảm giác là trong những cuộc cưỡi ngựa dạo chơi với nhau
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buổi sáng hai người các anh đã phát triển những quan điểm sai lầm tuyệt vời
ấy.

Vào tháng 5, tôi lại một lần nữa thử bàn luận về vấn đề này khi nói với
Heydrich rằng cho dù giả thiết ông ta đúng một trăm phần trăm đi chăng nữa
thì để đề phòng, tốt hơn nên thử nghiên cứu các khả năng khác và chuẩn bị
đón nhận những bất ngờ ngẫu nhiên khác. Một lần nữa tôi lại bị đặt vào vị
trí của mình một cách tàn nhẫn.

— Hãy chấm dứt ngay những lập luận đạo đức giả, thiển cận và sặc mùi
thất bại của anh đi! - Ông ta nói. - Anh không có quyền nói như vậy.

Từ đó trở đi tôi thường ngẫm nghĩ, liệu nguyên nhân của thái độ khó chịu
bất thường đối với các tình huống có khả năng như vậy phải chăng là sự
cuồng tín của các nhà lãnh đạo Đảng Quốc xã khi tin vào thắng lợi tất yếu
của các kế hoạch do Hitler đề xướng, hay là nhiều người trong số họ trong
thâm tâm cũng đã có những nghi ngờ nhất định nhưng vẻ ngoài, trong những
lần bàn luận công khai, cố phủ nhận chúng vì sợ rằng vị thế, quyền chức của
mình sẽ bị đe doạ. Thực tế, với việc rất nhiều người trong số họ không hề lo
lắng tới sự an toàn của bản thân trong trường hợp xảy ra thảm họa đã chứng
minh rằng giả thiết thứ nhất của tôi là đúng và thực tế họ đã tin tưởng mù
quáng vào tài lãnh đạo của Hitler. Nhưng ngay cả bây giờ cũng như khi đó
tôi đều tin chắc rằng bộ óc của Heydrich đã thản nhiên tính toán nhầm
những phương án có thể xảy ra cho ông chủ của mình. Không ai biết thực tế
ông ta đang nghĩ gì. Chẳng hạn vào một ngày hè năm 1941, khi chúng tôi
cùng có mặt trong ngôi nhà đi săn của ông ta, Heydrich nói ra một câu như
sau về phương hướng mà cuộc chiến tranh đã áp dụng:

— Nếu xét về cách chúng ta tiến hành công việc thì mọi chuyên sẽ kết
thúc rất tồi tệ. Đưa ra vấn đề người Do Thái là một sự điên rồ hoàn toàn.

Tôi chỉ hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu nói đó về vấn đề người Do Thái khi
Canaris, sau cái chết của Heydrich, thông báo cho tôi rằng ông ta đã có đầy
đủ chứng cứ về nguồn gốc Do Thái của Heydrich. Sự lo lắng thấp thỏm mà
Canaris cảm thấy vào thời gian đó về việc tiến hành chiến tranh trên hai mặt
trận dường như là biểu hiện tâm trạng bi quan sâu sắc của ông ta. Trong
những cuộc nói chuyện với tôi, ông ta thường bất ngờ nhảy từ chủ đề này
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sang chủ đề khác - chẳng hạn, đang nói về khả năng sản xuất các máy bay
ném bom của Mỹ, ông ta lại đột ngột chuyển sang nói về các vấn đề chính
trị ở bán đảo Balkan. Đôi khi những câu nói của ông ta khó hiểu, không rõ
ràng và mù mờ đến mức chỉ có những ai thân quen với ông ta mới có thể
hiểu ông ta định nói vấn đề gì. Điều đó đặc biệt rõ qua các cuộc trao đổi điện
thoại với ông ta. Một lần qua điện thoại tôi nói đùa với ông ta rằng tôi coi
mình có nghĩa vụ phải thông báo cho Heydrich và Muller về những lời bi
quan của ông ta. “Bạn thân mến,” Canaris đáp lại, “ngay cả tôi cũng quên
chúng ta đã nói những gì qua điện thoại rồi.”

Khoảng cuối tháng 4 năm 1941, một lần Heydrich gọi điện thoại cho tôi.
Ông ta nói mấy câu bóng gió mù mờ về chiến dịch sắp tới chống lại nước
Nga, nhưng khi nhận thấy tôi không hiểu ông ta đang nói gì, ông ta liền nói
thêm:

— Chúng ta hãy ăn trưa với nhau, lúc đó chúng ta có thể bình tĩnh nói về
chuyện này.

Chúng tôi gặp nhau vào lúc một giờ rưỡi ở phòng ăn của Himmler. Khi tôi
bước vào đó thì Himmler cũng xuất hiện, vây quanh là cả một nhóm nhân
viên. Ông ta vui vẻ chào tôi, sau đó dẫn tôi ra một chỗ:

— Anh sẽ có rất nhiều việc trong vòng mấy tuần tới đấy. - Ông ta nói. 
Tôi trả lời một cách khô khan:
— Điều đó đối với tôi không có gì là mới, thưa thống chế.
Himmler cười:
— Không sao, Heydrich sẽ dúi cho anh vô số việc.
Trong bữa ăn trưa, Heydrich đã bàn rất nhiều về vấn đề liên quan đến

Balkan, trong đó có vấn đề về liên lạc giữa các đơn vị Đức khác nhau. Rồi
ông ta đề nghị thảo luận vấn đề này với các đại diện của Bộ Chỉ huy Quân
đội Đức. Sau đó ông ta bắt đầu nói về chiến dịch ở Nga. Trong chừng mực
tôi còn nhớ thì ông ta đã nói đại khái như sau:

— Anh đã đúng, Quốc trưởng đã không đạt được một giải pháp thỏa đáng
cho các vấn đề chính trị và quân sự đối với nước Anh. Bây giờ Ngài cho
rằng sau khi các cuộc tấn công bằng đường không của chúng ta ít nhiều
cũng đã kết thúc một cách hoàn toàn thất bại thì nước Anh sẽ đẩy nhanh quá
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trình tái vũ trang của mình với sự trợ giúp của Mỹ. Vì vậy Ngài thúc giục
xây dựng nhanh hạm đội tàu ngầm của chúng ta. Mục đích của việc đó là
tăng cường sức mạnh hạm đội tàu ngầm của chúng ta để bọn Mỹ không còn
muốn tham gia tích cực vào cuộc chiến nữa, bởi vì Ngài đã hiểu rõ sự nguy
hiểm của việc Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Anh. Nhưng Ngài cũng nhận
định rằng mặc dù Franco từ chối ủng hộ chúng ta một cách tích cực, nhưng
ta vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế ở châu lục này và có thể cai trị nó ít ra là một
năm rưỡi nữa trước khi các đồng minh Phương Tây tiến hành các hoạt động
quân sự mạnh mẽ và đổ bộ vào đây. Vì vậy điều hết sức quan trọng là chúng
ta phải tận dụng thời gian này và Quốc trưởng nhận định rằng giờ đây chúng
ta có thể tấn công nước Nga mà không bị đe dọa bởi nguy cơ lâm vào cuộc
chiến trên hai mặt trận. Nhưng nếu chúng ta không lợi dụng được thời gian
này một cách hợp lý thì chúng ta phải tính đến một cuộc xâm nhập tất yếu từ
phía tây, còn nước Nga trong thời gian đó sẽ mạnh lên tới mức chúng ta sẽ
không đủ sức để tự vệ nếu như họ tấn công chúng ta. Nước Nga hiện nay
đang tiến hành những công tác chuẩn bị quy mô và bất kỳ lúc nào Stalin
cũng có thể tận dụng thời cơ khi quân đội của chúng ta đang hoạt động ở
Châu Phi và phía tây; và điều đó có nghĩa là ông ta có thể tiên đoán mọi
hành động mà chúng ta dự định chống lại ông ta trong tương lai. Vì vậy bây
giờ là thời gian thích hợp nhất để hành động một cách quyết đoán. Quốc
trưởng tin tưởng rằng sức mạnh tổng hợp của quân đội Đức đủ lớn để giành
được thắng lợi trong cuộc chiến với nước Nga, còn nước Nga sẽ bị chiếm
đóng trong khoảng thời gian mà chúng ta có. Nhưng nước Đức buộc phải
dựa hoàn toàn vào tiềm lực của riêng mình vì Quốc trưởng tin rằng bọn Anh
với nếp nghĩ tiểu chủ nhỏ của chúng sẽ không có nổi tầm nhìn xa đủ để nhận
ra mối nguy cơ Nga. Những yêu cầu đòi hỏi của nước Nga đối với Phần
Lan, Bungari, Rumani cũng như những mưu toan chính trị của họ ở Nam Tư
cho ta thấy rõ là Stalin sẽ sẵn sàng bước vào cuộc chiến với chúng ta. Bất kỳ
ai muốn giữ gìn một châu Âu mới đều thấy rõ rằng cuộc xung đột với Liên
Xô là không tránh khỏi, nó chỉ bắt đầu sớm hay muộn mà thôi. Vì thế tốt
hơn hết là hãy gạt bỏ mối nguy cơ đó từ bây giờ, khi mà chúng ta còn có thể
dựa vào sức của mình. Bộ Tổng Tham mưu hoàn toàn tin tưởng vào thắng
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lợi. Họ cho rằng chúng ta phải đánh đối phương khi nó chưa sẵn sàng hành
động. Yếu tố bất ngờ có một vai trò rất lớn sẽ giúp cho chiến dịch có thể kết
thúc thắng lợi muộn nhất là tới trước lễ giáng sinh năm 1941.

Quốc trưởng hiểu được tất cả ý nghĩa và sức nặng của quyết định này, và
vì thế Ngài không muốn để cho một đơn vị nào trong lực lượng vũ trang của
chúng ta, dù là nhỏ nhất, lại nằm yên không hoạt động. Ngài không chỉ cho
phép mà còn yêu cầu phải sử dụng tất cả các đơn vị cảnh sát an ninh và cảnh
sát dân sự (hình sự). Các đơn vị này sẽ chịu sự chỉ huy của tư lệnh các tập
đoàn quân. Chúng sẽ được sử dụng chủ yếu ở hậu phương, nhưng kể cả
ngoài mặt trận. Quốc trưởng muốn điều đó bởi vì Ngài muốn cảnh sát an
ninh và các cơ quan an ninh bảo vệ chúng ta chống lại bọn phá hoại ngầm và
bọn gián điệp, cũng như bảo vệ các nhân vật quan trọng và các kho tài liệu,
có nghĩa là chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh chung ở hậu phương.
Ngài đặc biệt đánh giá cao và chú trọng tới tuyến giao thông được gọi là
“Rollban”. Đó là hệ thống những tuyến đường ô tô được xây dựng đặc biệt
dành cho các phương tiện vận tải đường dài mà theo tuyến này các đơn vị
hậu cần có thể di chuyển cơ động khắp vùng đồng bằng rộng lớn thưa dân
của nước Nga. Chắc chắn chiến dịch sẽ phát triển rất nhanh nhờ có một số
lượng lớn các đơn vị cơ giới hóa, vì thế các đơn vị cảnh sát an ninh cũng
phải được cơ giới hóa để họ có thể hoạt động tích cực ở hậu phương cũng
như ngoài mặt trận. Việc này đã được trình bày kỹ càng với Quốc trưởng và
Ngài đích thân ra lệnh để những kế hoạch đó được thực hiện. Đây là một
chiến dịch đặc biệt, vì vậy mọi khía cạnh kỹ thuật cần phải được thảo luận
chi tiết với thủ trưởng của lực lượng hậu cần. Quốc trưởng còn nêu ra một ý
mà tôi hoàn toàn tán thành: đầu tiên những đơn vị đặc biệt ấy sẽ hoạt động ở
ngoài mặt trận, mỗi một thành viên của đơn vị sẽ có dịp thể hiện mình và
được khen thưởng. Điều này sẽ hoàn toàn xoá đi các ấn tượng sai lầm, rằng
dường như nhân viên của các cơ quan tư pháp là bọn hèn nhát giấu mình ở
những cương vị an toàn, xa mặt trận. Điều này hết sức quan trọng bởi vì nó
tăng cường vị thế của chúng ta đối với quân đội và sẽ có một tác dụng thuận
lợi cho chúng ta về mặt nhân sự và tài chính. Cuộc thảo luận về vấn đề này
với quân đội diễn ra từ tháng 3; Muller đã thương thuyết với OKW[6]. Ông ta
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đã có những buổi nói chuyện với thủ trưởng của Cơ quan An ninh Quân đội
và Bộ Tham mưu của họ. Nhưng Muller là kẻ vụng về quá mức trong các
công việc như vậy. Ông ta không tìm được những lời lẽ cần thiết, với cách
cư xử lộn xộn điển hình của dân vùng Bavaria, ông ta lại tỏ ra ương ngạnh
khi công việc đụng chạm tới những chi tiết không mấy quan trọng. Rốt cuộc
ông ta cư xử với người nói chuyện với mình như với bọn mạt hạng đất Phổ,
Điều này tất nhiên không thể chấp nhận được. Wagner hoàn toàn có lý khi
than phiền với tôi về Muller. Vì thế tôi đã báo cho Muller rằng ông ta phải
rút khỏi cuộc thương thuyết. Ông ta sẽ gửi cho anh toàn bộ những giấy tờ
liên quan đến công việc vào trưa nay. Tôi đã giới thiệu anh với Wagner và
nói với ông ta rằng mặc dù anh còn rất trẻ nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ông
ta sẽ thấy cách tiến hành thương thảo của anh là thích hợp hơn cho việc đạt
được kết quả tích cực. Ngày mai ông ta sẽ đích thân tiếp anh và sẽ bắt đầu
bàn bạc với anh tất cả vấn đề.

Đến đây, lần đầu tiên tôi ngắt lời Heydrich để hỏi ông ông rằng tôi phải
đảm bảo những lợi ích chính yếu nào. Đáp lại, ông ta đã mô tả cho tôi thấy
toàn cảnh vấn đề mà qui gọn lại là câu chuyện xưa cũ về sự ghen tức và kèn
cựa giữa quân đội và lực lượng SS. Công việc của tôi là phải tìm ra giải
pháp trung hòa với tướng Wagner về việc thu xếp các kênh liên lạc, về quan
hệ tương hỗ giữa Bộ Chỉ huy, giữa các thủ trưởng dân sự và quân sự, vấn đề
giao thông vận tải, cung cấp nhiên liệu và nhiều chi tiết khác nữa. Phải làm
sao để trong một thời hạn ngắn nhất có được một giải pháp hữu hiệu làm hài
lòng cả đôi bên.

Tôi đã đạt được kết quả trong thời hạn qui định và Heydrich rất hài lòng.
Từ thời điểm đó các sự kiện diễn biến nhanh đến chóng mặt. Việc chuẩn bị
cho chiến dịch, động viên một số lượng lớn nhân lực và vật lực đòi hỏi một
sức lực phi thường đối với những người tham gia vào công việc tổ chức và
lập kế hoạch, ai chưa có dịp sống qua những ngày tương tự như thế đều
không thể tưởng tượng được mỗi người trong số chúng tôi đã bị yêu cầu làm
việc đến mức nào. Điều này đặc biệt đúng đối với công việc của tôi trong tư
cách là người đứng đầu một cơ quan phản gián. Đối với chúng tôi, chiến
tranh với nước Nga đã bắt đầu và trên trận tuyến bí mật các trận đánh đã
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diễn ra. Một trong những nguyên tắc làm việc của chúng tôi là phải làm sao
bảo đảm được tốt nhất việc theo dõi không ngơi nghỉ các tổ chức gián điệp
đã bị chúng tôi phát hiện để có thể thâm nhập vào đó trước khi cuộc chiến
thực sự bắt đầu. Đối với chúng tôi việc có tầm quan trọng sống còn là phải
che giấu được các cơ quan tình báo nước ngoài về các hoạt động động viên
tích cực gấp gáp của chúng tôi. Tôi ra lệnh cho các nhân viên của mình tiến
hành các hoạt động phòng ngừa - bắt giam ồ ạt những kẻ tình nghi. Các biện
pháp đó đã được thực hiện trong sự cộng tác với cơ quan Abwehr của
Canaris và với các cơ quan khác nữa của quân đội, trong đó đặc biệt chú ý
tới các khu vực cực kỳ “nhạy cảm” ví dụ như các khu vực sắp xếp, thành
lập, đồn tàu của đường sắt hay các chốt biên phòng. Nếu như trước đây tôi
trì hoãn việc bắt bớ các nhóm gián điệp Nga đặc biệt quan trọng thì bây giờ
không thể để việc đó kéo dài thêm nữa. Hiện nay công việc cần thiết sống
còn là phải ngăn chặn mọi kênh thông tin. Nhưng vẫn như trước, chúng tôi
sử dụng một hoặc hai trong số các nhóm ấy để cung cấp cho người Nga
những thông tin giả do phía quân đội chuẩn bị. Chúng tôi đã làm được việc
cung cấp cho người Nga những tài liệu về việc khởi động lại công tác chuẩn
bị chiến dịch “Sư tử biển” - đổ bộ lên đất Anh. Việc này hết sức quan trọng
để điện Kremlin đánh giá sai lầm về tình hình chính trị và các biện pháp
đang áp dụng, và dĩ nhiên sẽ đóng góp vào việc làm cho họ bị bất ngờ.
Chẳng hạn các tiểu, đoàn bộ binh Nga ở khu vực pháo đài Brest - Litovxk
vẫn đi diễu hành với đội kèn của mình vào buổi trưa ngày 21 tháng 6.

Canaris còn căng thẳng hơn. Cả ông ta, cả Heydrich thường xuyên chịu
sức ép của Hitler đòi hỏi ngày càng phải có thêm nhiều tài liệu về tình hình
nền quốc phòng của Nga và lực lượng vũ trang Xô Viết. Hitler xem xét các
tài liệu báo cáo đó một cách chi tiết. Đã vài lần Quốc trưởng than phiền với
Himmler về Canaris: “Abwehr lúc nào cũng gửi cho tôi những chồng báo
cáo rời rạc, không có hệ thống gì cả. Tất nhiên chúng là những tái liệu rất
quan trọng và phát xuất từ những nguồn đáng tin cậy nhất, nhưng tôi buộc
phải tự xem xét sắp xếp lại chúng. Điều đó là không được, và tôi muốn anh
ra chỉ thị cho các nhân viên dưới quyền hoàn thành công việc của họ theo
một cách hoàn toàn khác.
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Tôi đã nghe điều này nhiều lần cho đến tận cuối năm 1944, khi mà rốt
cuộc Himmler báo cho tôi rằng Hitler hoàn toàn hài lòng với hệ thống làm
việc của chúng tôi.

Mặc cho những việc đang xảy ra, Canaris và tôi, vẫn tiếp tục những cuộc
cưỡi ngựa dạo chơi cùng nhau vào buổi sáng như cũ dù chỉ còn hai hoặc ba
lần một tuần. Tuy chúng tôi đã thỏa thuận không nói về công việc nhưng vẫn
không tránh khỏi đề cập đến những đề tài liên quan đến công việc của chúng
tôi. Ganaris hết sức lo lắng về chiến dịch sắp tới. Bằng những lời lẽ cứng
rắn, ông ta phê bình Bộ Chỉ huy Quân đội rằng mặc dù có những kiến thức
chuyên nghiệp, nhưng lại tỏ ra vô tránh nhiệm và ngu ngốc khi ủng hộ quan
điểm của một người như Hitler - kẻ cho rằng chúng ta có thể kết thúc chiến
dịch ở Nga trong vòng ba tháng. Ông ta nói rằng mình sẽ không tham gia
vào đó và không thể nào hiểu được tại sao tướng Von Brauchitsch, Galder,
Keitel và Jodi có thể tự mãn đến thế, thiếu thực tế đến thế, và vô thần đến
thế. Nhưng mọi sự phản đối đều vô ích, ông ta đã trở thành kẻ cô lập vì
những thiên kiến liên tiếp của mình. Vài ngày trước đây Keitel đã nói với
ông ta: “Ngài Canaris thân mến, có thể ngài hiểu được gì đó về công việc
của Abwehr, nhưng ngài lại thuộc về hải quân, vì vậy ngài đừng nên cố dạy
chúng tôi cách lập các kế hoạch chiến lược về chính trị.”

Mỗi khi Canaris nhắc lại câu nói đó, ông ta thường kìm ngựa của mình
lại, nhìn tôi bằng cặp mắt mở to và nói một cách rất nghiêm túc: “Liệu anh
có thấy điều đó là rất khôi hài không, nếu như nó đã không nghiêm túc?”

Chủ đề mà chúng tôi thường xuyên trở lại trong các cuộc nói chuyện là
Hoa Kỳ và tiềm lực công nghiệp của họ, đặc biệt là số lượng máy bay họ sản
xuất và ngành đóng tàu của họ. Có vẻ như vấn đề này là quyết định bởi vì nó
xác định độ dài của quãng thời gian dành cho chúng tôi đến khi xuất hiện
hiểm họa thực sự của cuộc chiến trên hai mặt trận. Canaris và tôi hợp nhau ở
một điều là nếu như tất cả tiềm lực sản xuất của Mỹ đứng về phía ném bom
và máy bay tiêm kích.

Để đưa ra một ví dụ về những khó khăn mà chúng tôi vấp phải khi chúng
tôi thấy cần thiết để cấp trên lắng nghe một cách khách quan những thông
tin xác thực của chúng tôi, xin dẫn ra một trường hợp: đầu năm 1942, dưới
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sự chỉ đạo của tôi, một bản báo cáo đầy đủ, súc tích đã được thảo ra trên cơ
sở các thông tin điệp báo của chúng tôi về nền công nghiệp của Mỹ, đặc biệt
là mức sản xuất thép và tình hình xây dựng lực lượng không quân Hoa Kỳ.
Việc chuẩn bị bản báo cáo ấy mất gần hai tháng, mọi chi tiết trong đó được
rà soát bởi các nhà kinh tế hàng đầu. Thông tin rất đầy đủ và khách quan.
Chúng được cung cấp từ những nguồn tin cậy. Heydrich đã ngạc nhiên khâm
phục và tôi không bao giờ quên vẻ ngạc nhiên của ông ta khi đọc lướt nó,
ông ta đã sững sờ trước các con số như “tổng sản lượng thép từ 85 đến 90
triệu tấn”. Ông ta đã đem báo cáo đến cho Goering và Hitler; họ nghiên cứu
nó hết sức cẩn thận và sau đó thảo luận với nhau. Điều khó chịu nhất trong
vụ này là buổi nói chuyện giữa tôi và Goering. Thống chế không cao giọng,
ông ta buông ra những câu ngắn và nặng trịch. Nhìn tôi một cách khinh bỉ,
ông ta đặt bản báo cáo vào tay tôi và nói: “Những điều anh viết trong này
toàn là nhảm nhí. Anh nên đến gặp bác sĩ tâm thần để họ khám cho anh.” Và
cuộc nói chuyện của ông ta với tôi chấm dứt ở đây. Heydrich còn ở lại chỗ
Goering thêm chút nữa và khi bước ra, trông ông ta rất giận dữ. Nhưng ông
ta không lợi dụng chuyện đó để làm hại tôi. Vài tháng sau tôi nghe Himmler
nói lại rằng bị tác động của Goering, Hitler rất giận dữ sau khi đọc bản báo
cáo. Hitler phê phán bản báo cáo là một tài liệu phóng đại và được viết ra
với một mục đích duy nhất là phô diễn ý kiến riêng của tác giả và còn nói
thêm rằng ông ta không tin bất kỳ một lời nào trong báo cáo.

Sau này, trong thời gian diễn ra phiên toà Nuremberg[7] tôi bị giam trong
một xà lim phía bên kia hành lang của xà lim giam Goering. Tôi gặp mặt
ông ta hàng ngày và còn có thể trao đổi qua lại vài lời với ông ta. Trước đây
tôi chưa từng được ông ta khen bao giờ. Giờ đây ông ta nói vọng sang phía
tôi từ xà lim của mình: “Hừ, hóa ra những điều anh nói không phải là nhảm
nhí.” Tôi hiểu ngay ông ta ám chỉ điều gì.

Một lần Heydrich gọi điện và yêu cầu tôi chuẩn bị báo cáo cho Himmler
về công tác phản gián chống lại Nga. Khi chúng tôi đến, Himmler bắt đầu
bằng việc thuật lại buổi nói chuyện dài giữa ông ta và Quốc trưởng ngày
hôm đó, đề cập đến cả loạt các vấn đề liên quan tới chiến dịch sắp tiến hành.
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— Với anh, Heydrich, tôi muốn thảo luận riêng với anh vài vấn đề. Còn
đối với anh, Schellenberg, tôi có hai vấn đề đặc biệt. Thứ nhất, Quốc trưởng
đề nghị tuyên bố về việc bắt đầu tiến công trong lời kêu gọi gửi toàn thể
nhân dân Đức. Lời kêu gọi đó phải kèm theo bản báo cáo của OKW, cũng
như có thể là cả của Bộ Ngoại giao, ngoài ra, tương tự vào thời điểm bắt đầu
chiến dịch chống các cường quốc phía tây, thêm vào tài liệu đó còn cần phải
có báo cáo của bộ trưởng nội vụ. Quốc trưởng chờ ở tôi một bản báo cáo chi
tiết với tư cách là người lãnh đạo mọi lực lượng cảnh sát Đức. Lần trước bản
báo cáo rất gây ấn tượng và Ngài muốn có một bản báo cáo kiểu đó về các
hoạt động phá hoại của Quốc tế Cộng sản. Rất tiếc, chúng ta chỉ có vỏn vẹn
24 giờ để chuẩn bị. Tôi hiểu rằng anh, Schellenberg, không phải là thần tiên,
nhưng hãy cứ cố gắng làm tất cả những gì có thể. Heydrich sẽ theo dõi để
người ta cung cấp mọi thứ anh cần. Vậy đừng để mất thời gian nữa. Đó là
nhiệm vụ thứ nhất. Thứ hai, trong lời kêu gọi, Quốc trưởng muốn nhắc đến
công việc của Horia Sima[8] ở Rumani.

— Anh biết đấy, - Himmler quay sang phía Heydrich, -đó là một vấn đề
hết sức tế nhị đối với chúng ta. Liệu tôi có nên bác bỏ ý kiến của Quốc
trưởng hay không?

Heydrich nói rằng ông ta coi việc nhắc đến Horia Sima là hoàn toàn thừa.
— Việc đó có ý nghĩa gì? - ông ta hỏi, - Quốc trưởng định sử dụng nó như

thế nào để chống lại nước Nga?
Họ lặng thinh nhìn nhau sau đó quay lại phía tôi như muốn biết ý kiến của

tôi.
— Vào thời điểm này, - tôi nói, - khi các đồng minh Rumani của chúng ta

chuẩn bị tích cực hành động ở sườn phía nam của chúng ta, Quốc trưởng có
lẽ muốn làm cho nguyên soái Antonescu tin rằng các mưu toan tương tự
nhằm lật đổ chính phủ của ông ta sẽ không lặp lại nữa. Có thể Ngài muốn
xoá các trang đen tối trong lịch sử quan hệ hai bên, và không nghi ngờ gì
nữa, tất cả sự việc xảy ra sẽ được mô tả thành một âm mưu đen tối của phía
Xô Viết. Vụ việc sẽ được công bố rộng rãi cho dân chúng Rumani. Tôi
không rõ thực tế các thế lực cộng sản có tham gia vào đó hay không, nhưng
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ý tưởng của Quốc trưởng sẽ chỉ có hiệu lực trong trường hợp chúng ta đưa
ra được bằng chứng có sự tham gia của họ.

Himmler cho tôi ra về, tuy chưa đi đến một quyết định cụ thể nào. Khi ra
về, tôi bắt đầu nghĩ xem tốt nhất tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Cục
Tình báo của tôi có rất nhiều tài liệu mà tôi có thể dùng, nhưng tôi quyết
định nhờ Muller giúp đỡ. Muller ngay lập tức ra lệnh cho các trưởng phòng
của mình cung cấp cho tôi sử dụng mọi tư liệu cần thiết.

Khi tôi quay trở lại phòng làm việc của mình thì ngày đã gần tàn. Tôi ra
các chỉ thị cần thiết và chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, các báo cáo
và tài liệu đã chất đầy trên bàn tôi. Tôi ngồi trước một đống giấy tờ lớn và
tôi phải thư giãn một chút trước khi có thể lấy dũng khí bắt tay vào công
việc. Nhưng mãi đến tối khuya tôi mới lựa ra được những tài liệu quan trọng
nhất, đem chúng về nhà để có thể nghiên cứu một cách tĩnh tâm hơn trong
yên lặng.

Nhưng Himmler và Heydrich mấy lần gọi điện cho tôi trong đêm đó (Cả
hai biết rất rõ khi tôi không ngồi trong phòng làm việc của mình thì có thể
tìm tôi ở đâu vào bất kỳ thời gian nào). Himmler đã làm tôi căng thẳng.
Hitler chỉ vừa mới đưa ra cho ông ta một câu hỏi nào đó hoặc nói gì đó thôi
là lập tức ông ta chạy đến điện thoại và trút cho tôi hàng tràng câu hỏi và lời
khuyên: “Schellenberg, Quốc trưởng muốn việc đó phải làm như thế này…
và đừng sa đà vào chi tiết, cứ mô tả phương hướng làm việc của Cơ quan
Mật vụ Nga…” và… (Tôi nhắc tới điều này chỉ vì muốn chứng tỏ sự lãnh
đạo tập trung của hệ thống cảnh sát sẽ dẫn tới trạng thái cực đoan như thế
nào mà thôi).

May mà tôi nắm rất vững hầu hết các tài liệu. Vì thế tôi đã kết thúc công
việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ dành cho tôi. Bản báo cáo đã
được thông qua không bị sửa đổi, và lời kêu gọi của Hitler tới nhân dân Đức
đã được công bố ngày 22 tháng 6 năm 1941 kết thúc bằng những lời hùng
hồn đáng sợ sau: “Hỡi nhân dân Đức, đúng lúc này đây đang diễn ra một
cuộc huy động quân sự mà về tầm vóc và qui mô đã vượt tất cả những gì thế
giới từng được chứng kiến.”
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Những biện pháp của chúng tôi nhằm che giấu việc huy động quân đội
đối với phía Nga gặp phải khó khăn to lớn. Những khó khăn đó một phần
đáng kể xuất phát từ sự cạnh tranh, cãi cọ không ngừng giữa cơ quan của
Muller và Canaris về hoạt động của các nhà lãnh đạo dân tộc cực đoan
Ucraina như Melnhic và Bandera ở các khu vực biên giới Nga - Ba Lan. Cơ
quan Mật vụ Quân đội dĩ nhiên muốn lợi dụng các nhóm vũ trang thiểu số
người Ucraina, nhưng Muller phản đối. Ông ta cho rằng các thủ lĩnh dân tộc
cực đoan đó theo đuổi những mục đích chính trị riêng của họ bằng các cách
không chấp nhận được và điều đó gây nên sự bất bình rộng rãi trong cư dân
người Ba Lan. Tôi cố gắng đứng sang một bên, tránh những cuộc cãi cọ ấy,
đặc biệt là vì những cuộc hội họp đó thường diễn ra rất dông dài và chán
ngán.

Đúng vào lúc đó lại bộc lộ ra những sự kiện không hay trong hoạt động
của Cơ quan Thông tin Chính trị Đối ngoại (Cục AMT-VI). Do hậu quả của
những biện pháp mà Heydrich áp dụng, nhiều nhân viên đã bị kỷ luật cảnh
cáo và thậm chí đã có lời đồn rằng vài người trong số đó sẽ bị khởi tố hình
sự. Những cuộc đàn áp không thương tiếc tiếp theo đó chứng tỏ rằng điều gì
có thể chờ đợi tôi nếu như lúc nào đó tôi để lộ đuôi cho họ nắm.

Những sai sót về chuyên môn nghề nghiệp của các nhân viên trong cục
nghiêm trọng hơn nhiều so với sự tha hóa trong đời sống riêng tư của họ,
nhưng ngay cả những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất chắc gì đã
đem lại sự cải thiện cho công việc. Hơn lúc nào hết tôi càng tin rằng hiệu
quả chỉ có thể đem lại trong trường hợp cục được cải tổ một cách toàn diện.
Nhưng trong trường hợp này việc đó buộc phải tiến hành vào giữa lúc chiến
tranh, và như người ta thường nói là dưới sự theo dõi của các cơ quan mật
vụ phía địch, với sự chỉ đạo của các cấp trên - những người không có lấy
một chút hiểu biết về các nhu cầu của một cơ quan mật vụ - và điều đó dĩ
nhiên sẽ chỉ làm khó nhiệm vụ đặt ra.

Một điều thú vị nữa là đúng vào lúc này Muller đã ra đòn đánh công khai
đầu tiên nhằm vào chính sự tồn tại của cơ quan này. Ông ta đã thuyết phục
Heydrich giải tán hoàn toàn AMT-VI, loại bỏ Cơ quan Mật vụ Đối ngoại,
không để nó hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập, và thay vào đó, tập
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trung mọi nỗ lực cho Ban Theo dõi Kẻ địch nằm trong thành phần Cục
AMT-IV là cục do chính Mulller phụ trách.

Vào tối hôm đó, Heydrich ra lệnh cho tôi trình báo cáo lên ông ta. Ông ta
nói lại cho tôi nghe kế hoạch Muller đề nghị và thêm vào một câu bình luận
hài hước: “Dù sao hắn cũng chỉ là một viên chức cảnh sát với năng lực và
tầm nhìn hạn chế.” Ông ta yêu cầu tôi suy nghĩ thật kỹ càng về vấn đề này
rồi nói tiếp:

— Giờ tôi đã đi đến một quyết định dứt khoát: ngay sau khi cuộc chiến
với nước Nga bắt đầu, tôi sẽ bổ nhiệm anh làm phó cục trưởng Cục AMT-
VI, rồi sau đó hai tuần sẽ đưa anh lên làm cục trưởng. Chức vụ bổ nhiệm đó
đối với anh có thể sẽ là khó khăn nhất trong số những chức vụ mà anh đã
từng được bổ nhiệm từ trước tới nay. Vì thế tôi cho anh thời gian để suy
nghĩ thật kỹ càng về tất cả mọi điều, và khi nào suy nghĩ xong chúng ta sẽ
cùng ngồi với nhau một buổi tối trong ngôi nhà đi săn của tôi, nơi ta có thể
bình tâm bàn luận cẩn thận điều đó.

Ông đứng dậy và long trọng chìa tay cho tôi. Tôi rời khỏi phòng làm việc
của ông ta với trái tim đập rộn rã. Một mặt, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã
nhận được chức vụ mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Mặt khác, tôi hơi chán nản vì
nguyên nhân của việc bổ nhiệm ấy lại là một sự thất bại đáng buồn đến thế.
Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận hết cái trách nhiệm to lớn đặt lên vai tôi. Tôi
sẵn sàng tiếp nhận nó, và có lẽ cũng dễ hiểu rằng dù công việc đã làm tôi
ngập đầu, nhưng trách nhiệm mới vẫn làm tôi phấn khởi và ý nghĩ của tôi
giờ đây đã bắt đầu hướng về lĩnh vực mới.

Ngày 21 tháng 6 năm 1941, Canaris mời Heydrich, Muller và tôi ăn sáng
ở “Horher”, một trong những khách sạn sang nhất của Berlin. Tôi biết
nguyên nhân của sự việc này: ông ta định lần cuối cùng cảnh báo cho
Heydrich và Muller dừng có thái độ lạc quan quá mức về cuộc chiến với
nước Nga. Đó là cách cư xử điển hình của Canaris - lợi dụng một lời mời
dường như là ngẫu nhiên để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề có tầm
quan trọng đặc biệt với ông ta. Ông ta muốn có được sự ủng hộ của
Heydrich chống lại lập trường lạc quan của Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội
Đức, bởi vì ông ta sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều nếu như có dịp nói rằng:
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“Heydrich cũng không hoàn toàn lạc quan trong việc đánh giá tình hình.”    
                    

Nhưng Heydrich cũng không tỏ ra băn khoăn lắm. Ông ta nói:
— Bữa trưa hôm qua, Hitler ở trong một tâm trạng rất ưu tư. Bormann cố

làm Ngài vui. Ông ta nói với Quốc trưởng: “Giờ đây Ngài đang ngập chìm
trong những lo toan vĩ đại, kết quả thắng lợi mà cuộc chiến vĩ đại này phụ
thuộc hoàn toàn vào một mình Ngài. Đức tiên tri đã chọn Ngài làm công cụ
để giải quyết tương lai của toàn thế giới. Không ai biết rõ hơn tôi rằng Ngài
đã cống hiến trọn bản thân cho trách nhiệm này và rằng Ngài đã nghiên cứu
đến tận những chi tiết nhỏ nhất của vấn đề”.
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  III   
TRÊN ĐƯỜNG TIẾN TỚI MỘT CƠ QUAN

TÌNH BÁO THỐNG NHẤT 

◄○►

Ngày 22 tháng 6 năm 1941, ngày mà quân đội Đức ào ạt tiến vào nước

Nga, sau cuộc nói chuyện với Heydrich chừng hơn ba phút, tôi bước vào toà
nhà trụ sở Cục VI để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cục. Tin đồn tôi
được bổ nhiệm đã lan truyền trong cục mấy ngày nay. Một vài nhân viên
nghiêm túc và có đầu óc đã chân thành chào mừng quyết định đó. Đại đa số
những người còn lại có những tình cảm rất khác nhau: từ thất vọng ra mặt
đến chờ đợi căng thẳng.

Trước tiên, tôi bắt tay vào giải quyết vấn đề sắp xếp lại nhân sự mà tôi suy
nghĩ đã mấy tuần nay. Trong những ngày đầu tiên, trách nhiệm mới mà tôi
chưa quen dồn lên đầu tôi nhiều đến mức cứ tối đến ngã vào giường, tôi mệt
đến chết đi được. Tôi nhất quyết phải lập cho mình một thời gian biểu công
tác mới. Trong những ngày đầu đặc biệt quan trọng với bản thân, tôi hiểu
rằng, dù tôi đã đạt được mục đích mà tôi vươn tới suốt nhiều năm, nhưng
trước mắt tôi là một nhiệm vụ hết sức phức tạp - cải tổ lại công tác tình báo
ở nước ngoài trong lúc cuộc chiến trên hai mặt trận diễn ra khốc liệt. Gánh
nặng trách nhiệm trên vai làm tôi lúng túng và bị ức chế, đôi khi tôi không
biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Công việc đầu tiên tôi cần làm là tìm ra một
phong cách thích hợp trong việc chỉ đạo công việc hàng ngày của cục, rồi
dần dần chuyển sang các vấn đề lớn hơn. Dĩ nhiên tôi đã suy nghĩ rất lâu về
chúng và đã giải quyết được về mặt lý thuyết, nhưng các kết luận của tôi
cũng không dễ gì ứng dụng trong thực tế.



https://thuviensach.vn

Tôi hiểu rằng mình cần phải bình tâm cân nhắc mọi chuyện, vì thế tôi đã
rời Berlin mấy ngày tới chỗ một người bạn thân của tôi, bác sỹ Melgorn.
Ông có một kho kinh nghiệm lớn lao về các vấn đề kiểu này và trong thời
gian ấy ông đang bắt tay xây dựng bộ máy hành chính quản lý các lãnh thổ
miền đông. Tôi biết có thể thảo luận với ông các vấn đề của tôi và xin ông
lời khuyên. Ông sống ở Poznan và hai chúng tôi cùng đến trang viên một
người quen - một điền chủ người Ba Lan. Ba ngày đầu tôi không nhắc đến
công việc và dành hoàn toàn thời gian để săn bắn, cưỡi ngựa và câu cá.
Phong cảnh nông thôn với không gian thoáng đãng, cảnh đẹp của bình minh
và hoàng hôn đã gieo vào lòng tôi sự bình yên cần thiết. Dưới bầu trời đêm
bao la với những ngôi sao lấp lánh đằng đông, tôi như tự thân cảm nhận
được hơi thở của đất, hít thở được hương thơm tươi mát sực nức của đất.
Nhưng vẻ tuyệt diệu của mùa hè và nhịp diệu của thiên nhiên đã bị phá vỡ
bởi hàng đàn máy bay đang bay ra mặt trận: chúng nhắc ta phải nhớ đến
thực tế khốc liệt của cuộc chiến đang diễn ra. Nếu như không có chúng, tôi
đã có thể thanh thản chìm đắm trong các suy tư riêng của mình.

Những vấn đề đặt ra cho tôi rất phức tạp và đa dạng. Thứ nhất, khác với
Anh, ở Đức, hoạt động của Cơ quan Tình báo chưa bao giờ có được một
truyền thống, và dĩ nhiên, không mấy ai hiểu được tình báo giải quyết những
vấn đề phức tạp, nhưng quan trọng sống còn đến mức nào. Một nhược điểm
quan trọng khác là sự thiếu vắng của một hệ thống các cơ quan tình báo
thống nhất. Thay vào đó là rất nhiều các phòng ban hoạt động cản trở nhau.
Điều đó là dẫn tới hiện tượng chồng chéo, trùng lặp, chi phí vô ích và thiếu
hiệu quả trong công việc, gây ra sự xung đột chuyên môn và cá nhân không
thể tránh khỏi. Cuối cùng là sự thiếu hụt nghiêm trọng những cán bộ được
đào tạo chuyên môn.

Khi tôi thảo luận những vấn đề này và các phương án giải quyết chúng
với bác sỹ Melgorn, ông tuyên bố rằng theo ý kiến của ông, tôi đánh giá
hoàn toàn sai động cơ của Himmler và Heydrich. Điều duy nhất mà họ quan
tâm là quyền lực. Melgorn tin họ sẽ vứt bỏ tôi một cách không thương xót
ngay khi có những dấu hiệu thất bại đầu tiên. Tình thế này hoàn toàn không
làm tôi phấn khởi, nhưng tôi đầy quyết tâm dồn mọi nỗ lực của mình và cảm
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nhận mình hoàn toàn có thể đảm trách được công việc và đồng thời tránh
được mọi cạm bẫy.

Sau khi được nghỉ ngơi, được động viên bởi những cuộc trò chuyện với
Melgorn, tôi trở về Berlin và bắt tay vào công việc. Chẳng bao lâu sau đã rõ
là sự đánh giá của Melgorn hoàn toàn đúng. Heydrich, một con người luôn
nghi ngờ tất cả, đã có thành kiến đối với tôi và luôn kiểm soát chặt chẽ mỗi
bước của tôi, bày ra đủ mọi chướng ngại trên đường tôi đi. Lúc này tôi hiểu
một con người có thể căm thù đố kỵ và âm mưu xấu xa đến mức độ nào. Đôi
khi tôi cảm thấy mình như một đối tượng bị săn đuổi hơn là lãnh đạo của
một cục. Điều duy nhất đem lại cho tôi sức lực để tiếp tục hoạt động của
mình là sự hài lòng và thỏa mãn bởi chính công việc của mình.

Khi lãnh đạo Cục AMT-VI, tôi đã phát hiện ra rất nhiều thất thoát nghiêm
trọng trong việc sử dụng ngoại tệ và quyết toán tài chính. Trách nhiệm về
việc này thuộc về hàng loạt các nhân viên của cục, trong đó có những người
lãnh đạo cũ của cục. Tôi lợi dụng dịp này yêu cầu tiến hành thanh tra tài
chính trong cục. Tối muốn tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết để mình khỏi
phải chịu trách nhiệm về sai lầm của những người tiền nhiệm.

Tiểu ban thanh tra gồm 8 quan chức cấp cao đứng đầu là một cố vấn cấp
bộ. Dĩ nhiên tôi muốn tiểu ban chỉ giới hạn trong việc điều tra những vấn đề
tài chính và thủ tục giấy tờ, nhưng khi phát hiện ra rằng sự thất thoát đã vượt
xa tới mức đáng lo ngại, tôi tuyên bố mình sẵn sàng trực tiếp điều trần trước
tiểu ban về mục đích các chi tiêu tài chính của Cơ quan Mật vụ trong chừng
mực điều đó không làm tổn hại và đe doạ tới công việc của chúng tôi.
Heydrich đã sử dụng ngay điều kiện này để đẩy mối nghi ngờ về phía tôi.
Ông ta gợi ý cho người lãnh đạo tiểu ban chú ý đến các trường hợp mà tôi từ
chối cung cấp thông tin chi tiết để khẳng định rằng dường như tôi cố tình
che giấu sự vi phạm. Tôi gạt đòn đánh đó bằng cách đích thân thu thập mọi
thông tin về các trường hợp như vậy và gửi riêng chúng cho Heydrich. Nét
đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi là mặc dù trong những ngày
đó chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần nhưng không một ai, cả tôi, cả Heydrich,
thốt ra một lời về câu chuyện này. Khi trả lại các bản báo cáo mà Heydrich
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phải có nghĩa vụ xem xét chúng, ông ta cho tôi thấy rằng ông ta đánh giá cao
phản đòn của tôi.

Có thể hình dung được rằng trong những hoàn cảnh ấy, việc thực hiện
chương trình của tôi hay chiếm được lòng tin của người như Heydrich khó
khăn phức tạp đến chừng nào, vì vậy tôi im lặng, không nói về những kế
hoạch dài hạn của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, những vấn đề liên quan
đến bản thân công việc - tìm hiểu và giành lấy những thông tin bí mật - đã
nhiều đến mức những biện pháp cấp thiết nhất trong chương trình của tôi có
thể thực hiện không phụ thuộc vào việc Heydrich đánh giá ý nghĩa tổng thể
của chúng. Ông ta cần tin tức đến mức phải trưng tôi ra trong vầng hào
quang trước Hitler, Himmler, Goering và các nhà lãnh đạo khác. Khi đích
thân trình bày với họ những báo cáo của Cơ quan Mật vụ, ông ta quan tâm
tới việc gây ấn tượng đến mức tôi đã đạt được việc bắt ông ta trao cho tôi
những quyền hạn, mà ở trường hợp khác chắc ông ta không bao giờ trao cho
tôi. Vì thế tôi đã tổ chức được các phòng, ban liên lạc với các bộ ngành khác
nhau và đòi được quyền tiếp xúc trực tiếp với các bộ trưởng, nếu như muốn
thảo luận các vấn đề mà việc giải quyết chúng đòi hỏi phải có sự hiệp đồng
đối với bộ ngành đó. Đó là thành tựu to lớn và tôi đã luôn sử dụng chúng khi
có thể.

Trong khi đó tôi cũng hứng chịu những thất bại đầu tiên. Trong đó thất bại
nguy hiểm nặng nề nhất là việc người Mỹ chiếm đảo Iceland mùa hè năm
1941. Canaris nói chung không có được thông tin nào về việc họ chuẩn bị
chiến dịch. Tôi có gửi lên trên một tin báo từ Đan Mạch, mà tin này không
thể coi là thật tin cậy. Nó bị để mặc trên bàn Himmler, và Hitler lần đầu tiên
biết về sự việc xảy ra từ báo chí nước ngoài, mà lại còn chậm trễ nữa: Cơ
quan Xử lý Tin tức Báo chí của Bộ Tuyên truyền hoạt động rất kém. Kết quả
là tôi được lệnh phải thành lập các cơ quan thông tấn đặc biệt ở các nước
trung lập. Điều đó không đơn giản và đòi hỏi phải thành lập một công ty
xuất bản có thể tạo được mối liên hệ cần thiết với các nhà xuất bản ở Thụy
Sĩ, Bồ Đào Nha và các quốc gia trung lập khác. Hãng hàng không dân dụng
Đức Lufthansa và văn phòng du lịch Trung Âu được sử dụng làm kênh liên
lạc; đối với những trường hợp đặc biệt sẽ sử dụng các liên lạc viên đặc biệt.
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Mất gần 6 tháng để thống nhất các hoạt động chồng chéo lẫn nhau một
cách vô ích giữa các đơn vị bộ phận của Bộ Ngoại giao và Bộ Tuyên truyền
mà trước đây chúng chỉ làm tăng thêm mức chi tiêu ngoại tệ.

Hai tháng sau khi được bổ nhiệm làm cục trưởng AMT-VI tôi đã ra một bị
vong lục về nhiệm vụ của các cơ quan mật vụ chính trị ở nước ngoài. Tôi
vạch rõ là trong chính trị, hoạt động ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp,
nghệ thuật, văn học, âm nhạc… tồn tại những mỗi quan hệ đa dạng một mặt
giữa nước Đức với các lãnh thổ mà nó chiếm đóng, mặt khác với các quốc
gia trung lập hoặc đang giao tranh với chúng ta. Cơ quan Mật vụ phải quan
tâm đến việc thiết lập các mối quan hệ ở nước ngoài và thu thập thông tin từ
đó.

Bị vong lục của tôi phải được coi là cơ sở cho mệnh lệnh của thống chế
SS và bộ nội vụ Himmler ban hành đối với các đơn vị SS khác nhau và nhân
viên trong bộ. Himmler tuyên bố rằng về nguyên tắc ông ta đồng ý với bị
vong lục và sẵn sàng trình bày lại những ý tưởng của tôi trước ban lãnh đạo
cao cấp SS và của đảng (Đảng Quốc xã). Ngoài ra mệnh lệnh của Himmler
còn được gửi tới các bộ, ngành khác và trước hết đòi hỏi họ phải hợp tác với
chúng tôi dưới hình thức đó.

Một lần vào buổi tối, khi đang ngồi làm việc, tôi nghe thấy chuông điện
thoại: Heydrich mời tôi tới nói chuyện. Tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn thu thập
những giấy tờ cần thiết và lên xe tới phố Vielheihm Strasse. Thời gian này
thành phố Berlin đẹp tuyệt vời; trong khi xe tôi chạy lòng vòng trên đường
vành đai dài quanh thành phố, tôi đã kịp quên đi phần lớn những rắc rối của
mình. Từ phố Kurfurstendam tôi rẽ về hướng Tisparen, dừng lại gần dinh
thủ tướng uống cà phê và chuẩn bị tư tưởng cho cuộc đấu trí sắp tới.

Trụ sở chính của Heydrich trên phố Vielheihm Strasse thường nhốn nháo
như một tổ ong. Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy một vài nhân viên
mệt mỏi còng lưng trước cả núi công văn giấy tờ; tóm lại, cảnh rất bình lặng.
Tôi luôn giữ mối quan hệ thân hữu với các trợ lý của Heydrich, và một
người trong số họ thì thầm với tôi: “Sếp không có bụng dạ nào làm việc
chiều nay cả.” Một buổi tối giao lưu quý tộc đang chờ đợi tôi, và tôi có thể
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đi vào hang hùm một cách hoàn toàn bình thản, nhưng chẳng bao lâu đã thấy
là tôi sai lầm.

Khi tôi bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh lộn xộn dường như Heydrich
cố ý bày ra khi đang nghiên cứu một số giấy tờ nào đó. Nhận thấy tôi đang
nhìn về phía mình, ông ta làm một cử chỉ quen thuộc - nhún vai một cách
giận dữ, gạt đống giấy tờ sang một bên.

— Có việc gì rất quan trọng chăng? - Ông ta hỏi bằng một giọng đe doạ
the thé.

— Không, không có gì đặc biệt - tôi đáp.
— Anh có thời gian ăn trưa với tôi không? - Heydrich hỏi. 
Thực tế đó là mệnh lệnh.
Chúng tôi đi đến quán bar Idena và ăn trưa ở đó trong im lặng, bởi vì từ

lâu tôi đã đặt cho mình một nguyên tắc là để cho Heydrich bắt đầu câu
chuyện. Ngồi bàn bên cạnh là một quý bà tôi quen, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn
một cách thân thiện. Điều đó làm Heydrich, người không quen bà ta, ngạc
nhiên, và sự tò mò bất ngờ ấy đã bắt ông ta hỏi kỹ xem bà ta là ai, chúng tôi
quen nhau ở đâu và tôi đã quen bà ấy lâu chưa. Rồi ông ta bất thình lình thay
đổi chủ đề câu chuyện và bắt đầu nói về công việc mà vì nó ông ta muốn
gặp tôi.

Chúng tôi đã có một buổi trao đổi kéo dài và khó chịu về việc chuyển một
số chức năng tế nhị và quan trọng nhất từ Cục VI của tôi sang cục của
Muller. Heydrich đã sử dụng nguyên tắc của người xưa “chia để trị”. Tôi
đồng ý với tất cả những gì ông ta nói, rồi ra vẻ kiên nhẫn và bình thản chỉ ra
sự nguy hiểm khi chuyển giao một công việc quan trọng đến thế vào những
bàn tay thô lỗ và thiếu kinh nghiệm. Sự đả kích và các lập luận của tôi đã
gây được ấn tượng đối với ông ta. Heydrich ra lệnh cho tôi thu xếp vấn đề
này với Muller; vấn đề đã được giải quyết. Sau đó là cuộc nói chuyện chi
tiết về hoạt động của Cục ở những vùng lãnh thổ chiếm đóng và kết thúc
bằng một giải pháp trung hòa hoàn toàn chấp nhận được cho phép tôi có
được sự tự do nhất định. Nói chuyện xong, tôi lại phải tháp tùng Heydrich
lượn khắp một vòng quanh các câu lạc bộ ban đêm và làm ra vẻ hài lòng tán
thưởng câu chuyện ngu ngốc của ông ta với những người chủ quán bar, chủ
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các hộp đêm và các cô hầu bàn. Tất cả bọn họ điều biết mặt và sợ hãi ông ta,
dù bề ngoài tỏ ra hết sức trung thành. Cuối cùng mãi 5 giờ sáng tôi mới
được thả về nhà.

Ngày hôm sau, tôi phải trình bày cho Muller biết quyết định của Heydrich
nhưng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ Muller mới hiểu được rằng đòn tấn
công của ông ta đã thất bại. Trong khi đó tôi không được để xảy ra sự tuyệt
giao công khai; quan hệ giữa chúng tôi vốn đã rất căng thẳng, mà Muller là
một kẻ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn phản trắc và tất cả những
phương tiện mà ông ta có trong tay. Cuối cùng Muller bắt đầu nói lái sang
tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hợp tác cũng như tin tưởng lẫn nhau
bằng một vẻ tin cậy và thân thiện. Thế mà ngay trong buổi họp lần sau của
những nhà lãnh đạo các cục trong SD, ông ta đã bất ngờ, không một lời báo
trước trút tội vào đầu tôi sau khi buộc tội một vài nhân viên của tôi là chểnh
mảng và thiếu trung thực. Một trong những ví dụ ông ta dẫn ra thực tế đã
chứng minh sai lầm tệ hại của chúng tôi. Ở Paris, cơ quan Ghestapo đã bắt
một người gốc Mỹ La Tinh mang giấy tờ giả mạo do một văn phòng của tôi
ở Bordeaux cung cấp. Những nhân viên ở đấy đã không kiểm tra kỹ người
mà họ quan hệ và thế là một thành viên của một tổ chức bí mật Paris đang bị
cảnh sát truy nã đã được nhận một nhiệm vụ quan trọng của tình báo Đức.
Bất ngờ Heydrich đứng về phía tôi, có lẽ là do ông ta đã chán ngấy câu
chuyện ấy:

— Những điều rủi ro tương tự như vậy cũng thường xảy ra trong cục của
anh Muller. - Ông ta nói châm biếm - Có lần một nhân chứng quan trọng đã
nhảy xuống tự tử từ cửa sổ tầng bốn. Và điều đó xảy ra không phải chỉ vì
các nhân viên điều tra của anh ngủ gật trong khi làm việc mà còn bởi vì họ
không nắm được những điều sơ đẳng của nghiệp vụ cảnh sát.

Lần này Muller bị đau thực sự và đã phải để tôi yên trong ba, bốn tuần.
Mọi người có thể muốn biết về phòng làm việc mà tôi sử dụng với tư cách

là lãnh đạo của Cục Tình báo Đối ngoại trong Cơ quan Mật vụ Đức. Ngay
đối diện cửa vào căn phòng làm việc lớn, đồ gỗ nội thất đẹp đẽ với tấm thảm
dày sang trọng là một chiếc bàn viết lớn bằng gỗ hồng sắc. Vật giá trị nhất
trong số đồ gỗ nội thất của căn phòng là một chiếc tủ kiểu cổ: trong đó lưu



https://thuviensach.vn

giữ các phiếu tra cứu của riêng tôi. Phía bên trái chiếc bàn là một chiếc bàn
nhỏ có bánh xe, ở trên đặt các máy điện thoại và microphone cho phép tôi
liên lạc trực tiếp với phủ thủ tướng của Hitler và các cơ quan quan trọng
khác; còn có một máy điện thoại đặc biệt nối thẳng với ngôi nhà của tôi ở
Berlin và biệt thự ở Gatsberg. Các microphone được bố trí ở khắp nơi: trong
tường, dưới bàn, thậm chí trong một chiếc đèn, vì thế bất kỳ một âm thanh
nào cũng tự động được ghi lại ngay. Các cửa sổ của phòng được bịt bằng
lưới mắt cáo. Cuối cùng là một thiết bị của hệ thống an ninh có gắn các tế
bào quang điện sẽ ngay lập tức phát tín hiệu báo động khi có ai đến gần cửa
sổ, cửa ra vào, tủ bảo mật hoặc cố tìm cách đến gần bất kỳ vật nào trong
phòng. Trong vòng 30 giây sau khi có tín hiệu, đội bảo vệ lập tức bao vây
mục tiêu. Bàn làm việc của tôi là một pháo đài nhỏ. Trong bàn có bố trí hai
khẩu súng máy có thể tưới đạn khắp phòng. Những khẩu súng máy này
nhằm vào khách và chờ khi họ đến gần bàn. Khi cần thiết tôi chỉ cần ấn một
nút và cả hai khẩu đồng thời nhả đạn. Tôi có thể ấn một chiếc nút khác và
đội bảo vệ theo tín hiệu báo động lập tức bao vây toà nhà và chặn tất cả các
lối ra.

Xe ôtô của tôi được trang bị điện đài cho phép trong vòng cự ly 25 dặm
có thể đối thoại và đọc cho thư ký ghi chép. Khi đi công tác nước ngoài,
theo quy định của một pháp lệnh đầu tiên có hiệu lực, người ta lắp cho tôi
một chiếc răng giả trong chứa một liều thuốc độc có khả năng giết chết tôi
trong vòng 30 giây nếu như tôi rơi vào tay kẻ thù. Để chắc chắn hơn, tôi còn
mang một chiếc nhẫn có mặt đá màu xanh, dưới mặt đá có dấu một viên
thuốc con nhộng nhỏ màu vàng chứa chất độc cyanide.
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  IV   
CHUYẾN VIẾNG THĂM OLSO 

◄○►

Tháng 9 năm 1941, Heydrich được bổ nhiệm làm quyền toàn quyền xứ

Bohemia-Moravia dưới sự lãnh đạo trên danh nghĩa của ngài Von Neirat.
Ông ta coi sự bổ nhiệm đó là một bước thăng tiến lớn và rất hài lòng, nhưng
ông ta bày tỏ ý muốn tôi đi cùng ông ta tới Praha với tư cách trợ lý. Đề nghị
đó làm tôi lo sợ: rõ ràng cần phải ngăn chặn trước khi nó trở thành mệnh
lệnh chính thức. Phải trổ hết tài năng để thuyết phục Heydrich rằng vì lợi ích
của ông ta, trợ lý cần phải ở lại Berlin để cải tổ Cơ quan Mật vụ. Cuối cùng
ông ta miễn cưỡng đồng ý.

Đầu tiên, vào tháng 9 năm 1941 tôi định bay sang Madrid một chuyến để
ra chỉ thị cho tổ chức mới của chúng tôi ở đó và nghiên cứu vài vấn đề.
Nhưng tôi buộc phải hoãn chuyến đi đó. Heydrich bất thình lình quyết định
đưa tôi theo đến Na Uy. Ông ta muốn làm sáng tỏ vài vấn đề còn lấn cấn
trong mối quan hệ với viên toàn quyền Đức ở Na Uy là Terboven. Ông ta
còn có một mục đích nữa - ông ta muốn thực hiện một vài nhiệm vụ bí mật
với tư cách một sĩ quan không lực Luftwaff trong thành phần phi đội tiêm
kích xuất phát từ Stavangher. Khi đó ông ta sẽ hoàn thành đủ số lượng
nhiệm vụ chiến đấu để nhận huân chương Chữ Thập Sắt hạng nhất theo quy
định và như vậy ông ta có thể sẽ nhận được huân chương Chữ Thập Vàng từ
tay Goering.

Như thường lệ, chúng tôi bay trên chiếc chuyên cơ của ông ta. Trong
chuyến bay, Heydrich ngồi sau bàn và bắt các sĩ quan tùy tùng của mình
chạy lăng xăng, chủ yếu là ông ta ra các chỉ thị về chương trình công tác của
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chúng tôi ở Oslo. Ông ta đã mở rộng chương trình và kết quả là khó có thể
hoàn thành dù chỉ một nửa các công việc đã ấn định.

Tôi quyết định sẽ đọc hai bài thuyết trình trước các điệp viên được gọi
đến họp nhân mục đích này. Tôi cũng dự định nghiên cứu hoạt động của Cơ
quan Tình báo Anh ở Na Uy và làm sáng tỏ hoàn cảnh của các điệp viên hai
mang người Na Uy gia nhập phong trào kháng chiến nhưng thực tế là làm
việc cho nước Đức. Tôi quan tâm tới khả năng cơ quan chúng tôi sử dụng
các công ty hàng hải của Na Uy vẫn đang duy trì mối liên hệ với các quốc
gia bên kia đại dương. Ngay sau khi bay đến Oslo, chúng tôi được viên toàn
quyền tiếp ngay. Theo quy chế, Heydrich với tư cách ủy nhiệm toàn quyền
phải được đối xử như cấp bộ trưởng. Lúc đầu Terboven cố gắng giữ đúng
điều đó. Thực tế ông ta và Heydrich là hai kẻ thù truyền kiếp và tôi rất thích
thú quan sát xem họ gặp nhau như thế nào.

Sau bữa sáng là buổi nói chuyện trao đổi đầu tiên. Nguyên nhân thực sự
của mối hiềm khích giữa Heydrich và Terboven là sự tranh giành quyền lực
tối cao (cả hai đều nhằm mục đích đó) đối với các quan chức cao cấp SS và
cảnh sát Na Uy. Hoặc Terboven với tư cách toàn quyền sẽ giành được vị trí
ưu thế hơn đối với người đứng đầu lực lượng cảnh sát mật được tập trung
hóa cao độ và SD; hoặc thủ lĩnh của các lực lượng mật vụ sẽ có quyền lực
đáng kể hơn. Terboven coi mình là ông chủ toàn quyền ở Na Uy với quyền
lực vô biên. Cảnh sát Đức phải thực hiện các chỉ thị của ông ta. Các chỉ thị
của chính quyền trung ương bị phớt lờ hoặc giễu cợt; chỉ riêng ông ta chịu
trách nhiệm trước Quốc trưởng về Na Uy. Himmler và Heydrich chỉ được
Terboven quan tâm như là người quen của cá nhân ông ta. Ông ta có thể cư
xử như một nhà quý tộc háo danh, nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ với
Goering - người vào thời đó mới nẩy mũi sủi tăm, trong khi Terboven đã là
thủ hiến vùng Ruhr. Lúc đó hai người cùng tham gia vào các âm mưu đáng
ngờ mà kết quả là đã tịch thu một phần các xí nghiệp luyện thép Đức với cớ
bảo vệ quyền lợi dân tộc.

Cuộc thảo luận lâm vào bế tắc và họ đề nghị tôi trình bày quan điểm của
mình về vấn đề, và tôi đã trình bày, bất chấp sự thù địch lúc đầu còn giấu
giếm sau bộc lộ công khai của Terboven. Dù sao thì cũng đã đạt được tiến
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bộ nhất định và cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời tuyên bố của Terboven
rằng theo ý ông ta chúng tôi đã đạt được giải pháp mà cả hai bên chấp nhận
được.

Buổi tối diễn ra cuộc đón tiếp chính thức. Terboven giám sát để sao cho
không có sơ suất gì xảy ra: trong mọi việc ông ta đều bắt chước y hệt người
bạn thân thiết của mình là Goering. Như chúng tôi dự kiến, cuộc tiếp tân đã
biến thành bữa tiệc nhậu say bí tỷ. Terboven uống quá nhiều và đốc thúc để
không ai tụt lại sau ông ta. Đó là cách giết thời gian ưa thích của ông ta. Tôi
cảm thấy mình lạc lõng và hai lần định lặng lẽ chuồn ra ngoài nhưng không
được. Cuối cùng Terboven ra lệnh cho hai cô nữ thư ký của mình đi xe đạp
quanh trong phòng. Tiếng hò reo tán thưởng của đám quan khách say mềm
dậy lên. Ngay lúc đó tôi hét lên tương đối to: “Đúng là trò xiếc hề!”.
Terboven chắc là nghe thấy câu tôi nói: có lẽ ông ta chỉ chờ dịp để gây sự.
Ông ta đứng dậy rời khỏi bàn, vẻ cương quyết bước lại và đứng ngay trước
mặt tôi, nói to:

— Hãy cầm lấy vại bia - ông ta cầm trong tay chiếc cốc vại một lít - và
uống cạn ngay đi, nếu không tôi sẽ coi anh là kẻ phá rối.

Tôi tỏ vẻ lấy làm tiếc và từ chối, lấy cớ do tình trạng sức khỏe. Tôi chưa
kịp nói hết, Terboven đã định hắt bia vào mặt tôi. Heydrich can thiệp, ngăn
ông ta lại. Tôi cảm ơn Heydrich vì điều đó. Năm phút sau tôi ra về không
chào ai cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, một trong những nữ thư kí của Terboven gọi
điện và mời tôi đến sớm vì viên toàn quyền mời chúng tôi ăn sáng. Tôi trao
đổi qua loa với cô gái; cô ta nói cho tôi biết rất nhiều những chi tiết thú vị
trong cuộc sống và những tập tục kì quái của “triều đình của đức vua
Terboven”. Tôi cảm thấy thương hại cho cô.

Ngay lúc gặp gỡ, Terboven vụng về tìm cách xin lỗi về chuyện hôm qua:
— Hình như tối qua chúng tôi đã uống quá nhiều, nhưng anh

Schellenberg này, khổ một nỗi là anh quá tỉnh táo.
Sau bữa sáng lại còn một cuộc họp nữa mà tất cả các quan khách đều

tham gia, trong đó có cả Muller do Heydrich gọi đến. Terboven nhượng bộ
tất cả. Buổi trưa chúng tôi dạo chơi bằng du thuyền trên vịnh Oslo. Ngày
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hôm sau tôi có thể bình tâm hoàn tất công việc theo dự định, Tôi bị ấn tượng
mạnh trước hoạt động của tình báo Anh, mà họ tất nhiên là lợi dụng sự ủng
hộ mạnh mẽ của những người Na Uy yêu tự do. Người Anh thường xuyên
sử dụng phong trào kháng chiến Na Uy vào mục đích do thám về mặt quân
sự và chính trị, cũng như tổ chức phá hoại ngầm. Đôi khi chúng tôi cũng đưa
được các điệp viên hai mang vào tổ chức đó, nhưng dù tôi dã cố bằng mọi
phương cách nghĩ ra được để thúc họ hoạt động, chúng tôi vẫn không nhận
được những thông tin có giá trị thật sự. Trong vài trường hợp có sự phản bội
chúng tôi mới được giúp đỡ thật sự, thêm vào đó chúng tôi nhận được các
xuồng đánh cá, điện đài sóng ngắn v…v…

Vào thời đó, cả hải quân, cả không quân đều khăng khăng đòi lập trên đảo
Greenland một trạm khí tượng trang bị máy phát sóng ngắn. Nhiệm vụ này
là do bên tình báo quân sự giải quyết, tôi chỉ phải áp dụng các biện pháp
phòng ngừa để phong trào kháng chiến Na Uy không phát hiện ra việc này.
Tôi đề nghị cho bắt tất cả những công nhân Na Uy làm việc lắp đặt đường
cáp cấp điện và liên lạc như những phần tử không đáng tin cậy và đưa họ về
Đức. Đó là cách tốt nhất để xoá đi sự nghi ngờ của phong trào kháng chiến
Na Uy. Nhưng ý tưởng đó bị coi là biểu hiện của thái độ thận trọng quá mức.
Bất hạnh là tôi lại đúng. Hai lần cố gắng lập đài sóng ngắn đều thất bại và
thời gian quý báu cứ trôi đi. Lần cố gắng thứ ba đem lại kết quả và máy phát
sóng ngắn đã hoạt động có hiệu quả trong một thời gian cho đến khi các máy
định vị của Anh xác định vị trí của nó và bắt tất cả các nhân viên của đài làm
tù binh.

Vào một trong những buổi tiếp tân tối, tôi gặp một thiếu nữ Na Uy rất dễ
thương. Cô ta nói được tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút
tiếng Đức. Tôi nói chuyện với cô ta chừng nửa giờ rồi sau đó bắt chuyện với
một trong các nữ điệp viên của mình và thôi không để ý đến cô gái đó nữa.
Nhưng tôi có cảm giác là cô ta vẫn chú ý đến tôi và cuối cùng ngày hôm sau
cô ta gọi điện đến chỗ tôi và đề nghị hẹn gặp. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi
thấy cô gái bồn chồn lo lắng gì đó và sau một hồi lâu nói chuyện, cô ta chợt
nói:
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— Ông biết không, tôi có nhiệm vụ hoạt động chống lại các ông và hoàn
thành một nhiệm vụ đặc biệt. Tuy tôi quen ông chưa lâu, song tôi thấy ông
không phải là loại người như người ta thường nói về ông. Xin hãy giúp tôi,
tôi không muốn phản bội ai, song tôi cũng không muốn làm hại các ông.

Lời thú nhận đó nghe thật lạ lùng. Dĩ nhiên do còn nghi ngờ nên tôi nghĩ
ngay: “Đây chắc là một cái bẫy đây”. Tôi không dám quyết định. Tôi chăm
chú ngắm khuôn mặt cô ta và thấy cô ta không có vẻ hoàn toàn tự chủ. Đôi
mắt đỏ, cô ta có vẻ bồn chồn - nhưng điều đó lại không gây cho ta ấn tượng
của một cơn loạn thần kinh hay đóng kịch. Có thể, tôi nghĩ, cô ta đang thật
sự dằn vặt không yên trong lòng, một tâm trạng mà cô ta không chế ngự nổi.
Tôi hỏi:

— Liệu các đồng chí của cô có biết vào lúc này cô đang ở đâu không?
— Tôi nghĩ là họ không biết, - cô gái nói. - Tôi đến đây bằng đường vòng

và đăng kí tên người khác ở phòng tiếp tân, hơn nữa ở đây không ai biết tôi
cả.

Tôi cảnh báo cô ta, khuyên cô ta hãy cẩn thận hơn và nói với các đồng chí
của cô ta là cô ta đã đến chỗ tôi nhưng không thực hiện được nhiệm vụ. Tôi
hỏi xem cô ta có người thân ở Đan Mạch và Thụy Điển không. Cô ta nói là
ở Thụy Điển có họ hàng.

— Thế cô có thể sang Thụy Điển một thời gian ngắn mà không làm người
Đức chú ý và không làm các bạn mình nghi ngờ không?

Lưỡng lự một chút, cô ta nói có thể được. Chúng tôi thỏa thuận là sẽ có
người gọi điện cho cô ta theo địa chỉ ở Unsal và giải thích là phải liên hệ với
tôi theo địa chỉ bí mật ở Stockholm thế nào.

— Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? - cô ta thận trọng hỏi.
— Tôi sẽ bố trí để một nữ điệp viên của tôi cứ hai tuần gọi cho cô một lần

- cô ta mang tên là Selman. Nếu như cô có gì chuyển cho tôi, cô có thể
thông báo cho cô ta.

Sau này tôi lại gặp cô ta ở Stockholm và thu xếp cho cô ta ở trong căn hộ
của một trong những nhân viên tình nguyện của chúng tôi. Những nghi ngờ
ban đầu của tôi đối với cô ta hóa ra hoàn toàn không có cơ sở. Đó là một
trong những trường hợp lạ lùng, khi một cô gái quan tâm tới tôi mà không
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có một nguyên nhân gì rõ rệt. Những lời vu khống về tôi đã quay ngược
chống lại những kẻ giao nhiệm vụ cho cô ta và cô ta trở nên căm ghét họ. Cô
ta thú nhận với tôi rằng bấy lâu nay đã hoạt động chống lại chúng tôi. Nếu
tôi là người đúng như cô ta nhận định, tôi phải hiểu cô ta căm ghét những
người như Terboven và các cận thần của hắn đến mức nào.

Khi tổ chức ra lệnh cho cô ta chống lại tôi, cô ta tỏ vẻ miễn cưỡng và khi
họ tìm cách khai thác để cô ta nói ra và gây sức ép đã làm cô ta giận dữ thực
sự. Những điều đó dẫn tới sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn cô ta và từ đó
đã nảy sinh một tình cảm say mê thực sự đối với tôi mà tôi không thể đáp
lại. Vì thế, mặc dù cô ta không thể dâng hiến riêng cho tôi, cô ta vẫn làm
việc với tôi một cách rất hiệu quả. Thậm chí một lần, nhân danh phong trào
kháng chiến Na Uy, cô ta đã đến nước Anh và ở đó hai tháng. Tuy vậy cô ta
không thể cung cấp cho tôi một tin tức quan trọng nào, bởi vì mọi hoạt động
di chuyển của cô ta bị kiểm soát rất chặt. Những lần khác cô ta đạt được kết
quả nhiều hơn. Có lần một mình cô ta đến Lisbon và trở về trên một chiếc
tàu chở hàng Bồ Đào Nha với những thông tin cực kỳ giá trị về không lực
hoàng gia Anh. Sau này cô ta còn hoạt động ở nhiều nước, chủ yếu là do
thám tình hình xã hội. Cô ta thích đi du lịch và được đặt dưới quyền sử dụng
của tôi để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác nhau. Nhưng dần dần hiệu
quả hoạt động của cô ta giảm sút. Cô ta thành thực thú nhận rằng cô ta
không thích cuộc sống như thế nữa. Chúng tôi đã có buổi nói chuyên rất lâu,
bởi vì tôi cũng muốn giúp cho cô ta trở lại với cuộc sống bình thường.
Nhưng trong chuyện này cô ta luôn mang tâm trạng bi quan. Cô ta đã kiếm
được một món tiền tương đối, có được cảm giác hài lòng với công việc và
hiểu rằng không bao giờ có thể đạt được những tham vọng đích thực của
mình, mà chính những tham vọng ấy là động cơ thúc đẩy cô ta làm việc. Vì
lợi ích của cô ta, tôi bố trí cho cô ta luôn ở trong tầm theo dõi. Cô ta chuyển
đến Paris, sống biệt lập dưới một lốt do cô ta tự nghĩ ra. Sau này các điệp
viên của tôi thông báo rằng cô ta bắt đầu sài ma túy. Việc gì xảy ra với cô ta
sau này tôi cũng không được biết. Có tin đồn hình như vào tháng 5 năm
1945 cô ta tự vẫn, nhưng cũng có tin rằng cô ta đã lặn mất với một cái tên
khác cùng tấm hộ chiếu Phần Lan và làm việc cho tình báo Nga.
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  V   
MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI Ở THỤY ĐIỂN 

◄○►

Chẳng bao lâu sau khi từ Na Uy trở về tôi lại phải sang Thụy Điển. Mục

đích chuyến công tác lần này không phải do nhu cầu tình báo mà do Hitler
muốn thúc đẩy việc phổ biến tư tưởng phân biệt chủng tộc của ông ta. Bản
thân chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì và tôi cũng chẳng buồn mất dù là năm
phút cho nó nếu như không có mối quan tâm của Himmler bắt tôi phải tỏ ra
hết sức lưu tâm. Ông ta vẫn mang một quan niệm hết sức lãng mạn về tình
báo và thường xuyên khuyên bảo tôi. Đôi khi cố nghe hết những gợi ý hoàn
toàn vô ích của Himmler, khó khăn lắm tôi mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc.

Mặc dù mục đích cơ bản chuyến đi của tôi là vô bổ và không cần thiết, tôi
vẫn quyết định lợi dụng cơ hội này và thử đưa người của mình vào mạng
lưới tình báo Xô Viết ở Thụy Điển. Nhiệm vụ không chỉ ở chỗ là đấu với
người Nga mà còn ở chỗ phải đưa được người của mình vào mạng lưới của
họ, để qua đó đánh giá được tầm vóc và tính hiệu quả trong hoạt động của
người Nga. Tất nhiên những điệp viên của tôi càng chiếm được vị trí cao
bao nhiêu thì công sức của họ càng có hiệu quả bấy nhiêu. Tôi không chỉ có
thể nhận được các tin tức về nhiệm vụ và hiệu quả các hoạt động của người
Nga chống lại chúng tôi mà còn sử dụng được kết quả các điệp vụ tình báo
của họ ở các nước khác.

Đảng Cộng sản Thụy Điển, mặc dù có số lượng người ủng hộ đông đảo,
nhưng không đủ mạnh để đóng một vai trò chính trị quyết định. Nhiệm vụ
chính của đảng là cung cấp phương tiện, tổ chức các cơ sở bí mật và giúp đỡ
các điệp viên Xô Viết hoạt động chống lại các nước Bắc Âu và Tây Âu. Do
đó họ chắc sẽ có lợi cho tôi.
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Tôi được biết mấy năm trước một công dân Thụy Điển có tên là Nilsh
Flisz đã ra khỏi Đảng Cộng sản sau khi tư tưởng chính trị của anh ta thay
đổi ngả sang hướng phát xít và dân chủ xã hội. Anh ta đã thành lập một
nhóm chính trị của riêng mình được tổ chức không tồi và cho ra tờ báo
“Folkets Dagblat”. Tổ chức của Flisz có gần một nghìn thành viên là công
nhân. Biết rằng Flisz đang gặp khó khăn về tài chính, tôi quyết định mạo
hiểm sử dụng anh ta cho mục đích của mình, nhưng đầu tiên tôi muốn gặp
gỡ với anh ta. Tôi đã quen nghi ngờ tất cả mọi chuyện và tất cả mọi người.
Suy xét từ việc là bình thường theo chiến thuật của phía Xô Viết, Flisz có
thể ra khỏi Đảng Cộng sản với sự cho phép và ủng hộ của tình báo Nga và
họ đã giao cho anh ta một nhiệm vụ đúng kiểu như chúng tôi đang làm, nói
thẳng là thâm nhập vào mạng lưới tình báo của chúng tôi. Theo kinh
nghiệm, tôi biết người Nga sử dụng rộng rãi chiến thuật “con ngựa thành
Troa” và cho phép các điệp viên thoải mái về thời gian để thu xếp hoạt động
của mình. Tôi cần phải hành động cực kỳ thận trọng, không để những bạn bè
Thụy Điển của mình lâm vào tình thế khó xử. Vì vậy tôi cần phải làm cho
họ hiểu rõ rằng hoạt động của tôi không nhằm chống lại Thụy Điển. Trách
nhiệm của Flisz đối với đất nước của mình không làm tôi băn khoăn, đó là
công việc nội bộ của người Thụy Điển. Tôi quyết định sang đó không cần
phải giấu giếm mà sẽ đến Stockholm một cách đường hoàng minh bạch.

Ban Đối ngoại của cảnh sát tư pháp Thụy Điển đặt ra cho tôi một số câu
hỏi theo thủ tục và điều đó tạo cớ hợp pháp để thiết lập mối liên hệ với các
đơn vị của cảnh sát mật Thụy Điển. Nhược điểm của một chuyến công vụ
công khai là ở chỗ người ta sẽ bố trí theo dõi tôi một cách chặt chẽ. Nhưng
tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những điều kiện, như tôi hy vọng, sẽ giúp tôi
khi cần thiết cắt được đuôi.

Tôi biết nhiều và yêu mến Stokholm, vì vậy hai ngày đầu tôi nghỉ ngơi
giải toả sau mấy tháng liền làm việc căng thẳng. Lần đầu tiên tôi hiểu rằng
cuộc đấu tranh của tôi chống lại cỗ máy của một nhà nước cảnh sát đã khiến
tôi lo lắng như thế nào. Đứng đầu nhà nước đó là những người không hề chú
ý tới những sơ xuất và nhược điểm của từng người thừa hành. Cỗ máy chạy
ầm ầm, lao hết tốc độ, tiếng ầm đó đối với họ là bằng chứng của quyền lực
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họ nắm và sự an toàn của chính họ; trong niềm say sưa quyền lực ấy, họ
hoàn toàn không hiểu rằng đã tiến rất gần tới sự sụp đổ. Tôi lo lắng không
chỉ cho số phận của nước Đức mà còn cho số phận của chính bản thân.
Không phải tôi nghi ngờ vào thắng lợi của nước Đức hoặc không làm mọi
việc tôi có thể làm để đạt được thắng lợi đó. Nhưng chính ở Stockholm, lời
cảnh báo đầu tiên đã vang lên trong tiềm thức của tôi. Lần đầu tiên tôi nhận
thức rõ sự cần thiết phải sử dụng mọi khả năng của riêng mình và của cơ
quan mà tôi lãnh đạo để thiết lập mối liên hệ với kẻ thù. Trong điều kiện
chiến tranh, cuộc chiến tranh mà có thể kết thúc bằng thắng lợi triệt để hoặc
thất bại hoàn toàn, tôi quyết định định hướng hoạt động tình báo, với tất cả
các mối liên hệ rối rắm và đa dạng của nó, không chỉ nhằm thu thập các
thông tin bí mật mà còn để thiết lập sự tiếp xúc với các cường quốc đang
giao tranh: vào một ngày đẹp trời nào đó những mối liên hệ ấy có thể cứu
chúng tôi khỏi tai họa thảm khốc và đưa tới hòa bình. Khi nói chuyện với
những người dưới quyền của mình ở Thụy Điển, tôi thành thật thú nhận rằng
cuộc chiến tranh với nước Nga cực kỳ khốc liệt, nhưng tôi tin vào thắng lợi
cuối cùng của nước Đức.

Những ngày làm việc đầu tiên dành cho cuộc tham khảo tư vấn với các
điệp viên của tôi về các vấn đề tổ chức và nhân sự cũng như việc thực hiện
nhiệm vụ chính - cung cấp tài chính bí mật cho các nhóm phát xít Thụy
Điển. Tôi cảm thấy mình bị theo dõi bởi các cơ quan mật vụ đủ loại và đã
định gạt bỏ kế hoạch gặp Flisz. Nhưng cuộc gặp gỡ vẫn được tiến hành: anh
ta không gây cho tôi các ấn tượng xấu dù về mặt thể chất trông có vẻ suy
sụp. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng anh ta có thể làm việc không tồi khoảng hai ba
năm. Tôi bắt đầu cuộc tiếp xúc bằng cách đưa cho anh ta một món tiền khá
lớn để trợ giúp tài chính cho hoạt động của anh ta và cũng để gieo vào lòng
anh ta sự tự tin và khơi gợi nhiệt tình. Tôi nói cứ nửa tháng một, tôi muốn
nhận được một báo cáo chung về tâm trạng chính trị của những nhóm người
thuộc các nghề nghiệp khác nhau. Nếu có điều gì đó mang ý nghĩa đặc biệt
đáng quan tâm, anh ta có thể gửi cho tôi một báo cáo bất thường. Cứ mỗi
tuần tôi định sẽ trao cho anh ta một nhiệm vụ đặc biệt. Công việc chính là
trong một thời gian ngắn nhất phải xây dựng được một mạng lưới thông tin
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chắc chắn và hiệu quả. Anh ta có thể sử dụng mạng lưới này vì lợi ích của tờ
báo “Folkets Dagblat” mà tôi cũng dự định cung cấp tài chính cho nó. Mục
đích chính là thu thập thông tin về Đảng Cộng sản Thụy Điển và tìm hiểu rõ
xem tình báo Nga đã sử dụng các đảng viên của nó như thế nào. Công việc
chỉ có thể đạt được kết quả nếu biết làm việc một cách hệ thống, tạo ra một
bức tranh chung kiểu như sắp xếp chúng từ những mảnh nhỏ thành các họa
tiết. Chỉ khi đó mới rút ra được kết luận về nhân sự, về các kênh liên lạc và
phương pháp hoạt động của đảng đó ở Trung Âu.

Flisz hơi ngỡ ngàng và ỉu xìu, đặc biệt khi tôi giải thích ít ra phải có mười
đồng đội tốt nhất của anh ta cần công khai tuyên bố đoạn tuyệt với nhóm và
quay trở lại Đảng Cộng sản. Ở đó họ phải hoạt động hết sức tích cực chống
lại anh ta và tờ báo của anh ta để khôi phục lòng tin của người Nga. Anh ta
cần phải nói chuyện riêng với từng người trong số họ, không để cho người
khác biết, phải giảng giải một cách chi tiết về trách nhiệm và khơi gợi được
lòng trung thành ở họ. Ở điểm này, tôi cũng gợi ý đến các biện pháp an ninh
cần phải áp dụng để họ trong thực tế không chạy sang phía cộng sản.

Nếu như họ thiết lập được mối liên hệ với người Nga, việc liên lạc với họ
phải được thực hiện hết sức trân trọng và không được vội giao các nhiệm vụ
đặc biệt. Vội vã sẽ làm hỏng việc. Khi lựa chọn các điệp viên, Flisz cần phải
đặc biệt chú ý để tìm ra được những người có tính cách mạnh mẽ và tuyệt
đối trung thành với anh ta.

Cuối cùng Flisz cũng hiểu được tôi muốn gì và anh ta tuyên bố sẽ làm tất
cả những gì tôi yêu cầu, mặc dù luôn miệng nói rằng không muốn gây tổn
hại cho lợi ích đất nước mình. Nhưng ngay lúc này tôi cũng chưa muốn để
anh ta đưa ra những cam kết cụ thể mà chỉ đề nghị anh ta suy nghĩ cẩn thận
thấu đáo về mọi việc. Khi ra về, tôi thấy anh ta có vẻ cương quyết và hăng
hái hơn; nhiệm vụ đặt ra đã làm anh ta quan tâm.

Sau khi anh ta ra về, tôi ngồi lại một lúc trong căn phòng đầy khói thuốc,
chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi cần một vài phút để dẹp bỏ nỗi nghi ngờ của
mình. Thực ra ai có thể nhìn thấu và hiểu được lòng dạ kẻ khác? Điều duy
nhất có thể làm là ngồi và chờ đợi. Kết quả công việc sẽ là tiêu chí tốt nhất
để xem xét sự nghi ngờ đó là đúng hay không.



https://thuviensach.vn

Khi cung cấp tài chính cho chiến dịch phải đặc biệt chú ý đến việc chuyển
ngoại tệ để không làm cho cơ quan thuế của Thụy Điển nghi ngờ. Việc
chuyển tiền phải được tiến hành sao cho không gây ra sự thắc mắc về
chuyện Flisz nhận được những món tiền lớn. Nhưng những nỗ lực của tôi đã
đem lại kết quả tốt đến mức không ngờ. Flisz thông báo là đã có nguồn tin
trực tiếp từ người Nga về việc họ đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn vào
mùa đông này. Trong báo cáo của anh ta nói rõ quân Nga sẽ tấn công ở khu
vực Moskva, nơi quân đội Đức trên đà tấn công đã đột nhập sâu nhất vào
vành đai phòng thủ của họ, nhưng báo cáo lại không nêu được chính xác đối
phương sẽ sử dụng những lực lượng nào: các sư đoàn được chuyển từ Xibiri
tới hay là các đơn vị mới được thành lập trong quá trình động viên ở các
vùng trung tâm. Flisz cho rằng tham gia vào cuộc phản công sẽ có từ 50 đến
65 sư đoàn được chuẩn bị đầy đủ điều kiện hoạt động vào mùa đông, trong
đó có ít nhất 20 sư đoàn cơ giới hóa hoàn toàn.

Báo cáo đó làm tôi đặc biệt quan tâm bởi vì từ giữa tháng 11 tôi đã nhận
được tin tức từ các điệp viên Nga của mình về việc thành lập các quân đoàn
mới ở miền trung nước Nga. Phòng Phân tích của Bộ Tổng Tham mưu Đức,
dựa trên các tài liệu, thông tin của quân báo mặt trận và lời khai của các tù
binh, cũng cho rằng những đơn vị mới chỉ có thể đến mặt trận vào trung tuần
tháng 12. Những thông tin chính xác và quan trọng cũng thu được từ những
cuộc nói chuyện riêng của các quan chức ngoại giao cao cấp trong Sứ quán
Nga, có vẻ như họ không biết mình bị nghe trộm. Nguồn thông tin chính lại
chính là các đảng viên cộng sản Thụy Điển - những người có quan hệ riêng
mật thiết với các nhân viên của Sứ quán Nga.

Ngay sau đó tôi có buổi nói chuyện với một đồng nghiệp của mình. Ông
ta không bổ sung thêm điều gì quan trọng vào những thông tin đó và cam
đoan với tôi rằng, theo những tin tức mà phía Nhật có được, người Nga hoàn
toàn tin vào sự trung lập của nước Nhật và trong chiến lược của mình, họ
tính rằng có khả năng tiếp tục chiến tranh với nước Đức vì không bị phân
tán lực lượng để dự phòng chống trả cuộc tấn công của Nhật ở phía đông.

Tin tức này quan trọng đến mức tôi vội rút ngắn buổi viếng thăm để chuẩn
bị bản báo cáo và định trực tiếp trình bày nó. Vì thế tôi không gặp gỡ được
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với Flisz như dự kiến ban đầu để nói chuyện một cách rõ ràng dứt khoát.
Quay trở lại nơi làm việc của mình ở Berlin, việc đầu tiên là tôi phải đọc báo
cáo của một viên thanh tra đặc biệt đang theo dõi hoạt động của nhân viên
dưới quyền ở Madrid (tôi chưa có dịp trao đổi trực tiếp với ông này). Tóc tai
tôi dựng đứng vì tình hình thực sự đáng sợ. Một trong những điệp viên chính
của tôi - một công nhân nghiêm túc và giàu óc sáng kiến - đã tổ chức được
một mạng lưới những người cung cấp thông tin và được đánh giá rất tốt vấn
đề duy nhất của anh ta là thiết lập mối quan hệ với Sứ quán Anh, và cả ở đây
anh ta cuối cùng cũng đã tạo được những mối liên hệ công tác. Nhưng đó là
điểm son duy nhất trong toàn bộ báo cáo. Tất cả mọi điều còn lại tồi tệ đến
mức không tưởng được. Nhưng tôi cũng không định che giấu những sai lầm
vì sự tự ái giả tạo. Điện đài chính của mạng lưới được bố trí ở một căn
phòng phía sau của khách sạn. Các nhân viên phụ trách biến nó thành sở chỉ
huy của mình, thành nơi gặp gỡ các điệp viên và vào ngày nhận lương họ đã
tổ chức ở đây những buổi nhậu. Họ chiêu mộ người chủ khách sạn và giao
cho anh ta làm thủ quỹ. Máy tính tiền trở thành kho đựng các phương tiện
tình báo: toàn bộ tiền nong và biên lai nhận tiền lưu giữ ở đây. Cảnh sát địa
phương biết tất cả mọi chuyện xảy ra và cũng tham gia vào các cuộc nhậu.
Một vài người trong số họ là các điệp viên được gài vào làm việc cho cơ
quan tình báo các nước khác. Sau mới rõ là không chỉ cảnh sát Tây Ban Nha
mà Cơ quan Tình báo của kẻ địch cũng nắm được mật mã mà điện đài chủ
chốt của chúng tôi sử dụng và đọc được tất cả các bức điện gửi đi từ căn
phòng phía sau ấy. May mắn cho tôi là do tình hình phức tạp ở đó, nên tất cả
các tin tức do điện đài của chúng tôi chuyển về đều là những điều hoàn toàn
vớ vẩn bỏ đi. Có lúc tôi đã nghĩ, liệu có nên vứt bỏ hay đánh lạc hướng đối
phương cho đến lúc tôi thành lập được một nhóm mới ở đâu đó.

Cuối cùng tôi gạt bản báo cáo sang bên. Tôi hốt hoảng nghĩ rằng ban lãnh
đạo cấp cao thực ra cũng được cung cấp những thông tin thu thập như vậy.
Trong khi đó ngoài cửa phòng làm việc của tôi đang có vài người đợi. Một
trong số họ là chuyên gia về Bungari từ Phòng Phân tích Tin tức Tình báo
đến. Báo cáo của anh ta chính xác, ngắn gọn, chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc
về công việc. Cuộc nói chuyện tiếp theo đó còn đau đầu hơn nhiều: nó đề
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cập tới một vấn đề động chạm đến toàn bộ đường lối ở vùng Trung Cận
Đông của chúng tôi - phản ứng của khu vực với mưu toan đảo chính thất bại
của Al-Haliani ở Iraq làm chúng tôi mất đi phần lớn cảm tình của khu vực Ả
Rập. Chúng tôi cần phải khôi phục lại mối quan hệ thân hữu với nước Đức ở
các nước đó, và tôi yêu cầu anh ta trình bày tất cả những điều đó bằng văn
bản, bởi vì tôi định thảo luận vấn đề này với Bộ Ngoại giao và Bộ Chỉ huy
tối cao Quân đội Đức. Tiếp theo là cuộc họp về những vấn đề kỹ thuật và
sau cùng tôi lại quay lại với đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình.

Gần 2 giờ sáng, tôi mệt đến mức không còn hiểu mình đang đọc gì nữa
nên đi về nhà. Cả nhà đã ngủ. Tôi ngó qua vào phòng lũ trẻ rồi thở dài nặng
nề đổ vật ra giường. Vợ tôi thức giấc lo lắng ra mặt nói:

— Anh không thể sống thế này mãi.
Nhưng tôi đã quá mệt và không thể đáp lại gì. Điều tiếp theo mà tôi nghe

thấy là giọng nói của vợ vẳng tới tai tôi như từ đâu đó rất xa:
— Anh, Walter, Walter! Máy bay ném bom! Mặc quần áo vào và đưa lũ

trẻ xuống tầng hầm thôi.
— Đó mới chỉ là báo động xa thôi, - tôi đáp lại - nếu như đúng là có

không kích, chúng mình còn đủ thời gian để xuống đó.
Tôi sống ngay sát khu Kurfurstendam. Gần đó có một đội pháo cao xạ bố

trí; khi chúng phát hoả, toàn bộ căn hộ (chúng tôi sống ở tầng 5) rung lên
bần bật. Tiếng ầm ầm của pháo bắn ngày càng dữ dội, mặt đất rung chuyển
vì bom nổ. Tôi bước lại phía cửa sổ, vẫn chưa biết phải làm gì và đột nhiên
nhìn thấy một chiếc máy bay ném bom lớn lộ ra trong các luồng sáng đèn
pha đan chéo. Rơi vào lưới lửa của các khẩu pháo cao xạ, nó cố tránh đi
nhưng không được.

— Tốt nhất là chúng ta xuống hầm ngay thôi, - tôi nói. Quay người khỏi
cửa sổ, tôi nghe tiếng rít của bom rơi. Tôi hét lên bảo vợ nằm xuống nhưng
cô đã lao vào phòng lũ trẻ, vừa đúng đến cửa thì một tiếng nổ dữ dội vang
lên. Cô gục xuống sàn, còn tôi bị nhấc bổng lên không, văng vào bức tường
đối diện. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếng sầm sập của những viên gạch rơi
xuống - sau đó là tĩnh lặng hoàn toàn. Một thoáng sau trong đêm vang lên
những tiếng kêu cứu. Tiếng các khẩu lệnh, tiếng chân người rầm rập. Tôi
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nghe thấy tiếng khản đặc của vợ: “Anh không sao chứ?”. Tôi không biết:
toàn thân vẫn còn choáng váng. Cô tỉnh lại nhanh hơn tôi và rồi lao vào
phòng tụi trẻ, giẫm đạp trên các mảnh kính và đồ đạc ngổn ngang. Tôi chạy
theo, xấu hổ khi thấy rằng phụ nữ phản ứng nhanh hơn trong những trường
hợp như vậy. Vợ tôi giật tung cánh cửa đã đổ nghiêng và… dưới tấm chăn
phủ đầy bụi, đứa con trai bé bỏng của chúng tôi mỉm cười với mẹ nó, một nụ
cười hạnh phúc, nó vẫn nguyên vẹn và không hề hấn gì. Mọi thứ trong
phòng từ cửa sổ đến đồ gỗ đều gãy nát; ngay trên tường ở đầu giường một
mảnh bom lởm chởm vẫn còn mắc ở đó. Tôi và vợ quỳ sụp xuống trước
giường, và trong khoảng khắc ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.

Chúng tôi xúc động đến mức không còn nghe thấy tiếng hét từ phía dưới:
“Này tầng năm điên cả hết rồi sao? Tắt ngay đèn đi, không thấy bọn chúng
vẫn còn ở trên đầu đấy à”. Chúng tôi vội tắt đèn và chạy xuống tầng hầm.
Sau này tôi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Một cảnh khủng khiếp không
tưởng tượng nổi: trong bán kính 100 mét, một chuỗi năm quả bom đã rơi
xuống. Một quả trong số đó đã rơi đúng móng nhà và phạt đi cả nửa phần
bên trái của nó. Rất may là hầm trú ẩn của chúng tôi không ở phía đó, nếu
không chúng tôi đã chết rồi.

Sau khi báo yên, tôi và vợ bắt đầu thu dọn đồ đạc vung vãi. Tôi pha cà
phê và chúng tôi ngồi với nhau cho đến lúc tôi phải đi. Trong buổi cưỡi ngựa
đi dạo buổi sáng, tôi gặp Canaris. Khi tôi kể cho ông ta về sự cố ban đêm,
ông ta rất hốt hoảng (ông ta thường như thế) và gay gắt mắng tôi vì đã
không chịu xuống hầm ngay. Buổi sáng hôm đó cuộc cưỡi ngựa đi dạo rất
buồn chán. Mãi đến bữa trưa chúng tôi mới nói về công việc. Chúng tôi thảo
luận chi tiết về tiềm năng quân sự của Nhật và Canaris đề nghị chuyển cho
ông ta những tài liệu mà tôi có về vấn đề đó, ông ta muốn tự mình phân tích
chúng. Ông ta cũng hỏi xem liệu Heydrich đã chuyển cho Quốc trưởng
những tài liệu có thể làm tăng thêm tinh thần thân Nhật của Quốc trưởng
chưa.

— Chưa, trong chừng mực tôi biết thì chưa, - tôi trả lời. - Tôi biết rằng
Heydrich rất quan tâm đến nước Nhật và hiểu biết khá tốt về lịch sử của nó.
Quả thực ngay trước cuộc chiến với Nga ông ta đã ra lệnh cho vài sĩ quan
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SS học tiếng Nhật. Ông ta muốn phái 40 người trong số đó sang phục vụ
trong quân đội Nhật và về phía mình sẽ tiếp nhận 40 sĩ quan Nhật sang phục
vụ. Sau này ông ta còn định phái 20 cán bộ tốt nhất của chúng tôi đi làm
nhiệm vụ tình báo ở Viễn Đông. Ông ta còn muốn tôi nghiên cứu về lịch sử
và tôn giáo của nước Nhật, cơ cấu nhà nước, ảnh hưởng của nhà thờ Cơ đốc
tới các trường đại học của Nhật.

Canaris nhìn tôi với cặp mắt mở to.
— Và anh đã làm tất cả những việc đó? - ông ta hỏi.
Tôi trả lời rằng chưa.
— Vì mối quan tâm đến lối sống Nhật đã giảm sút khi sự việc đưa đến cái

gọi là nguyên tắc chủng tộc. - Tôi nói thêm với vẻ châm biếm.
— Anh có ý gì? - Canaris thích thú hỏi.
— Chuyện là thế này. Trong Sứ quán Nhật có một nhân viên đang làm

việc và muốn cưới một cô gái Đức. Himmler phản đối, Hitler tất nhiên cũng
vậy, còn Ribbentrop thì ủng hộ. Họ cứ bàn quanh đi quẩn lại đến mấy tháng.
Các chuyên gia về chủng tộc đã lục lọi hết cả núi giấy tờ rồi rốt cuộc cũng
tìm được trong luật về chủng tộc một kẽ hở cho phép họ được cưới nhau.

Đột nhiên Canaris hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ:
— Anh nói chuyện gì với anh bạn người Nhật ở Stockholm?
Câu hỏi làm cho tôi khó chịu và tôi trả lời rằng tôi không nói chuyện gì

với anh chàng Nhật đó cả. Thậm chí nếu như có cuộc nói chuyện ấy thì tôi
cũng chối phắt, và ông ta biết rõ điều đó. Ông ta chắc cũng hiểu là tôi không
muốn nói về chuyện đó nhưng vẫn làm bộ bị xúc phạm bởi câu trả lời tự
chối của tôi.

— Anh có một điệp viên cự phách làm việc cho người Nhật và anh chắc
chắn đã nói chuyện với anh ta.

Điều đó là đúng sự thật. Tôi có một nhân viên ở Stockholm, một người Ý
có trình độ học vấn tuyệt vời có quyền ra vào Sứ quán Nhật là nơi anh ta đã
làm phiên dịch nhiều năm. Anh ta chiếm được lòng tin của người Nhật và
nhờ trí thông minh, kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ, anh ta thường thu
thập được những thông tin giá trị không mấy khó khăn. Quả thực tôi đã tăng
tiền công cho anh ta trong thời gian tôi đến Stockholm, mặc dù bản thân tôi
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không nói chuyện với anh ta. Nhưng điều gì ẩn đằng sau sự tò mò dai dẳng
của Canaris? Tôi biết được điều đó rất nhanh trong bữa trưa mà Heydrich
mời tôi ngay sau đó. Trước bữa ăn tôi báo cáo ngắn gọn với ông ta về công
việc của mình. Ông ta đặc biệt lưu tâm tới câu chuyện về sự thất bại nhục
nhã của các điệp viên ở Tây Ban Nha, tuy nhiên tôi đã thuyết phục được ông
ta rằng các hình phạt nghiêm khắc hơn so với việc thải hồi khỏi vị trí công
tác sẽ gây ra cho tôi những khó khăn về mặt tâm lý trong mối quan hệ qua
lại với những nhân viên dưới quyền. Lần đầu tiên tôi nói với ông ta về
những vấn đề của nhân viên nảy sinh do việc cải tổ nhanh chóng, tuy rằng
cần thiết, trong nội bộ cục. Tôi cho rằng nếu như có người phải chịu kỷ luật
thì đó là người tiền nhiệm của tôi. Sự châm chọc đó đã tác động đến
Heydrich. Ông ta biết rằng tôi không chia sẻ thái độ của ông ta đối với con
người đó, bất chấp những động cơ trong cách cư xử của ông ta. Ông ta lập
tức thay đổi chủ đề câu chuyện.

— Hôm nay chúng ta cần bàn nhiều chuyện - Ông ta nói. - Tốt hơn là
chúng ta vừa ăn vừa bàn, khi đó không ai quấy rầy chúng ta.

Món ăn yêu thích của ông ta được dọn lên: xúp bavaria là món nấu đặc
biệt bí truyền của đầu bếp riêng phục vụ Heydrich. Ông ta tỏ ra đặc biệt ân
cần. Vì biết tính ông ta, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ rằng ngay bây giờ ông ta
sẽ báo là tôi bị chuyển sang mặt trận phía đông như là hình thức kỷ luật vì
đã có nhận xét đầy thiện cảm về bác sĩ Best, một cựu nhân viên SD. Như
đáp lại ý nghĩ của tôi, Heydrich nói ngay:

— Tôi không thể làm việc thiếu sự trợ giúp của anh ở đây, ở Berlin này,
và tôi đã gạt bỏ ý nghĩ phái anh sang mặt trận phía đông. Anh có thể thấy
thú vị vì thực ra tôi đã nói điều này với Himmler nhưng ông ta đã phản đối ý
tưởng đó. Có vẻ anh được ông ta bảo trợ. Ông ta tuyên bố mọi sự thay đổi
trách vụ của anh phải được ông ta đồng ý. Tôi muốn biết, anh Schellenberg
thân mến, làm sao anh có được uy tín ấy. Nhưng nếu là anh, tôi không quá
dựa vào nó đâu.

Sau khi tôi đã thuật lại ngắn gọn cho ông ta nghe về chuyến đi Thụy Điển,
ông ta rút cuốn sổ tay nhỏ và nhanh chóng phác ra vài điểm lưu ý rút ra từ
cuộc trò chuyện của chúng tôi về chủ đề khác.
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Tôi còn nhớ chúng tôi đã nói về những vấn đề sau: thứ nhất, ông ta quan
tâm đến ý kiến của tôi về hoạt động của Rosenberg nhằm thành lập Bộ Lãnh
thổ Phía Đông mà các nguyên tắc chỉ đạo đã được xác định trong cuộc họp
ngày 16 tháng 7 năm 1941, trong đó đã trình bày cơ sở đường lối chính sách
chiếm đóng của Đức trên đất Nga. Tham gia cuộc họp đó có Goering,
Keitel, Rosenberg, Bormann. Hitler đề nghị chia cắt nước Nga và cai trị nó
như thuộc địa, phớt lờ nguyện vọng tự trị của nhiều dân tộc Liên Xô. Nhận
xét của Heydrich chứng tỏ tính phi lý, thiếu khôn ngoan trong đường lối
nhằm khuất phục dân Nga, lũ dân không được coi là người mà Hitler đang
tiến hành.

— Quốc trưởng đòi phải sử dụng triệt để, không thương tiếc lực lượng
RSFT[9], - Heydrich nói - Ngài muốn thật nhanh chóng thành lập được hệ
thống thu thập tin tức có tổ chức chặt chẽ, một hệ thống không thua kém
NKVD[10] hoạt động thường xuyên, kiên quyết để không ở đâu trên đất Nga,
trong vòng bí mật lại xuất hiện một lãnh tụ kiểu Stalin. Nếu như người đó
xuất hiện cần phát hiện và kịp thời tiêu diệt. Đại bộ phận dân Nga bản thân
không phải là mối nguy hiểm. Dân Nga chỉ nguy hiểm khi trong số họ có
những nhân vật như vậy xuất hiện và phát triển.

Tôi trầm ngâm ngước nhìn Heydrich. Ông ta đọc được suy nghĩ của tôi
qua ánh mắt và nhún vai. Liệu Heydrich có tin vào những điều nhảm nhí đó
không? Vào giây phút này không thể nào hiểu được ông ta. Tôi bình thản
nói:

— Liệu có thể khuất phục được một dân tộc 200 triệu người bằng lực
lượng cảnh sát nước ngoài không, đặc biệt nếu không trao quyền tự trị cho
các dân tộc ít người căm thù hệ thống Xô Viết và không lôi kéo họ về phía
chúng ta. Rốt cuộc, điều đó chắc sẽ xảy ra, ta sẽ đẩy họ về phía một phong
trào Đại Slave nào đó. Tôi nghĩ, chúng ta nên tạo ra một vài thể chế tự trị và
khuyến khích ủng hộ các nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa của họ. Lúc đó
chúng ta có thể thu lợi trên mối hằn thù lẫn nhau của họ. Hãy nghĩ tới những
người đại loại như thuộc Ucraina, Gruzia, Belarux kiểu như Melnhic và
Bandera…

Heydrich ngạc nhiên và bực bội, ngồi lặng thinh một lúc:
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— Anh không biết gì về những vấn đề như thế này cả - ông ta nói. - Sự
pha trộn chủng tộc, nếu thực hiện một cách có định hướng trong vài thập kỷ,
sẽ đem lại chính hiệu quả như thế và điều đó chứng minh sự đúng đắn của
Quốc trưởng.

Tất cả điều đó gợi lên một sự ngờ vực trong tôi. Tôi nhắc Heydrich là
mấy ngày trước đây trong bữa trưa, chính ông ta đã được nghe nói về các
công trình nghiên cứu khoa học do giáo sư de Crinis tiến hành. Theo như dữ
liệu của ông ta, các nhạc sĩ, nhà triết học, bác học vĩ đại nhất của Đức xuất
thân từ các vùng có sự pha trộn chủng tộc mạnh mẽ. Heydrich gạt bỏ ý
tưởng của de Crinis:

— Ông giáo sư này chỉ được cái nghĩ ra đủ điều vớ vẩn. Ông ta là người
dễ thiện cảm, nhưng không thể coi ông ta là một nhà khoa học nghiêm túc.

Cuối cùng Heydrich kết thúc cuộc tranh luận bằng cách ra một lệnh ngắn:
— Anh phải tích cực thúc đẩy hoạt động tình báo chống lại nước Nga.

Quốc trưởng tỏ ra rất lo lắng về chuyện này. Ngài cho rằng bất kỳ thông tin
nào về chính sách đối nội của Stalin cũng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là về
chiến tranh du kích và quan hệ giữa đảng và quân đội.

Thời gian này không khí chính trị ở Berlin ngày càng ảm đạm. Cuộc tấn
công về phía đông bị chững lại. Quân đội vốn được chuẩn bị cho những
chiến dịch mùa hè đang run rẩy trước mùa đông Nga khắc nghiệt. Trách
nhiệm để xảy ra việc này phải chia đều cho các tướng lĩnh chỉ huy quân đội
Đức và Hitler. Cả các tướng lĩnh, cả Hitler đều sống bằng những ý tưởng
không tưởng và từ chối nghe những ý kiến phê phán. Các sĩ quan ngoài mặt
trận báo cáo về Bộ Tham mưu thảm họa đang đến gần, nhưng vô ích.

Những tính toán của Stalin mà tôi được cảnh báo trước đã được biện minh
trọn vẹn trong vòng sáu tháng. Báo cáo của tôi về việc quân Nga được
chuyển từ Xibiri sang khu vực Châu Âu của nước Nga được ban lãnh đạo
đón nhận với sự quan tâm, nhưng lại cho rằng các con số ở đây đã được tính
toán quá cao và không ai thực thi biện pháp đối phó nào, mặc dù quân báo
ngoài mặt trận và việc hỏi cung tù binh tiếp tục khẳng định tin tức của tôi.

Ngày 19 tháng 12 năm 1941, Hitler cách chức thống chế của Von
Brauchitsch và nhậm chức tổng tư lệnh. Đó là cương vị cao nhất của một
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chế độ độc tài cảnh sát. Quyết định của Hitler có nghĩa là lực lượng vũ trang
hoàn toàn nằm trong tay ông ta. Sau đó bắt đầu cuộc phản công vĩ đại của
Nga và các cuộc phòng ngự chống trả tuyệt vọng của quân đội Đức trên
đường rút lui. Việc quân đội Đức lúc đó được trang bị tồi, rét cóng, kiệt sức
không bị tan vỡ dưới đòn tấn công của quân Nga mới là chiến thắng vĩ đại
nhất của chúng tôi trong Chiến tranh Thế giới thứ II.
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  VI   
XUNG QUANH VỤ SPEARL-HARBOUR 

◄○►

Đầu mùa thu năm 1941, quan hệ với nước Nhật rất không rõ ràng, đặc

biệt do ảnh hưởng của các mối tiếp xúc giữa Nhật và Mĩ. Bộ trưởng ngoại
giao Nhật và viên thứ trưởng của ông ta, khi trả lời đại sứ Đức ở Tokyo vào
đầu tháng 9, đã phủ nhận thông tin về cuộc đàm phán giữa Nhật và Mĩ.
Hitler có cớ để cảm thấy không hài lòng về cách cư xử mang tính xúc phạm
như thế của một nước thành viên trong bộ ba trục phát xít. Mặc những nỗ
lực của Ribbentrop, người Nhật vẫn không phản ứng với đề nghị tham gia
vào cuộc chiến với Liên Xô. Không rõ người Nhật có mở các cuộc tấn công
ở khu vực Nam Thái Bình Dương hay không, hay là chỉ hạn chế trong việc
tiếp tục các chiến dịch ở Trung Quốc. Vì thế Quốc trưởng ra lệnh cho
Canaris và Heydrich sử dụng mọi phương tiện có thể để nhận được câu trả
lời về các vấn đề trên. Nhưng nhiệm vụ được giao rất chung chung khiến
bản thân tôi phải vất vả suy nghĩ và thảo ra các phương án giải quyết chúng.
Bất chợt tôi nhớ ra tại sao Canaris lại dai dẳng hỏi dò tôi về cuộc nói chuyện
với người Nhật ở Stockholm. Khi tôi kể việc đó cho Heydrich, ông ta đã thốt
lên: “Rõ là đồ cáo già! Ông ta chỉ muốn dò xem chúng ta đã nhận nhiệm vụ
đó chưa”. Ông ta hỏi tôi về các kế hoạch của tôi và nhấn mạnh rằng đừng có
tiếc tiền. Tôi nhắc đến tình trạng căng thẳng về chi dùng ngoại tệ, nhưng ông
ta chỉ nói gọn lỏn: “Anh cứ đi đi và cần bàn với ai thì bàn.”

Ngay lập tức tôi lợi dụng dịp này và yêu cầu cho phép thành lập một quĩ
sử dụng ngoại tệ riêng, không phụ thuộc vào RSHA và sẽ được đặt dưới sự
kiểm soát của riêng tôi. Ông ta đồng ý ngay. Đó là một thành công bất ngờ,
một bước tiếp theo trên con đường đạt tới mục tiêu của tôi.
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Chẳng bao lâu sau đó tôi phải bay sang Tây Ban Nha để xem mạng lưới
mới của tôi hoạt động thế nào. Ở Madrid, một người bạn Nhật từ Lisbon gọi
điện cho tôi và tha thiết yêu cầu được gặp tôi. Tôi không có thời gian và hết
sức ngạc nhiên khi ngày hôm sau phát hiện ra anh ta đã tới Madrid. Anh ta
rất xúc động và nói lẫn lộn vài thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Đức và tiếng Pháp.
Anh ta báo cáo với tôi rằng cuộc đàm phán giữa Nhật và Mĩ thực tế đã thất
bại: rõ ràng nước Nhật chuẩn bị chiến tranh và sẽ tiến hành một chiến dịch
đổ bộ ở hướng nam. Nguyên nhân làm anh ta lo lắng là đã cam đoan với
Tokyo rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía Đức, nhưng bây giờ anh ta bắt
đầu nghi ngờ vào điều đó. Nỗi sợ của anh ta là do thái độ thụ động của Nhật
đối với nước Nga, trong khi đó Đức luôn luôn thúc họ phải tích cực hành
động. Anh ta muốn nhận được ở tôi lời cam đoan rằng nước Nhật sẽ không
bị bỏ mặc một mình đối đầu với nước Mĩ.

Vốn rất thận trọng trong khi trả lời nhưng tôi vẫn làm anh ta yên lòng. Tôi
tuyên bố rằng Hitler và Ribbentrop chắc chắn sẽ tuyên chiến, đặc biệt trong
hoàn cảnh quan hệ giữa Đức và Mĩ đang rất căng thẳng. Còn đối với những
thông tin về dự định của Nhật, tôi đề nghị khai thác chúng bằng cách sẽ gửi
các chỉ lệnh phù hợp cho tất cả các chi nhánh của chúng tôi có quan hệ công
tác với phía Nhật ở Ankara, Belgrad, Berlin, Buenos Aires, Lisbon, Roma,
Thượng Hải, Stockholm, Tokyo và Vichy. Tôi coi Vichy là đặc biệt quan
trọng bởi vì vào thời gian này người Nhật đang tiến hành đàm phán với
Pétain về việc họ chiếm đóng Đông Dương. Một điệp viên người Pháp đã
chuyển cho tôi những tài liệu cực kỳ quý giá về những chuyện diễn ra trong
hậu trường của phía Pháp cũng như phía Nhật; những thông tin này đã bổ
sung cho những tài liệu chính thức mà Ribbentrop nhận được. Tôi muốn
nhanh chóng nghiên cứu các tài liệu nhận được và chuẩn bị bản báo cáo cho
Quốc trưởng.

Tôi đề nghị Heydrich liên hệ với tướng Fellgibel thuộc Cục Thông tin Kỹ
thuật Lục quân, Tướng Fosschungsamt và Cục Nghiên cứu Khoa học.
Nhiệm vụ chủ yếu là tập trung sức lực của tất cả các đơn vị để giải mã và
nghe trộm ở Vichy và Belgrad. Tôi cho rằng qua những bức điện truyền đi
trên sóng ngắn chung tôi có thể nhận được những thông tin thú vị. Tất nhiên
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những việc như thế cũng được làm để kiểm soát những thông báo qua lại
giữa Berlin và Tokyo. Heydrich ngay lập tức gọi Fellgibel đến và nói chuyên
với ông ta ngay trước mặt tôi, yêu cầu sau này mọi vấn đề liên hệ trực tiếp
với tôi. Thật là quá bất ngờ! Dường như thế giới đảo lộn cả rồi. Tôi đã trao
nhiệm vụ cho Heydrich! Sau đó tôi đề nghị với ông ta ngay lập tức nói
chuyện với Frau Von Dirksen. Bà ta tổ chức một cái gì đó tương tự như một
phòng khách chính trị ở Berlin và lúc này đang được Quốc trưởng ưu ái.
Theo tôi được biết, đến chơi phòng khách của bà ta có hai người Nhật và họ
thường say sưa nói chuyện với hai quý bà thượng lưu. Tôi thường nhận
thông tin từ nguồn này, nhưng lần này tôi nghĩ tốt hơn là để cho Heydrich
đích thân nói chuyện với bà chủ phòng khách: tôi không muốn chịu trách
nhiệm về việc để lộ nhiệm vụ bí mật bởi quý bà Dirksen là người quá mau
miệng.

Tôi nghĩ đã đến thời điểm thích hợp để đặt vấn đề về nhân sự mà bấy lâu
nay tôi đã cân nhắc, mặc dù điều đó sẽ dẫn tới những cuộc trao đổi một vấn
đề tế nhị. Vấn đề liên quan tới việc cho một điền chủ người vùng
Pomeramaria tên là Iank trở lại công tác. Himmler và Heydrich không tin
ông ta và thường có thái độ phản cảm mạnh mẽ đối với ông ta. Họ thường
bới móc ông ta một cách không thương xót và gần như trù dập ông ta. Thế
nhưng Iank lại giữ một mối liên hệ riêng rất trân trọng đối với tôi. Một lần
tôi rất ngạc nhiên khi toàn bộ các báo cáo của ông ta suốt từ năm 1933 đến
1938 bị tịch thu. Khi còn đang làm việc ở bộ phận phản gián, tôi đã làm
quen với các tài liệu ấy và định nói chuyện với ông ta nhưng rồi lại không
làm, bởi vì Heydrich đã cảnh báo tôi một cách quyết liệt rằng hình như Iank
là một nhân vật non grata[11] đối với Hitler, người nghi ngờ rằng ông ta là
một điệp viên Anh khéo ngụy trang và có quan hệ tới việc đào thoát của
Hess. Thực ra đó là ý kiến của Heydrich nhưng ông ta đã khôn khéo thuyết
phục Hitler tin vào lý lẽ của mình. Vì vậy động vào việc này cũng nguy
hiểm tương tự như cầm trong tay một thanh sắt nóng đỏ. Tôi nhắc đến quá
khứ làm việc của Iank với kinh nghiệm hơn 25 năm phục vụ trong Cơ quan
Tình báo Đức, những công trạng hiển nhiên của ông ta trong những năm Đại
chiến Thế giới thứ I và nói thêm rằng đã đến lúc nên quên đi những lời đồn
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đại xưa cũ. Và bất kỳ thế nào tôi cũng có nghĩa vụ phải giữ ông ta trong
vòng kiểm soát chặt chẽ. Nếu như ông ta thực tế là một điệp viên nước
ngoài, tôi sẽ phải cư xử với ông ta hết sức thận trọng và suy cho cùng điều
đó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ích lợi hơn là có hại.

Heydrich hiểu ngay tôi muốn gì. Ông ta biết quá khứ của Iank rõ hơn tôi.
Những mối liên hệ của Iank ở vùng Viễn Đông đặc biệt quan trọng đối với
nhiệm vụ chúng tôi được giao. Ông ta không chỉ là một người thân quen đối
với gia tộc Tôn Dật Tiên, mà còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các tướng Von
Schekt và Fallkenhwausen, vốn là các cựu cố vấn quân sự trong quân đội
Trung Quốc. Từ năm 1935 ông ta là cố vấn của Hess về các vấn đề tình báo.
Ông ta lẽ ra hoàn toàn không phải sợ gì, nếu như không có một vấn đề:
“Heydrich dường như là người duy nhất trên thế giới này mà tôi phải sợ; tôi
không thể tưởng tượng ra ai có thể tàn nhẫn và nguy hiểm hơn.” Một lần
ông ta nói với tôi. “Con người đó có nhiều chất xám, nhiều hơn tất cả những
người khác cộng lại. Nhưng nếu như con người ấy tiếp tục bóc lột chúng ta
và đẩy chúng ta đến chỗ chết thì hắn cũng chết.”

Khi Iank nói điều gì đó tương tự thì trước đấy ông ta đã nghiền ngẫm
không chỉ một mà cả chục lần: ông ta nói chung là một người kiệm lời. Sau
này, trong một lần nói chuyện với Heydrich khi có mặt tôi, ông ta đã lặp lại
y xì câu nói đó - nói thẳng vào mặt Heydrich. Heydrich tái mặt nhưng không
nói gì. Tôi nói với Heydrich rằng không thấy ai thích hợp hơn cho công việc
này. Tôi biết những kênh qua đó Iank có được mối liên hệ tốt đẹp với Nhật.
Một trong số đó là một người Nga - một đại tá của quân đội Nga hoàng cũ,
và bây giờ đã nhập quốc tịch Chilê, sống lúc ở Berlin lúc ở Paris. Người
khác là một người Do Thái ở Đức xuất thân từ một gia đình danh giá, anh
trai của ông ta giữ một vị thế quan trọng trong giới tài chính Anh. Tôi với
Iank đã nhiều năm cố bảo vệ người này thoát khỏi luật chủng tộc ở Đức, còn
Muller, kẻ thù chính của Iank, luôn tìm cách qua mặt chúng tôi. Với tính thù
dai và phản trắc, ông ta suýt nữa đã đạt được mục đích của mình, còn chúng
tôi phải vất vả lắm mới cứu được người đó và gia đình của ông ta thoát khỏi
sự trả thù của Muller. Cuối cùng chúng tôi giúp ông ta trốn sang Thụy Sĩ
bằng hộ chiếu Honduras.
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Tôi định phái Iank sang Thụy Sĩ để ông ta có thể sử dụng các mối quan hệ
cũ của mình ở Trung Quốc nhằm thu thập tin tức, hơn nữa vấn đề Trung
Quốc là vấn đề chiếm vị trí trọng tâm trong cuộc đàm phán giữa Nhật và Mĩ.
Sau một thời gian thuyết phục không lâu, Heydrich đồng ý gặp mặt Iank
ngay ngày hôm sau.             

Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ diễn ra trong không khí hoàn toàn
thân thiện. Chỉ cần xuất hiện một sự căng thẳng có thể làm nổi nóng là tôi
lập tức can thiệp và xoa dịu những bất đồng. Từ đó trở đi Iank trở thành cố
vấn thân cận của tôi. Ông ta hoạt động hoàn toàn độc lập với một trợ lý trẻ
tuổi trong cơ cấu của “Văn phòng Iank”.

Sau khi đã đảm bảo được sự hợp tác với Iank, bước tiếp theo của tôi là
chuyển những nhiệm vụ chi tiết bằng radio qua đường điện báo hoặc qua các
giao thông viên cho các nhóm tình báo khác nhau hoạt động ở nước ngoài.
Phải thông báo cho các tình báo viên nằm vùng về tầm quan trọng của
nhiệm vụ và thời hạn thực hiện. Ngày hôm sau tôi bàn vấn đề đó với Iank.
Theo ý kiến của ông ta, tôi đã hoàn toàn sai lầm vì dựa chủ yếu vào tin tức
từ các nguồn phía Nhật, nhưng các nguồn từ phía Mĩ chắc chắn cũng không
kém phần quan trọng và lại dễ tiếp cận hơn. Tôi đồng ý và bổ sung vào kế
hoạch của mình những thay đổi cần thiết.

— Sai lầm lớn nhất là đòi hỏi Nhật tham gia vào cuộc chiến tranh chống
Liên Xô, - Iank nói. - Giới cầm quyền Nhật luôn giữ nguyên tắc: bảo đảm
hậu phương của Nhật. Chiến lược của họ là giới hạn trong các hoạt động ở
Đông Á cho đến khi các dân tộc ở Châu Âu đánh nhau đến kiệt sức. Khẩu
hiệu của họ: “Châu Á của người Châu Á”, và họ coi mình là người lãnh đạo
tất yếu trong khu vực. Hiểu điều đó không có nghĩa là có thể đưa ra những
lời khuyên phù hợp cho Hitler và Ribbentrop.

Do có sự giao tiếp chặt chẽ với người Nhật, Iank đi tới kết luận rằng để
đảm bảo vai trò bá quyền của mình ở Viễn Đông, Nhật chắc chắn sẽ tiến
xuống phía nam. Điều đó phù hợp với các tin tức nhận được từ các nguồn
khác. Người Nhật hiểu rằng đường lối đó có thể dẫn tới chiến tranh với Mĩ,
nhưng tạm thời họ hy vọng giành được nhiều hơn bằng con đường đàm
phán. Tình báo Nhật cho rằng dường như mục đích chính của Roosevelt là
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giúp đỡ nước Anh. Roosevelt cho rằng nước Anh, dù đứng một mình hay
liên minh với nước Nga cũng không thể thắng được nước Đức. Vấn đề
Trung Quốc cũng có giá trị quyết định đối với Nhật. Quân đội Nhật kết lại
với nhau qua các hoạt động tác chiến và giới quân nhân không muốn lùi một
bước nào trong kế hoạch của họ. Vì thế chỉ còn một kết luận duy nhất:
chúng ta không thể hy vọng vào việc Nhật tham chiến chống Liên Xô mà
phải lường tới việc người Nhật tiến xuống vùng Nam Á nếu như cuộc đàm
phán với Mĩ không đem lại kết quả thỏa đáng cho họ.

Còn một vấn đề thứ ba, vấn đề mà có lẽ cả Hitler, cả Ribbentrop hoàn
toàn không tính đến. Việc người Nhật tiến xuống vùng Đông Nam Á sẽ là
mối đe doạ cho các ông chủ người Anh, người Pháp, người Hà Lan và Bồ
Đào Nha ở vùng này. Châu Âu, mà có nghĩa là cả Đức, có thể mất các nguồn
nguyên liệu quan trọng và sẽ là một đòn đánh vào nền kinh tế.

— Điều đó liệu có phải là cơ sở để tiến hành một đường lối mang tính dài
hạn của Châu Âu thay cho chính sách chiếm đóng với các hành động tàn ác
và thiển cận của ngài Muller không? - Iank đặt câu hỏi. Theo cách mà ông ta
nói ra, có thể thấy rõ rằng ông ta muốn thay từ Muller bằng từ Hitler.

Một ngày sau buổi nói chuyện với Iank, tôi đưa ra các nhiệm vụ bổ sung
như ông ta đề nghị. Tất cả các nhân viên tình báo ở nước ngoài làm việc cật
lực, còn tôi bồn chồn chờ đợi kết quả. Đó là một trong những trường hợp mà
sự kiên nhẫn là điều hết sức cần thiết trong công việc của chúng tôi. Nhưng
những người lãnh đạo lại không hiểu rõ điều đó. Tám ngày sau những tin
tức đầu tiên bắt đầu đổ về, Phòng Phân tích bắt tay vào việc hệ thống hóa
chúng. Ngay cả những báo cáo ít giá trị nhất cũng được nghiên cứu kỹ càng
để xác định độ tin cậy của nguồn tin và độ chính xác của tin tức. Tôi từ chối
chuyển giao bất kỳ một tin tức nào cho cấp trên trước khi các nhân viên
phân tích của tôi hoàn tất công việc. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể theo
dõi được sự thăng trầm ảnh hưởng của những khuynh hướng đối lập khác
nhau trong chính sách của Nhật và ảnh hưởng của chúng đối với sự xác lập
đường lối kinh tế đối ngoại trong quan hệ đối với Mĩ, đối với các nước đồng
minh của Nhật trong trục phát xít, và đặt biệt đối với Liên Xô. Trong vòng
hai tuần khi công việc phân tích các tin tức thu được đang diễn ra, sức ép đối
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với cơ quan chúng tôi ngày càng lớn. Tuy nhiên bản báo cáo đầu tiên chỉ
được hoàn thành sau khi tôi đã thu thập đủ tài liệu cho nó từ một số lớn
những nguồn tin khác nhau và tôi đã có thể trình lên trên công sức lao động
của mình với một lương tâm thanh thản.

Càng ngày Hitler càng trở nên căng thẳng, cáu kỉnh, đặc biệt sau khi
Matsuoki thoái chức vào tháng 6 năm 1941. Tất cả xoay xung quanh vấn đề:
liệu Nhật có giữ cam kết của mình đối với các nước trong khối trục phát xít,
bất chấp hiệp ước trung lập với nước Nga ký ngày 13 tháng 4 năm 1941
không, hay là để đảm bảo cho mình một hậu phương an toàn, Nhật sẽ dấn
thêm vài bước theo hướng mong đợi của chính phủ Mĩ. Trong trường hợp đó
hiệp định ba nước khối trục có thể biến thành mớ giấy lộn. Cảm thấy thời
gian đang mất đi, Hitler bắt đầu gây sức ép với người Nhật; bằng mọi giá
Quốc trưởng muốn lôi nước Nhật vào các hoạt động tác chiến tích cực nhằm
giảm gánh nặng cho Đức.

Để tăng cường thêm những nỗ lực của phía Đức, Ditric, lãnh đạo Cơ quan
Thông tấn Báo chí của đế chế, đã tung ra một loạt các bài bình luận thông
tin lạc quan. Thủ trưởng DPV - Hãng Thông tấn Đức và là người bạn thân
của Iank, ngài Von Ristten, gọi điện cho tôi và bắt đầu lục vấn xem phải hiểu
thế nào về những tin tức phi lý cho rằng dường như ta đang thắng trong cuộc
chiến tranh, rằng phần lớn quân đội Nga đã bị đập tan và người Nga không
còn có thể giành mất thắng lợi của chúng ta.

— Nghe này, Schellenberg, - ông ta nói, - Hãy giải thích cho tôi xem
chuyện gì xảy ra vậy? Tôi có cảm giác dường như tôi đang ở trong một nhà
thương điên. Tôi vừa nói chuyện với một mụ đầu bã đậu xứ Bavaria (ông ta
gọi một bà Suderman nào đó ở Văn phòng Báo chí của chính phủ như vậy),
mụ ta lắp bắp, trọ trẹ và kể cho tôi rằng mụ ta định viết một bài báo về thắng
lợi cuối cùng cho tờ “Felkisher Beobachter”. Nhân viên của tôi muốn biết tất
cả điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi lại không biết nói với họ thế nào.

Tôi cố làm ông ta yên lòng:
— Dĩ nhiên, quân đội Đức đã giành được chiến thắng lẫy lừng ở nước

Nga, - tôi tuyên bố. - Nhưng tôi rất nghi ngờ về tính đúng đắn trong những
kết luận của Ditric. Hitler theo đuổi hai mục tiêu, Ngài muốn phô trương
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những thắng lợi của quân đội Đức cho toàn thế giới và nhất là cho nhân dân
Đức, thứ hai, muốn gây áp lực với Nhật. Ngài muốn làm cho Nhật phải sợ
rằng nếu như họ tiếp tục lưỡng lự thì sẽ chậm chân trong cuộc chia phần.
Nếu như họ muốn nhận được một phần Xibiri, họ cần phải nhanh chân lên.
Tôi không hiểu điều đó có giúp ích gì không, vì suy cho cùng chúng ta đang
có việc, không phải với người Châu Âu, mà là với những người Nhật trơn
như trạch. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày tất cả những điều đó trong báo cáo
trình cho Himmler và Heydrich nhưng họ có chú ý đến chúng hay không lại
là vấn đề khác. Khi Hitler đọc bản báo cáo của tôi về cuộc đàm phán Nhật-
Mĩ và tham vọng của Nhật ở vùng Đông Nam Á, Ngài đã nổi cơn giận dữ và
khinh bỉ gạt bỏ tất cả những cảnh báo của tôi. Quốc trưởng hoàn toàn lờ đi
sự việc là tháng 6 năm 1941, Hoa Kỳ đã đáp lại việc Nhật chiếm đóng ở
Nam Đông Dương bằng cách phong tỏa các tài khoản của Nhật, một biện
pháp mà cộng đồng Anh và Hà Lan cũng dự định áp dụng. Việc cấm vận tài
chính đã giáng một đòn mạnh vào các trung tâm quan trọng sống còn của
nền kinh tế Nhật, làm tạm ngừng việc cung cấp nguyên liệu, trước hết là dầu
hoả. Vì vậy vào tháng 8 năm 1941, khi thủ tướng Konoe đề nghị được gặp
Roosevelt, Hitler coi việc đó là sự xúc phạm bản thân Ngài. Ngài cố bằng
mọi biện pháp phá hỏng cuộc đàm phán Mĩ-Nhật nhưng mọi mưu toan của
Ngài đều không đem lại kết quả. Himmler và Heydrich trách móc tôi vì điều
đó, nhưng tôi đã phản bác lời buộc tội bằng cách chỉ ra sự tất bại hoàn toàn
trong việc này là do Ribbentrop.

Von Ristten nghe những lời trình bày của tôi với vẻ rất quan tâm. Chúng
tôi hẹn ăn sáng với nhau. Và trong bữa ăn sáng, tôi đã nhận được những tin
tức quý báu khẳng định những gì chúng tôi đã biết và nghi ngờ. Sau khi
nhận được tin tức từ Cairo và Istanbul, bác sỹ Reihart, một trong những
nhân viên có năng lực nhất của Von Risten đã chuẩn bị một bản báo cáo đầy
thuyết phục dựa trên các nguồn tin tin cậy, trong đó thông báo về các cuộc
tập trận lớn trong mùa hè của các đơn vị không quân đặc biệt của Nhật đang
diễn ra ở vịnh Bột Hải gần Trung Quốc. Sự phối hợp giữa không quân và hải
quân rất có hiệu quả: hải quân và lục quân đã thỏa thuận bắt đầu hoạt động
tác chiến trong thời gian sắp tới. Khi thực hiện kế hoạch chiến lược, họ chỉ
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xem xét một phương án chuyển quân: tấn công xuống Nam Thái Bình
Dương. Để thực hiện kế hoạch này cần phải có các điều kiện sao cho Đức
vẫn trói tay chân của Nga như trước và tuân theo ý tưởng ấy, các nhà ngoại
giao Nhật cố gắng khẳng định thêm về thái độ trung lập với nước Nga. Đội
quân Nhật tham chiến ở Trung Quốc và Đông Dương chưa sẵn sàng gánh
vác thêm các cam kết.

Heydrich sẽ phải thảo luận với Hitler, Ribbenhop, Keitel và Jodi về những
báo cáo này cùng với báo cáo của đại diện DPV ở Tokyo là Sorge. Trước khi
đến cuộc họp, tôi chuyển cho Heydrich vài báo cáo từ Buenos Aires và
Lisbon khẳng định thêm kết luận của chúng tôi. Một chứng cớ nữa bổ trợ
cho lý lẽ của chúng tôi là tuyên bố của Tokyo rằng đảo Kyusyu sẽ đóng cửa
cho đến giữa tháng 8 đối với tất cả khách nước ngoài, kể cả các nhân viên
ngoại giao.

Cuối tháng 10 năm 1941, Iank chuyển tới một báo cáo của tình báo Nhật
mà tin tức trong đó được khẳng định thẩm tra qua các kênh Trung Quốc của
ông ta. Ông ta báo rằng Hideki Todsio, thủ tướng mới kiêm bộ trưởng chiến
tranh cho rằng Roosevelt và Cordell Hull không bao giờ chịu nhượng bộ
trên bàn đàm phán. Như một cố gắng cuối cùng để đạt được thỏa thuận và
cũng do chịu sức ép của các nguyên nhân chính trị nội bộ, Todsio phái một
nhân vật là cựu đại sứ Nhật ở Berlin, người có cô vợ Mỹ tên là Kudistsa
sang cuộc đàm phán ở Washington giúp cho đô đốc Nomura. Dù sao, bước
này được áp dụng khi phương án lựa chọn cho cuộc đàm phàn đã sẵn sàng,
và với một khả năng tương đối chắc chắn có thể khẳng định rằng quyết định
giáng đòn vào Mỹ đã được thông qua khoảng trung tuần tháng mười.

Hitler có thái độ nghi ngờ đối với các báo cáo của chúng tôi nên còn chần
chừ, nhưng rốt cuộc vào giữa tháng 10, theo chỉ thị của Hitler, qua đường
Iank, tôi đã gửi cho Cơ quan Tình báo Nhật một công hàm nói rõ mối quan
tâm tới việc tham chiến của Nhật bất chấp qui mô và khu vực tham chiến.
Công hàm này chỉ được gửi đi sau khi Hitler quyết định, nếu như Nhật đã
nhất định tham chiến thì dù ở đâu cũng không có ý nghĩa quan trọng.

Tôi nghĩ, động thái này đã có ảnh hưởng tới đường lối của Nhật, vì ngay
sau khi nhận được công hàm, không đợi đến lúc có những đảm bảo chính
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thức, người Nhật đã hoàn tất việc động viên, và vào cuối tháng 11, hải quân
Nhật đã nhận được lệnh lên đường tới khu vực Nam Thái Bình Dương để
tiến hành các chiến dịch đổ bộ.

Himmler, như một tên đầy tớ trung thành của ông chủ, muốn ngay lập tức
thông báo việc này cho Quốc trưởng. Nhưng ông ta đã nhận được một lời
khiển trách nghiêm khắc trước cả khi kịp trình bày những tin tức nhận được.
Hitler đã hét lên ngắt lời ông ta: “Bây giờ tôi không muốn nghe nói về việc
đó. Tôi muốn giữ cho mình toàn quyền tự do hành động!”.

Tiếp theo ngay lập tức là lời yêu cầu làm rõ từ Tokyo: liệu về phía mình
Đức có cam kết là không ký hiệp định hòa bình riêng rẽ trong trường hợp
Nhật tuyên chiến với Anh, Mỹ hay không. Hitler ra lệnh cho bộ trưởng
ngoại giao đưa ra câu trả lời xác nhận đối với câu hỏi thẳng thắn đó.

Ngày mồng 7 tháng 12 năm 1941, Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Ngày
hôm sau Hitler tuyên chiến với Hoa Kỳ.
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  VII   
CẠNH TRANH VỚI RIBBENTROP 

◄○►

Nhớ đến những trách nhiệm ngày càng nhiều của mình, tôi bắt tay ngay

vào công việc tổ chức phối hợp hành động với các cơ quan cấp bộ. Quan
trọng nhất trong số này là Bộ Ngoại giao. Khi điều hành công tác phản gián
tôi đã có quan hệ tốt với thứ trưởng G. Luter. Ông ta phụ trách một cục trong
bộ và là nhân vật được Ribbentrop tin cậy. Mỗi khi cần quyết định một việc
gì đó, dù là việc riêng hay việc công, Ribbentrop bao giờ cũng tham khảo ý
kiến ông ta. Chẳng ai rõ nguyên do mối quan hệ thân hữu này. Heydrich bảo
tôi thường xuyên giữ liên  hệ chặt chẽ với Luter vì cho rằng đó là cách tốt
nhất để đến được với Ribbentrop. Như nhận xét của Heydrich thì Luter lạnh
lùng, kín đáo, một người sắc sảo hơn cả mức thông minh và chỉ quan tâm tới
quyền lực. Tuy nhiên, Luter lại được Ribbentrop hoàn toàn tin cậy. Có lẽ đó
là người duy nhất chiếm được lòng tin của ông ta. Luter là tham tán công sứ
tại Tsellendorf, một thành phố ngoại vi Berlin, và có dính líu tới một vụ
tham ô, nhưng nhờ ảnh hưởng của Ribbentrop và Himmler nên tên tuổi chưa
bị tì vết. Ông ta là người không ưa gì SS; Heydrich và Himmler đều biết
rằng ông ta luôn gieo cho sếp của mình mối ngờ vực đối với tổ chức này. Cả
hai đều cho rằng đó là do Luter sợ SS đã biết quá nhiều về mình. Ribbentrop
giao cho ông ta nhiệm vụ tổ chức lại hoàn toàn Cục Chính sách Đối ngoại.
Heydrich cảnh báo tôi:

— Với Luter, anh sẽ chẳng dễ dàng đâu. Hãy thận trọng, ông ấy có thể
dùng ngay lời lẽ của anh để chống lại anh. Hãy thường xuyên giữ liên hệ với
tôi để tôi có thể giúp anh. Trong mọi trường hợp, đương nhiên ông ta sẽ cố
sử dụng anh chống lại tôi. Chính anh biết rõ bản thân mình. Anh hãy cố độc
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lập trong công việc và tôi không muốn anh vướng vào một cái bẫy nào của
Luter.

Tôi có quan hệ với Luter là do phải tìm hiểu một số vấn đề liên quan tới
công tác phản gián đại loại như hoạt động của các tùy viên cảnh sát và
những vấn đề tương tự. Công việc chung đã khiến tôi được ông ta tin cậy, sự
tin cậy mà tôi chăm lo củng cố bằng cách giúp đỡ tháo gỡ những bất hòa nảy
sinh trong quan hệ của ông ta với SS ở nước ngoài. Tất cả những cuộc trao
đổi với Luter tôi đều ghi lại tỉ mỉ và gửi tới Heydrich, rồi Heydrich lại gửi
tiếp đến Himmler.

Làm việc ở cơ quan nhà nước hoàn toàn không hợp với Luter. Giá ở
ngành thương mại hẳn là hợp với ông ta hơn. Ông ta quyết đoán, nắm bắt
nhanh mọi vấn đề, có năng lực tổ chức. Ông ta có mái đầu đẹp, mặt hơi to,
cặp kính gọng sừng lớn che bớt đôi mắt mọng lên do chứng viêm xoang.
Giọng ông ta hơi pha giọng Berlin. Phải thật biết tự chủ mới không bực tức
trước tính hay công kích của ông ta. Hướng tư duy của ông ta thay đổi rất
nhanh, ông ta có thể nói hay làm mọi điều tùy hứng. Ông ta luôn tuân theo
những tính toán hoàn toàn mang tính công việc, và nếu để ý đến điều này,
làm việc với ông ta sẽ dễ dàng, mặc dầu cũng không ít khó khăn.

Những nhân viên phải thường xuyên làm việc với một vị sếp như thế sẽ ra
sao? Trong những điều họ đang quan tâm, những lập luận thận trọng cũng
như trong những do dự băn khoăn của họ, ông ta thấy rõ những điểm yếu và
gọi đó là những khoáng sản hóa thạch. Ông ta vượt trội về nhiều mặt so với
những đồng nghiệp của mình, và rất thích đặt họ trước những sự kiện đã xảy
ra. Thực sự ông ta quả đúng là một “giáo chủ áo xám”, tương tự như nam
tước Holstein trong Bộ Ngoại giao dưới thời hoàng đế Đức; tuy nhiên, một
nhà ngoại giao chuyên nghiệp như ông ta khó mà có thể bì kịp ngài nam
tước. Thế nhưng ông ta lại lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn. Chỉ có chính thể
cảnh sát độc tài mới có thể sản sinh ra một con người nguy hiểm như thế.

Điểm mạnh của tôi là ở chỗ, đối với Luter, tôi là chiếc cầu nối để ông ta
có thể với tới vị trí của những đối thủ của mình là Himmler và Heydrich.
Trong chừng mực nào đó, tôi đã giúp ông ta chống lại một tổ chức đáng sợ
mà ông ta đúng là cảm thấy yếu thế hơn. Những lúc cởi mở ông ta thừa nhận
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mình muốn được là thành viên SS. Một lần tôi đã bảo vệ được ông ta trước
đòn công kích của Heydrich và Himmler. Tôi giải thích rành rọt cho ông ta
hiểu quan hệ giữa tôi và ông ta cần phải độc lập, tránh mọi riêng tư, và phải
thừa nhận rằng ông ta ủng hộ bất kỳ yêu cầu nào của tôi trong công việc,
thẳng thắn và khôn khéo bênh vực cho những yêu cầu đó trước Ribbentrop.
Bởi thế, nhờ ông ta mà tôi đạt được điều mà chắc không bao giờ có thể đạt
được nếu thông qua những quan chức khác trong bộ của Ribbentrop.

Mấy tuần sau tôi đã phác xong dự thảo đàm phán với Bộ Ngoại giao, dự
thảo mà nhờ Luter khẩn thiết đề nghị nên cuối cùng nó đã được Ribbentrop
phê chuẩn. Nó đảm bảo những quyền hạn nghiêm túc cho lĩnh vực tình báo
chính trị.

Mỗi khi nhớ đến những lần thương thảo về vấn đề này, tôi vẫn không hết
ngạc nhiên bởi thái độ gần như ỡm ờ của Đức trong việc chuẩn bị cho cuộc
chiến tranh lớn nhất trong lịch sử của mình. Luter nói rằng chẳng hề có lấy
một sự thỏa thuận nào giữa Bộ Ngoại giao và tình báo quân đội. Những cuộc
hội đàm, và kết quả là một văn bản hiệp ước, đã trở thành cơ sở cho sự hợp
tác ổn định của tôi với Bộ Ngoại giao. Thật khó mà định nổi giá trị của sự
hợp tác ấy. Đôi khi đó là một cái gì mẫu mực, đôi khi nó lại không chỉ gây
nên những rối loạn mà còn làm nảy sinh cả những mối bất hòa nghiêm
trọng. Trong phần lớn trường hợp là do sai lầm của chính Ribbentrop. Quan
điểm cùng những chỉ thị của ông ta làm tôi không thể chấp nhận được, còn
thái độ của ông ta cũng thật không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, tôi quyết
làm rõ mối quan hệ với ông ta, không phải xuất phát từ mối thù địch cá
nhân, mà là do ông ta đã biến tất cả thành kẻ thù của mình.

Để minh chứng cho quan niệm của Ribbentrop về tình báo là hoàn toàn
sai, đầu tiên tôi hé lộ cho Luter, Heydrich và Himmler một số tin tức mà
70% trong đó là tin ngụy tạo về một chính phủ lưu vong của Ba Lan tại
London. Tôi soạn ra rồi chuyển chúng cho các tình báo viên đang ở nước
ngoài. Hai tuần sau chúng đã được Ribbentrop trình lên Hitler như một
thông tin giá trị. Ngay sau đó Hitler đã nói chuyện với Ribbentrop trong hơn
hai giờ liền. Ngài bộ trưởng ngoại giao không hề hé lộ về kết quả cuộc trò
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chuyện này, nhưng hai ngày sau, trong lúc ăn trưa cùng Himmler, ông ta đã
kể về những khó khăn chung trong việc điều hành hoạt động tình báo.

Rồi đến một ngày tôi được lệnh đích thân lên báo cáo với Ribbentrop. Tôi
đến đúng giờ hẹn và được tiếp ngay. Văn phòng của ông ta khi đó bố trí ở
một trong những cánh nhà của phủ tổng thống trước đây, còn Bộ Ngoại giao
thì nằm trên phố Wilhelmstrass. Văn phòng này vẫn giữ nguyên phong cách
hệt như một văn phòng mới của phủ thủ tướng. Một phòng làm việc với
chiếc bàn lớn, những cửa sổ rộng, những tấm thảm nền sặc sỡ, thảm treo
tường đắt tiền và những chiếc ghế bọc lụa với đường nét trang trí cầu kỳ.
Như thường lệ, Ribbentrop đứng sau bàn, tay bắt chéo. Ông ta tiếp tôi theo
kiểu hết sức trang trọng, rõ ràng ông ta đang cố tạo ấn tượng. Ông ta nói
chậm rãi, mạch lạc, như thể đây là lần đầu tiên tiếp tôi. Sau mấy lời, ông ta
bước ra khỏi bàn, trịnh trọng giơ tay mời tôi ngồi. Rồi ông ta ngồi xuống đối
diện với tôi và nói:

— Anh bắt đầu đi, không cần rào đón. Tôi biết anh đến gặp tôi vì chuyện
gì.

Suốt trong nửa giờ đầu nét mặt ông ta không hề thay đổi. Ông ta ngồi yên,
lắng nghe tôi nói. Nhưng đến khi tôi đề cập đến chuyện cần tổ chức những
nhóm liên lạc với các bộ khác, ông ta ngắt lời tôi ngay:

— Không phải là chính anh đang định thành lập những đơn vị tình báo ở
những bộ khác đây chứ?

Câu hỏi rõ ràng cho thấy ông ta chẳng hề hiểu điều tôi nói. Một lần nữa
tôi lại từ tốn và cẩn thận giải thích cho ông ta rằng những nhóm liên lạc như
thế là cần thiết, và rằng nếu ông ta tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này, ông ta sẽ hiểu
là thông qua những nhóm này, Bộ Ngoại giao và chính ông ta sẽ được lợi.
Bỏ qua những vấn đề kiểm soát và điều hành các nhóm, sự tiếp xúc giữa
những nhóm này với nhau có thể giúp chúng tôi và các bộ giải quyết những
vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với Bộ Ngoại giao. Công việc này cần phải làm
trên cơ sở trung lập, tức là chỉ tập trung vào những gì có tầm quan trọng đối
với tình báo chứ không phải đối với các bộ đang có mối bất hoà. Nếu Cục
Tình báo có thể hoạt động với sự hiệp đồng chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, thì
cả hai cơ quan đều được lợi. Đứng đằng sau một thỏa thuận như thế sẽ là
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một thống chế SS, và tôi sẽ không cần thiết vấn đề gì cũng phải bàn thảo với
Ribbentrop. Để tránh cho Ribbentrop khỏi nghi ngại rằng tôi đang định dùng
thủ đoạn để SS xâm nhập vào Bộ Ngoại giao, tôi đề nghị người phụ trách
tình báo dù là ai đi nữa cũng phải nằm trong biên chế Bộ Ngoại giao.
Ribbentrop nhìn tôi hết sức ngơ ngác. Ông ta vẫn chưa hiểu tôi muốn gì, mà
tôi càng giải thích ông ta càng không hiểu những gì tôi nói. Tôi đã phải nói
đến việc chúng tôi cố ý ngầm tung cho ông ta những tin tức giả, chuyện ông
ta trao đối với Quốc trưởng, và cuối cùng nói thẳng ra rằng vị thế của tình
báo hiện nay đã đủ mạnh, ông ta từ nay sẽ không thể lấn át được. Nếu ông ta
không ủng hộ chúng tôi thì tôi buộc phải rút ra kết luận rằng ông ta đang
chống lại chúng tôi. Đến đây ông ta bối rối rồi bực tức. Ông ta không chịu
nổi việc bản thân bị xúc phạm, Ribbentrop nói vậy. Ông ta đã luôn luôn
mong muốn có được một sự cộng tác khôn ngoan, nhưng đến lúc này thì ông
ta buộc lòng phải nghĩ rằng chúng tôi không nhìn nhận Bộ Ngoại giao như
một cơ quan độc lập. Tôi xin lỗi rồi tuyên bố rằng theo ý kiến riêng của tôi,
tôi và ông ta đã hoàn toàn không hiểu nhau, và nếu ông ta coi vấn đề này là
có ý nghĩa, tôi sẵn sàng trình bày với ông ta về kế hoạch của tôi bằng văn
bản. Ông ta nhăn mặt khinh khỉnh đáp lại: “Cảm ơn, tôi không cần đến
chuyện ấy.” Lúc nấy tôi cố thử ve vãn ông ta bằng cách nói rằng tôi rất hứng
thú nếu được làm quen với những quan điểm của riêng ông ta về khâu tổ
chức và những phương pháp hoạt động tình báo. Ông ta bình tĩnh trở lại, rồi
ngả người vào lưng ghế, vẻ thân thiện. Tôi hiểu ra rằng mình đã dẫn câu
chuyện không đúng hướng. Lẽ ra tôi không được bắt đầu như một bài giảng;
để mở đầu cần đề nghị ông ta chia sẻ những quan điểm của mình. Vô tình tôi
đã chạm tới thói hiếu danh của ông ta.

Quan điểm của Ribbentrop hoàn toàn khác. Ông ta cho rằng chỉ cần bố trí
ở nước ngoài từ 10 đến 20 tình báo viên được tuyển chọn. Những người này
phải được sử dụng nguồn kinh phí dồi dào và chuyên thu thập thông tin, chủ
yếu theo những sáng kiến riêng của mình. Những thông tin nhận được
thường xuyên từ số 10 đến 20 tình báo viên này là hoàn toàn đủ, những chi
tiết nhỏ nhặt không có vai trò gì lớn trong những vấn đề mang tính toàn cầu
thuộc chính sách đối ngoại; phải nhìn thấy trước những vấn đề lớn cụ thể có
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ý nghĩa quyết định. Ông ta nói rằng rất tin cậy tôi, nghe thấy thế tôi suýt ngã
bổ nhào khỏi ghế, và sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho
tôi. Bất cứ lúc nào ông ta cũng sẵn sàng đón nhận tôi vào bộ phận tình báo
của ông ta. Tại đây, đồng thời với việc tìm hiểu những vấn đề toàn cầu, tôi
có thể bắt tay vào việc tổ chức bộ phận tình báo mà ông ta đang nói tới. Một
lần nữa tôi giải thích cho ông ta rằng vấn đề không phải về con người, đề
nghị của ông ta không hấp dẫn tôi, và tôi không thể tán đồng ý kiến của ông
ta. Theo tôi, ý nghĩa quyết định đối với công tác tình báo lại chính ở những
điều nhỏ nhặt, và chỉ nhờ phương pháp phân tích khoa học những tin tức
tình báo từ các mạng lưới gửi về mới có thể đặt cơ sở thực tế cho các chính
trị gia. Điều này không thể đạt được bằng cách nhờ vào những thông tin tình
cờ hoặc vào nỗ lực của 10 hay 20 con người, cho dù họ thực sự có tài.

Bỗng nhiên Ribbentrop lộ rõ vẻ mệt mỏi, và cuộc trao đổi liền chấm dứt.
Tôi để ý thấy mặt ông ta méo xệch đi. Vài ngày sau tôi kể lại điều này với
bác sĩ de Crinis, người trước đó đã nhiều lần được mời đến khám cho
Ribbentrop. Ông bác sĩ nhận định rằng ở Ribbentrop có biểu hiện rối loạn
chức năng nghiêm trọng, chắc là liên quan tới bệnh thận. Ông ta đã bị cắt
một bên thận, và rất có thể, hệ hormone đang bị tổn thương. Chúng tôi
nhanh chóng lịch sự tạm biệt nhau. Mọi ảo vọng đều tiêu tan. Tôi hiểu rằng
không thể thỏa thuận với con người này về bất cứ vấn đề gì. Chưa khi nào
ông ta tỏ ra hiểu biết về sự cần thiết, nhất là sự cần thiết phải tồn tại của
công tác tình báo.

Tôi thực không hiểu Hitler thấy điều gì ở Ribbentrop. Rõ ràng, giống như
tất cả cận thần vây quanh Quốc trưởng, với thói quan liêu, tỉ mẩn, ông ta đón
nhận mọi chỉ thị và thi hành một cách chuẩn xác. Bởi vậy đường lối chính
sách đối ngoại do ông ta điều hành đã biến thành lợi thế nhằm tranh giành
quyền lực. Có vẻ như hành vi ứng xử của ông ta là do thâm tâm cảm thấy
mình kém cỏi, mặc dầu, ở mức độ nào đấy, đó là bản chất của đặc tính tâm
lý đang gia tăng phát triển trong con người ông ta, còn tại sao thì tôi không
hiểu được. Điều này giải thích rất nhiều cho quan điểm và hành động của
ông ta. Chẳng hạn, phải giải thích ra sao về sự thù ghét nước Anh ở ông ta?
Lý giải thế nào về thói hách dịch và tính ba hoa của ông ta? Thói hư danh và
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tầm hiểu biết hạn hẹp của ông ta khiến tôi sửng sốt ngỡ ngàng. Và tất cả
những điều này cho thấy rõ các nguyên nhân hạn chế chính sách đối ngoại
của chúng tôi cũng như sự ngu ngốc trong những nguyên tắc của chính sách
này. Cả Ribbentrop, cả Hitler đều tự ý sẵn sàng làm mọi chuyện tới mức khi
cần dám hy sinh cả dân tộc Đức không hề thương tiếc. Trong lần chuyện trò
đầu tiên với Ribbentrop tôi không thật hiểu rõ điều này, mặc dầu nền tảng
cho chính sách đối ngoại kiểu như thế chắc chắn đã được xây dựng. Nhưng
tôi đã linh cảm thấy một cái gì đó, đại loại như vậy, và cả hai chúng tôi - ông
ta và tôi - đều hiểu rằng chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Mặt khác,
ông ta lại không quên tôi. Qua những người thân cận của ông ta, nghe nói,
ông ta vẫn luôn quan tâm đến những chi tiết trong sự nghiệp của tôi, và đôi
khi ông ta kể một điều gì đó với mục đích xác nhận rằng “Quốc trưởng đã
nói đúng, Schellenberg là kẻ theo chủ nghĩa suy đồi nhưng biết tuân thủ luật
pháp, có lần chúng tôi đã phải cùng tìm hiểu xem xét nhân vật này.” Thậm
chí ông ta chỉ thị cho Luter thông báo tường tận về sự hợp tác giữa chúng tôi
và đặc biệt chú ý xem tôi có lộ ra nhận xét phê phán gì chăng về bản thân
ông ta hoặc về chính sách đối ngoại. Thật không thể hiểu nổi, vào năm 1939
Hitler lại có thể đưa ra nhận xét rằng Ribbentrop có thể là người lãnh đạo vĩ
đại nhất về chính sách đối ngoại của Đức kể từ thời Bismarck.
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  VIII   
NHẬT VÀ TRUNG QUỐC 

◄○►

Một lần, khoảng tháng 3 năm 1942, Iank ghé thăm tôi sau khi từ Thụy

Sĩ trở về. Chandra Boze, thủ lĩnh một phong trào quốc gia của Ấn Độ, từng
một thời có ảnh hưởng lớn trong nước, đang có mặt tại Berlin. Người Nhật
đang cố chiếm được lòng tin của ông ta, vì vậy tôi quan tâm đến ý kiến của
Iank nhận định về diễn biến tình hình. Cho đến lúc này, theo sáng kiến của
Hitler, Ban Viễn Đông AMT-VI có được những thông tin về Ấn Độ chủ yếu
là dựa trên những tư liệu do Sidi Khan, thủ lĩnh của một phe nhóm trong
phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ cung cấp. Tuy nhiên giữa Boze và
Sidi Khan lúc đó có mặt ở Roma lại đang diễn ra cuộc đấu tranh không
khoan nhượng. Boze, một trí tuệ siêu phàm với sự thành thạo sử dụng những
phương pháp tuyên truyền hiện đại, đã gây ấn tượng mạnh với Himmler, và
chúng tôi đang cân nhắc xem liệu có nên chuyển sự giúp đỡ sang nhân vật
này không. Một trong những ý tưởng tâm đắc của Boze là thành lập một
quân đoàn lê dương người Ấn nằm trong thành phần quân đội Đức. Về
nguyên tắc, Hitler đã ưng thuận, nên chúng tôi bố trí cuộc gặp giữa ông ta và
Boze.

Tuy nhiên Boze đã hoàn toàn thất vọng: Hitler nói rõ ở thời điểm hiện tại
ông ta không thực sự quan tâm tới Ấn Độ, mà điều ông ta mong muốn hơn
là làm sao để Nhật theo dõi tình hình chính trị và chiến lược tại đây. Nhưng
nếu thắng lợi nghiêng về phía Đức, và nếu chiếm được phần phía nam nước
Nga cùng miền Kavkaz, cũng như nếu quân đội Đức tới được Ba Tư, thì khi
đó, và chỉ khi đó, ông ta sẽ sẵn sàng thảo luận với Boze về tương lai của Ấn
Độ.
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Tôi mới vừa nói đến tên của Boze với Iank thì ông ta lập tức cảnh báo tôi
ngay. Theo những tin tức của Iank thì Boze đã có một thời gian sống và học
ở Moskva, và có quan hệ chặt chẽ với Quốc tế Cộng sản. Thỉnh thoảng
chính tôi, trong khi trao đổi với Boze, thường bắt gặp những dấu ấn ảnh
hưởng từ những thầy giáo Moskva của ông ta: cách nêu câu hỏi và tìm
những lời giải luôn theo đúng những quy phạm của phép biện chứng. Theo
yêu cầu của người Nhật, năm 1943 Boze được đưa đến Nhật bằng tàu ngầm
của Đức. Sau khi Boze rời Đức, tôi thông báo cho phía Nhật về những nghi
ngại của tôi; tuy nhiên, người Nhật khẳng định rằng họ có thể sử dụng con
người tầm cỡ này theo cách có lợi cho họ.  

Từ đề tài về Boze chúng tôi chuyển sang trao đổi về công việc trong cục.
Iank khuyên tôi bỏ ý định thâm nhập vào hậu phương đối phương qua tuyến
mặt trận, và cả hoạt động tình báo ở những vùng giáp mặt trận. Những vùng
này cần giữ nguyên trong phạm vi hoạt động của quân đội và thay vào đó,
cần luồn thật sâu vào hậu phương của Nga để khai thác được những thông
tin giá trị hơn. Tôi trả lời rằng như vậy cần có một số lượng máy bay vận tải
đáng kể có tốc độ lớn để tung điệp viên nhảy dù hoặc đổ bộ xuống một nơi
trống trải; trong khi đó Luftwaff lại chỉ đáp ứng cho chúng tôi một lượng
máy bay quá ít. Đến đây Iank thay đổi đề tài câu chuyện. Chúng tôi vừa
chuyển sang mạn đàm về quan hệ Nhật - Nga, thì ông ta bỗng thốt lên:

— Nơi này quá ồn. Tại sao anh không tạm đóng cửa và đi đâu đó thư giãn
dăm bảy ngày?

Ý tưởng đó làm tôi thích thú, và tôi lên đường đến điền trang của Iank ở
vùng duyên hải đồng bằng Pomeramaria. Nơi đây toàn là những cánh rừng
và hồ nước tuyệt vời đầy cá. Sau bữa điểm tâm rất ngon chúng tôi ngồi đến
tận chiều tối với một chai vang tuyệt hảo và cùng bàn bạc những vấn đề liên
quan tới công việc của mình. Iank rủ tôi đến đây nghỉ cuối tuần lần này
không phải chỉ do quan tâm đến sức khỏe của tôi mà còn do anh muốn bảo
mật tối đa khi bàn bạc các thông tin nhận được từ Phương Đông.

Iank biết người Nhật đang toan tính đạt được thỏa hiệp hòa bình giữa Đức
và Nga. Nội các Nhật có được thông tin tình báo hết sức giật gân về tiềm
năng quân sự thực sự lớn lao của Nga. Được biết sắp tới quân đội Nga sẽ đủ
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mạnh để không chỉ chặn đứng được những cuộc tấn công của chúng tôi mà
còn đẩy lùi chúng tôi trên khắp các mặt trận. Tới mùa đông 1942 - 1943, nền
công nghiệp Nga sẽ cho xuất xưởng một số lượng khổng lồ các thiết bị quân
sự. Chiến tranh du kích đang phát triển ở vùng hậu phương sẽ buộc chân
một bộ phận đáng kể quân đội Đức, và phá huỷ tuyến giao thông trải quá dài
của chúng tôi. Người Nhật lo ngại rằng cuối cùng Đức sẽ phung phí lực
lượng vào một cuộc chiến vô vọng. Vì phương Tây do dự trong việc trợ giúp
mạnh mẽ cho Nga, nên vẫn còn khả năng thương lượng hòa bình với Stalin.
Theo tin của Iank, những nhà lãnh đạo Nhật đều nhất trí chia sẻ quan điểm
này, và do vậy, việc họ thăm dò ý đồ của Đức là hoàn toàn có thể có. Chúng
tôi chuyện trò hồi lâu về vấn đề này. Iank cho rằng kẻ thù chính của một giải
pháp như thế sẽ là Ribbentrop; cái trán hẹp của ông ta chẳng thể nào đánh
giá nổi tình hình. Himmler thì chịu ảnh hưởng mạnh của Hitler và không thể
hành động độc lập, vả lại Himmler cũng chẳng phải là người có đầu óc sáng
láng gì. Goering thì đã không còn là một nhân vật quan trọng, ngôi sao của
ông ta đã lu mờ sau thất bại của chiến dịch không kích tấn công vào nước
Anh. Kể từ đó, hình như Goering mất hẳn mọi hứng thú quan tâm tới các sự
kiện diễn ra trên khắp mặt trận. Một số người thì coi đó là vì ông ta ngày
càng sa đà vào morphin, những người khác thì cho rằng đó là triệu chứng
của bệnh bất lực do sống xa xỉ vô độ.

Cùng thời gian đó Himmler cử tôi mang theo một báo cáo tới gặp Goering
tại tư gia sang trọng, lộng lẫy của ông ta ở vùng ngoại ô Bắc Berlin. Ngôi
nhà có tên Karinhalle để tôn vinh người vợ đầu của Goering. Chuyến đi có
được là do đề nghị hợp nhất giữa “Ban Nghiên cứu của Goering” với Cục
VI. Ban này do Goering lập nên với sự trợ giúp của các chuyên gia hải quân
nhằm kiểm soát mạng thông tin hữu tuyến và vô tuyến, trong đó kể cả việc
nghe trộm, ghi âm những cuộc điện thoại và những buổi phát thanh. Có thể
ghi bất cứ cuộc điện đàm nào trong phạm vi nước Đức và vùng lãnh thổ
Châu Âu do Đức chiếm đóng. Những băng đĩa ghi âm này thường khai thác
được một khối lượng lớn những thông tin giá trị. Cả những cuộc đàm thoại
của Hitler cũng được nghe trộm ghi âm lại, và trong trường hợp cần thiết,
những băng này được chuyển đến các cơ quan chức năng để làm tư liệu hoặc
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để chỉ đạo điều hành hoạt động. Có lần Hitler nói ra một con số về việc sản
xuất thiết bị quân sự tại Đức và đã gây nhiều tranh cãi vì chính Hitler cũng
nhận được thông tin sai.

Sau khi tới “Karinhalle”, tôi phải đợi khá lâu ở phòng khách. Đó là một
phòng lớn được trải thảm, những rầm xà bằng gỗ sồi sẫm màu và những đồ
gỗ cồng kềnh theo mốt ngày xưa khiến người ta liên tưởng đến một lâu đài
cổ. Sau nửa giờ ngồi đợi, hai cánh cửa mở ra và vị thống chế bước vào với
cây quyền trượng chỉ huy trong tay, ăn vận như một người dân La Mã cổ: áo
togo, dép xăng đan, v.v… Trong một thoáng tôi có cảm tưởng rằng trước
mặt tôi là Hoàng đế Nero[12]. Goering mỉm cười thân thiện và mời tôi qua
phòng bên cạnh. Ông mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành lớn, còn ông ta ngồi
sau chiếc bàn nhỏ, bên trên là một bát pha lê đầy ngọc trai, ngọc bích và đá
quý cổ. Trong khi nghe tôi nói, mấy ngón tay ông ta luôn nghí ngoáy nghịch
những viên đá quý, ông ta trông như thể đang trong trạng thái xuất thần. Lúc
tôi nói xong ông ta chỉ đáp: “Được, về chuyện này tôi sẽ trao đổi với
Himmler.” Một tuần sau Himmler vẫn chưa hay biết gì, và ông ta rất bực.
Ông ta giận tôi, rồi sau đó giận cả “tay vua chợ đen”, như cách ông ta gọi
Goering (khoảng cuối năm 1943 Goering mất hết uy tín, không còn được
trọng nể nữa).

Bởi vậy, thậm chí ngay từ năm 1942, người duy nhất còn quan tâm đến
vấn đề thỏa hiệp hòa bình là Heydrich. Iank coi ông ta là bộ óc xuất chúng
nhất trong số những người lãnh đạo đế chế Đức. Tuy nhiên Heydrich lại quá
bận rộn với chế độ bảo hộ, và gợi lên một sự ngờ vực rằng liệu một mình
ông ta có thể tác động được Hitler không. Iank hết sức cảnh báo tôi chớ có
thông báo cho Bormann về đề nghị của người Nhật. Bormann là một đại
lượng không rõ ràng, rất nguy hiểm nếu tin vào ông ta. Heydrich trăn trở với
ý nghĩ này và thậm chí đã có lần thử thận trọng trình bày với Hitler, nhưng
kết quả chẳng đi đến đâu. Bốn tuần sau, vào tháng 4 năm 1942, Ribbentrop
báo cáo với Hitler về ý định của người Nhật muốn tiếp xúc thông qua tùy
viên quân sự của hải quân Đức tại Tokyo. Qua máy vô tuyến, Heydrich báo
trước cho tôi biết rằng thậm chí Hitler còn tỏ ý muốn nói chuyện với Iank,
người mà chính Quốc trưởng cũng biết. Nhưng đến cuối tháng 5, Heydrich
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thông báo rằng cuối cùng Ribbentrop đã thắng và viên tùy viên quân sự đã
chính thức khước từ đề nghị của người Nhật. Iank kiên trì cố gắng tranh thủ
sự ủng hộ từ phía Himmler, người có thể ảnh hưởng tới Quốc trưởng. Giá
như Hitler quả thật là một nhà hoạt động quốc gia tầm cỡ, thì ông ta hẳn đã
hiểu được tính thiết yếu phải đạt được hòa bình với Nga mà vẫn vững tin
rằng điều này chẳng hề phương hại gì tới uy danh và thể diện của ông ta.

Người Nhật vẫn không ngừng các nỗ lực, và vào tháng 6 năm 1942, họ lại
đưa ra đề nghị mới. Lần này Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhật đứng ra
tiếp xúc với tùy viên quân sự Đức tại Tokyo, và họ đề nghị được dùng máy
bay hoạt động tầm xa của Đức để chở một nhóm người Nhật dẫn đầu là một
đại tướng sang Đức thảo luận vấn đề điều phối những hoạt động chính trị và
quân sự. Thật không may là họ lại cho chúng tôi biết rằng sẽ thảo luận cả
vấn đề thương lượng hòa bình với Nga. Ribbentrop đã rất thành công trong
việc triệt phá đề án này. Giới lãnh đạo quân sự Nhật đã hành động độc lập
với chính phủ. Ribbentrop sinh nghi và đã cố ý thông báo lại tin này cho Sứ
quán Nhật. Câu chuyện này đã dẫn đến sự bất hòa giữa chính phủ và Bộ
Tổng Tham mưu Nhật. Qua hành vi cư xử của Bộ Ngoại giao Đức, quân đội
Nhật thấy đó là sự từ chối chính thức, và đã bực tức rút lại đề nghị của mình.

Sau thất bại của chúng tôi tại Stalingrad, người Nhật lại tuyên bố sẵn sàng
đứng ra đóng vai trò trung gian; và lần này người nêu ra ý tưởng ấy là bộ
trưởng ngoại giao Nhật Shihimitsu. Do sự thiển cận và cố chấp của mình,
Hitler đã thẳng thừng gạt phắt đề nghị này.

Sau này, năm 1944, tôi có cuộc trò chuyện dài với thiếu tướng hải quân
Kojima. Ông ta chỉ huy một tuần dương hạm khi Nhật tấn công Singapore.
Vì lòng dũng cảm phi thường, ông ta đã được tuyên dương và phong hàm
vượt cấp. Kojima kể với tôi rằng năm 1943 ông ta đã đến Đức trên một
chiếc tàu ngầm với nhiệm vụ đặc biệt: tìm hiểu tình hình và thuyết phục
Quốc trưởng đàm phán hòa bình với Nga. Lời đề nghị lập tức bị từ chối
thẳng thừng. Tất nhiên, khi tôi nói chuyện với ông ta lần cuối, năm 1944, cơ
hội cho một sự thương lượng hòa bình như thế đã không còn nữa.

Vấn đề thứ hai tôi thảo luận với Iank vào kỳ nghỉ cuối tuần là sự hợp tác
của ông ta với tình báo Trung Quốc. Các trung tâm mạng lưới tình báo
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Trung Quốc hồi đó nằm ở Berne, Vichy, London, Stockholm và Moskva.
Iank chủ yếu tiếp xúc với họ ở Berne và Vichy. Ông ta rất thân với một nhà
ngoại giao và là một nhà tình báo tầm cỡ của Trung Quốc. Người này nói
với Iank rằng những nhân vật có ảnh hưởng trong cánh của Tưởng Giới
Thạch đang hy vọng là tại Đức có những người có thiện cảm với Trung
Quốc và có khả năng gây ảnh hưởng tới những nhà lãnh đạo Đức để họ ủng
hộ và thúc đẩy việc ký kết thỏa hiệp hòa bình giữa Nhật và Trung Quốc.
Một tình huống khá thú vị: một mặt, Nhật đang bị thu hút bởi cuộc chiến
tranh với Mỹ lại cố đóng vai trò nhà kiến tạo hòa bình giữa Nga và Đức, mặt
khác, Trung Quốc lại cố thuyết phục Đức đóng vai trò nhà kiến tạo hòa bình
trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật. Phía Trung Quốc chưa muốn thảo
luận những chi tiết cụ thể, trước hết họ muốn làm sáng tỏ xem người Nhật
có thái độ thiện chí với ý tưởng này không. Mặt chính trị của vấn đề là như
vậy, nhưng trong đó lại có các khía cạnh liên quan tới hoạt động tình báo.
Để đổi lấy việc Đức đóng vai trò trung gian hòa giải, phía Trung Quốc đề
nghị hợp tác với Cục Tình báo của chúng tôi. Tất nhiên, đây là một đề nghị
rất quan trọng và nó hấp dẫn tôi không kém những vấn đề chính trị thuần
tuý. Tôi biết tình báo Trung Quốc có những khả năng to lớn: họ có thể - và
cần ghi nhớ điều này - có những con đường thoải mái tiếp cận với cả
Downning Street cũng như Kremlin.

Tôi cùng Iank thảo luận tỉ mỉ đề nghị của Trung Quốc. Tôi e ngại và Iank
cũng đồng ý với tôi rằng nếu từ chối đề nghị của Nhật về vai trò trung gian
(mà đúng là nó đã ngay lập tức bị từ chối) sẽ làm cho việc thực hiện kế
hoạch của Trung Quốc trở nên vô cùng phức tạp. Tôi cam đoan sẽ ủng hộ
Iank và sẽ soạn một bản ghi nhớ tỉ mỉ để Heydrich chuyển nó cho Himmler.
Trong hai tuần, Heydrich và Himmler kiếm tìm một cơ hội thích hợp nhất để
báo cáo lại cho Hitler. Ngay từ đầu họ đã quyết định cô lập hoàn toàn
Ribbentrop. Đích thân Himmler báo cáo với Hitler về diễn biến tình hình.
Lúc này Hitler đang quan tâm thật sự tới cả hai vấn đề, mặc dầu thoạt tiên
ông ta bực tức khước từ đề nghị của Nhật. Đề nghị của Trung Quốc rất hấp
dẫn ông ta. Hitler không nghi ngờ về sự chân thành của Tưởng Giới Thạch,
nhưng lại không tin vào cách mà người Nhật sẽ phản ứng. Ông cho là mọi
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chuyện phụ thuộc vào đề nghị có tính thực tiễn cùng những điều kiện đặt ra.
Tuy nhiên, đúng là Hitler thực sự quan tâm, và qua Heydrich bảo tôi chuẩn
bị một báo cáo về quy mô Nhật bị lôi kéo vào những hành động quân sự tại
Trung Quốc. Himmler được phép một mình nghiên cứu đề nghị của Trung
Quốc, vì ông ta có lý khi chứng minh cho Hitler thấy rằng ở giai đoạn hiện
tại, vấn đề trước hết liên quan tới ngành mật vụ và cần để nguyên hiện trạng
như vậy. Vậy là Himmler đã loại được Ribbentrop khỏi cuộc chơi.

Nhưng rồi tám ngày sau Hitler đổi ý: cả hai đề nghị phải được xem xét
đồng thời. Trong mọi trường hợp, vai trò chính phải dành cho tình báo, mà
Hitler lại không muốn để Ribbentrop không hay biết gì; cần phải liên hệ với
ông ta. Hitler yêu cầu Ribbentrop thảo luận đề nghị của Trung Quốc với
người bạn lớn của mình là Oshima, đại sứ Nhật tại Berlin.

Cùng lúc đó người Nhật tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc;
nhưng đúng như dự đoán, họ đòi hỏi phải có những đề nghị cụ thể. Chính vì
điều này Iank lại đi Thụy Sĩ. Có cảm giác là ông ta miễn cưỡng phải làm
việc này, vì nói chung, ông ta không muốn tỏ ra là người trong cuộc. Bởi
vậy ông ta đi Thụy Sĩ dưới lốt đại diện cho một hãng lớn của Argentina
chuyên buôn ngũ cốc. Trong khi ông ta ở Thụy Sĩ, tôi nhận được một báo
cáo tình báo chấn động. Đó là một tài liệu làm tôi sửng sốt: trong 30 trang
liệt kê tỉ mỉ những bằng chứng về việc Iank là tình báo viên cao cấp của Anh
và mục đích chuyến đi Thụy Sĩ là để nhận những chỉ thị mới.

Tôi liền ra lệnh cho tổ chức theo dõi Iank thật chặt và kiểm soát gắt gao
mọi sự di chuyển của ông ta tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên không phát hiện ra điều
gì, còn công việc của ông ta trong hoạt động tình báo cũng không cho thấy
có điều gì khả nghi. Trong khi đó tôi cũng không chuyển báo cáo đó lên cấp
trên của tôi, vì quyết định rằng nếu ngay cả khi có đúng như vậy, tôi vẫn sẽ
hợp tác với Iank. Cuối cùng, tôi đưa nó cho Iank. Trong khi ông ta đọc, tôi
chăm chú quan sát phản ứng và nét mặt của ông ta. Tôi biết ông ta rõ đến
mức chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất lộ ra vẻ có tội của ông ta cũng khó mà qua
mắt tôi được. Nhưng thái độ của ông ta hoàn toàn tự nhiên. Khó giải thích là
điều đó chỉ do hệ thần kinh thép. Tôi cảm thấy Iank cảm ơn tôi một cách rất
khó hiểu:
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— Rốt cuộc, con người ở cương vị của anh cũng vẫn là một con người.
Chẳng ai biết điều gì giấu trong lòng người khác. Với cương vị của mình,
anh đang gặp phải những vấn đề mà chỉ mình anh giải quyết nổi. Cuộc sống
của anh đã dạy cho anh nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ, anh có khả năng chế ngự
thói quen này. Công việc tạo nên tính cách con người, và về mặt này, anh có
thể tin ở linh cảm của mình.

Từ Thụy Sĩ ông ta trở về quá nhanh, rõ ràng, kết quả chuyến đi làm ông ta
thất vọng. Phía Trung Quốc đòi rút toàn bộ những đội quân của Nhật và trả
lại tất cả các cảng; phía Nhật được quyền sử dụng các cảng quy định theo
thỏa thuận song phương. Tôi đoán chắc những đòi hỏi này đi quá xa. Và tôi
có cảm tưởng rằng thậm chí với tính chất thuần túy sách lược, phía Trung
Quốc muốn giành cho mình quá nhiều, và chúng tôi thực sự hãm bớt yêu
sách của họ. Cuộc hội đàm giữa Ribbentrop và người Nhật đã không đạt
được kết quả như mong muốn. Iank đòi hành động nhanh, còn tôi cố kìm giữ
Himmler và Ribbentrop.

Cuối cùng, vào tháng 6 năm 1942, phía Nhật chuyển cho chúng tôi những
vấn đề mà họ muốn làm sáng tỏ. Một số câu hỏi trong đó Iank có thể thay
mặt phía Trung Quốc trả lời ngay lập tức, số còn lại thì đích thân Tưởng
Giới Thạch trả lời. Vì những vấn đề như thế đàm phán qua radio thì quá
phức tạp nên họ đã quyết định cử đặc phái viên. Cho đến giữa tháng 9, tôi
vẫn duy trì được mối quan tâm của phía Nhật, chủ yếu là do tôi nhắc lại
những lập luận trước đây. Cùng lúc đó, người Trung Quốc gửi đến bức
thông điệp không chứa đựng nội dung thông tin về các vấn đề cần làm rõ.
Iank tin là phái viên Trung Quốc đã lên đường, mang theo văn bản giải trình
những chi tiết đó kèm theo những ủy quyền mới. Nhưng tháng 9 năm 1942,
sau những nỗ lực của chúng tôi để chạy đua với thời gian, phía Nhật bất ngờ
tuyên bố rằng chuyện này không còn hấp dẫn họ nữa. Mọi cố gắng của
chúng tôi nhằm duy trì đối thoại đã chẳng đi đến đâu. Cánh cửa đã khép lại.
Tôi không rõ nguyên nhân nào đã đưa đến một quyết định như thế, nhưng
tổng kết lại, tôi đi đến kết luận rằng Bộ Tổng Tham mưu Nhật đã can thiệp
vào đây vì vào thời điểm đó họ đã quyết định bắt đầu cuộc tấn công nhằm
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chiếm cho được vùng Hán Khẩu và Đông Dương. Cuộc tấn công này đã bắt
đầu ngay trước cuối năm.
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  IX   
CHIẾN DỊCH “SEPPELIN” 

◄○►

Mặc dầu ở mặt trận phía đông quân đội chúng tôi giành được những

thắng lợi đầy ấn tượng, nhưng khoảng mùa hè năm 1942, những người
thông thạo tin tức đều hiểu rõ rằng tình hình của chúng tôi đang trở nên
phức tạp. Thứ nhất, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi khả năng chiến đấu,
và hơn nữa, bởi số lượng quân Nga. Thứ hai, ở hậu phương Đức, phong trào
kháng chiến trước đây chỉ hoạt động thường là dưới hình thức những phân
đội nhỏ lẻ đã biến thành cuộc chiến tranh du kích được tổ chức tốt, buộc các
lực lượng an ninh phải có mặt ở khắp nơi. Himmler và Heydrich gây sức ép
với tôi, đòi hỏi thêm những báo cáo tình báo quân sự vì tin tức nhận được là
chưa đủ. Theo ý họ, chúng tôi không có được thông tin chính xác cả về tình
hình chính trị cũng như tình hình sản xuất các phương tiện chiến tranh. Hoạt
động du kích gia tăng và mạng lưới giao thông bị phá hoại nghiêm trọng
càng minh chứng rằng chúng tôi không đủ khả năng giáng trả, đó là điều
khiến Quốc trưởng đặc biệt quan tâm. Những cuộc trao đổi ngắn gọn với
Heydrich, và sau đó, với Himmler, đều đề cập đến một vấn đề: khối lượng
và kết quả của công tác tình báo đã không đáp ứng được những đòi hỏi của
tình hình trên khắp các mặt trận. Himmler đặc biệt quan tâm đến việc tại sao
tin tức tình báo về Liên Xô lại thiếu chính xác như vậy. Ông ta lại nhắc tôi
câu nói của Quốc trưởng: “Chúng ta cần thanh toán Nga trước khi những kẻ
khác vào cuộc.” Tôi trả lời ông ta rằng nguyên nhân khiến thông tin thiếu
chính xác là do thiếu thốn về phương tiện vật chất và đội ngũ nhân sự. Nếu
các sĩ quan phụ trách nhân sự quả quyết rằng đã cho tôi hàng trăm người, thì
con số đó quả là còn chưa đủ. Bản thân con số chẳng nói được gì nhiều;
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nhiệm vụ trước mắt là chúng tôi phải đào tạo một số lượng lớn người nước
ngoài, những nhà ngôn ngữ học và nhiều chuyên gia khác nữa, vậy mà
chúng tôi lại đang thiếu trầm trọng trang thiết bị kỹ thuật. Có giải pháp nào
khác để thoát khỏi tình trạng này? Việc chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh
không được thực hiện, mà không thể trong nháy mắt thanh toán được tình
trạng lạc hậu đã tích tụ lại trong nhiều năm. Mạng lưới cung cấp thông tin
của chúng tôi cùng các trung tâm tình báo tại Thụy Điển, Phần Lan, tại vùng
Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động hết công suất, tuy nhiên, chúng tôi đã
không có được một bức tranh đủ tin cậy, thích hợp cho một kế hoạch dài
hạn.

Người ta yêu cầu tôi đặc biệt chú ý tới công tác tình báo trực tiếp ở ngoài
mặt trận, thế nhưng chẳng ai biết một hoạt động như thế đang vấp phải
những khó khăn nào. Điệp viên của chúng tôi, xét về phương diện số lượng
cũng như quy cách đào tạo, đã không đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó,
những mệnh lệnh chỉ thị vội vàng, mâu thuẫn nhau từ bên trên lại làm khó
dễ cho việc triển khai những hoạt động từ từ; nhất quán của chúng tôi. Mặt
khác, chúng tôi còn phải tính tới sự hoạt động nghiêm ngặt và cẩn trọng của
cảnh sát mật vụ Nga.

Công tác tình báo chống lại Nga do ba ban điều hành. Nhiệm vụ của ban
thứ nhất là tiếp nhận và điều phối những thông tin do những tình báo viên
của chúng tôi nằm vùng ở các nước gửi về. Chúng tôi cố làm sao để có được
thật nhiều thông tin, cả thông tin mật và công khai. Nguồn thông tin công
khai là báo chí, số liệu thống kê chính thức, sách và những ấn phẩm khác.
Nguồn tin loại đó thông thường cần thiết cho mục đích phân tích dài hạn,
đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có trình độ trí tuệ cao; đội ngũ này gồm
những người có các quốc tịch khác nhau, do vậy buộc phải sử dụng họ mà
không phân biệt những thuộc tính sắc tộc, tôn giáo. Để thực thi công việc
này, tại thủ đô các nước châu Âu đã thành lập những trung tâm thông tin
tương tự như ở Berlin. Thông qua một trong những trung tâm như thế, mà sự
hiện hữu của nó chỉ có ba tình báo viên ở Berlin được biết, chúng tôi có thể
liên lạc trực tiếp với hai sĩ quan Bộ Tham mưu của nguyên soái
Rokoxovxki. Có điều rất lạ là cả hai viên sĩ quan này đều tỏ ý nghi ngờ về
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sự trung thành của Rokoxovxki đối với Stalin. Rất có thể là do Rokoxovxki,
nguyên là sĩ quan quân đội Nga hoàng, đã bị đi đày một thời gian ở Xibiri.

Sau này, khi người ta giao cho tôi lãnh đạo Cục Tình báo Quân sự của đô
đốc Canaris, lại xuất hiện thêm một trung tâm quan trọng nữa. Đứng đầu
trung tâm này là một người Đức gốc Do Thái có phong cách làm việc hết
sức độc đáo. Biên chế của trung tâm này gồm hai người, mọi việc ở đây đều
được cơ giới hóa. Với mạng thông tin phủ trên nhiều nước và len lỏi vào
mọi tầng lớp xã hội, ông ta kịp thời nhận được những tin chính xác từ Bộ
Chỉ huy tối cao Quân đội Nga; đó là những tin tức có ý nghĩa đặc biệt, theo
đánh giá của Ban Phân tích thuộc Bộ Tổng Tư lệnh của chúng tôi. Đây quả
là một người biết làm việc. Ông ta có thể lấy được cả những kế hoạch chiến
lược đang được triển khai, cũng như những chi tiết về sự di chuyển của
những đơn vị quân đội tận cấp sư đoàn. Báo cáo của ông ta thường đến sớm
trước hai, ba tuần so với sự kiện thực, nhờ vậy Bộ Chỉ huy của chúng tôi có
khả năng áp dụng những biện pháp chống trả, - ở đây tôi cần nói rõ - nếu
như Hitler thực sự quan tâm hơn nữa đến những thông tin như vậy. Tôi đã
phải làm đủ mọi cách để bảo vệ một chuyên gia quý giá như thế trước
Muller và cứu ông ta thoát khỏi những kẻ mưu mô bè phái trong cục của tôi
và của Luftwaff. Đứng đằng sau những người quyết loại trừ “tên Do Thái”
này là Kaltenbrunner và Muller. Để có cớ, người ta đã sử dụng không chỉ
nguồn gốc Do Thái của ông ta, mà cả những điều khẳng định nguy hại nhất:
có vẻ như ông ta đang tham gia vào hoạt động tung tin giả quy mô rộng do
tình báo Nga thực hiện. Họ cho rằng trong một thời gian dài phía Nga cố ý
cung cấp cho chúng tôi những tin xác thực, để rồi vào những thời điểm
quyết định, họ làm chúng tôi lạc hướng khi ngầm dúi cho chúng tôi những
tin giả.

Ban thứ hai chịu trách nhiệm về chiến dịch “Seppelin”. Mục đích của
chiến dịch này là tung vào hậu phương Xô Viết những đơn vị lớn gồm
những tù binh Nga. Những người này được nhận quy chế quân nhân Đức,
mặc quân phục Đức, được nuôi dưỡng tốt, được cấp chỗ ở, xem những bộ
phim tuyên truyền và được đi lại khắp nước Đức. Đồng thời, những người
chịu trách nhiệm huấn luyện họ, với sự trợ giúp của những mật báo viên, có
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thể nắm được trạng thái tinh thần thật của họ: liệu có phải họ chỉ muốn
hưởng những ưu đãi được dành cho không, liệu họ có trở thành những người
chống lại chính thể Stalin không, và còn nữa, liệu họ có ngã lòng trước
những xung đột giằng xé nội tâm không, có dao động giữa hai hệ tư tưởng,
chủ nghĩa Đức quốc xã và chủ nghĩa Stalin không. Sau khi được huấn luyện
cẩn thận và nhận trang bị, họ được tung sang mặt trận phía đông và được sử
dụng để thu thập thông tin cũng như luồn sâu vào hàng ngũ du kích Nga, bởi
vì nhiệm vụ của chiến dịch “Seppelin” là chiến đấu với du kích. Tính đến
việc họ sẽ phải hành động trên một địa bàn rộng và không tránh khỏi những
tổn thất lớn, người ta còn huấn luyện cả những nhóm đặc nhiệm để thực hiện
những nhiệm vụ tình báo đặc biệt, trong đó có việc thiết lập các mối tiếp xúc
với kiều dân Đức tại Nga. Để thực thi kế hoạch này, người ta đã thành lập ba
phân đội: “Nam”, “Trung”, “Bắc”. Những phân đội này có nhiệm vụ phá
hoại ngầm và thu thập thông tin, họ sẽ được tung sang phía bên kia trận
tuyến những phi đội của Luftwaff. Phương tiện liên lạc chủ yếu là những
giao thông viên và máy thông tin vô tuyến bí mật. Đa phần các điệp viên
được tung vào những vùng mà họ có thể được bè bạn giúp đỡ. Một số người
trong họ được trang bị xe đạp, pin nhiên liệu, thiết bị truyền phát sóng có
bàn đạp có thể truyền phát tin mật bằng cách đạp pê đan liên tục. Một điệp
viên trong số họ thậm chí đã cùng một thê đội lính Nga đến được tận
Vladivoxtok. Anh ta đã săn được và chuyển cho chúng tôi những thông tin
chi tiết và đầy đủ về sự chuyển quân của Nga. Đất nước Nga rộng lớn đã tạo
điều kiện cho các điệp viên của chúng tôi dễ dàng trà trộn mà không gặp trắc
trở gì, đôi khi, họ hoạt động suốt trong nhiều tháng, nhưng rồi cuối cùng
phần lớn đều bị NKVD tóm bắt. Để theo dõi và truy tìm các điệp viên của
chúng tôi, NKVD đã phải huy động cả một sư đoàn hoặc một đơn vị du
kích. Chiến dịch “Seppelin” đã phát triển thành công, nhưng tất cả những lời
than phiền của chúng tôi về khó khăn gặp phải đều chỉ nhận được một lời
đáp dập khuôn: “Tốt lắm, nhưng nhiệm vụ của các anh không có gì thay đổi,
đó là cung cấp thông tin cho quốc trưởng.” Chẳng ai chú ý tới những khiếm
khuyết hiển nhiên trong khâu huấn luyện, trong chuyên môn nghiệp vụ của
nhân viên, và trong việc trang bị chuyên dụng.
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Hitler muốn có những thông tin chính xác về việc tổ chức các đội du kích
Nga, về cơ cấu và điều hành chỉ huy những đơn vị này, cũng như những
nhiệm vụ cụ thể của họ. Tôi dành ưu tiên cho vấn đề này và định đưa ra
những nhiệm vụ đặc biệt trong đợt công tác đã ấn định sang Thụy Điển và
Na Uy. Tôi đưa ra một số ý kiến về chiến tranh du kích và trình bày trước
tiên với Heydrich, sau đó là với Himmler: bất kỳ một cuộc chiến tranh du
kích hay một phong trào kháng chiến nào hoạt động tích cực và huy động
lực lượng nhằm mục đích phát triển đều có những tư tưởng hoặc lý tưởng để
đoàn kết những thành viên tham gia. Tư tưởng này phải đủ mạnh để khơi
dậy nghị lực và lòng quyết tâm của họ. Tất nhiên, trong cuộc chiến tranh du
kích đang diễn ra cần có cả trình độ chỉ huy cao, nhưng chính tinh thần
chiến đấu của mỗi một thành viên mới là sức mạnh quyết định. Tôi đã thảo
luận vấn đề này trong nhiều đêm tranh luận với các sĩ quan và các cộng tác
viên - điệp viên người Nga của “Viện Vanse”. Tôi hiểu rõ rằng Stalin và
những nhà lãnh đạo khác của Nga đang thúc đẩy phát triển một hình thức
chiến tranh du kích với tính khốc liệt đặc trưng đối với cả hai phía mà trong
tiến trình của nó, các đội du kích đang hoạt động. Người Nga sử dụng sự tàn
bạo của các đội quân Đức làm cơ sở biện minh cho các hành động của mình,
chẳng hạn như cái lệnh bắn giết tất cả các chính ủy, những lập luận tuyên
truyền cho người Nga là dân tộc hạ đẳng, rồi những vụ bắn giết hàng loạt do
những nhóm “trừng phạt” tiến hành bởi lực lượng an ninh đặc biệt hiệp đồng
với quân đội ở đằng sau những vùng chiến sự - tất cả thực chất là đang cổ vũ
về mặt tâm lý cho tinh thần kháng chiến quật cường của du kích quân.
Những người Nga nói chuyện với tôi đều cho rằng, thực ra những hành động
ấy chỉ có lợi cho Stalin, còn theo tôi, những tuyên bố của chúng tôi về tính
hợp pháp của những hành động ấy đã xác nhận ý tưởng này. Một người
trong số họ cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của chiến tranh du kích là
kích động những hành động tàn bạo và tất cả những gì đảm bảo có được sự
ủng hộ của dân chúng thực ra cũng có lý. Tính cực kỳ tàn bạo này phải đem
gán cho những người Đức đi xâm chiếm, điều này khiến những người còn
đang dao động sẽ chuyển sang tích cực chống đối. Xuất phát từ lợi ích của
người Nga, nếu như phải trừng trị những phần tử không đáng tin cậy, thì
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việc này cần làm sao để tạo ra ấn tượng như là người Đức làm. Trong trường
hợp như vậy, một bộ phận dân chúng còn lại hẳn sẽ rất sẵn sàng trợ giúp
những hoạt động du kích.

Trong một báo cáo khác đã dẫn ra những chỉ thị đặc biệt của NKVD về
hình thức phối hợp với các đội du kích. NKVD cần phải đưa những điệp
viên tin cậy hơn vào quân đội Đức và cả các cơ quan chính phủ Đức, đó là
những người hoạt động với tư cách cố vấn và mật báo viên. Nhiệm vụ của
họ, ngoài việc duy trì mối tiếp xúc chặt chẽ với du kích, đưa tin xác thực
hoặc tin giả, còn phải làm sao thuyết phục chính quyền ở những vùng Đức
chiếm đóng có những biện pháp cứng rắn chống lại những nhóm cự dân,
chẳng hạn những người Do Thái, địa chủ và phú nông. Đương nhiên, hành
quyết, thủ tiêu và v…v… sẽ được giải thích như là biểu hiện cho sự dã man
một cách có ý thức của người Đức chống lại nhân dân Nga. Đây là một
chương trình vô cùng quỷ quyệt mà những nhà lãnh đạo Nga đã thực hiện
mà xét về hậu quả, nó chẳng kém phần tàn bạo dã man hơn so với những
biện pháp người Đức đã áp dụng.

Himmler và Heydrich không tin rằng ban lãnh đạo Nga có thời gian và đủ
năng lực để vẽ nên những ý tưởng phức tạp đến như vậy. Tôi giải thích cho
hai người rằng ý kiến của tôi dựa trên những thông tin rút ra từ những báo
cáo và các đánh giá chuyên môn của những cố vấn của tôi. Ngoài ra tôi còn
nói thêm, các nhà lãnh đạo Nga hiểu nhân dân họ hơn chúng ta và không bị
mắc lừa bởi những lập luận tuyên truyền về người Nga “hạ đẳng”. Rốt cuộc
tôi chịu một trận phê phán nên thân và đã phải ngậm miệng một thời gian.

Sau này tôi lại trở lại vấn đề đó, nhưng lần này hết sức thận trọng, dè dặt.
Tôi rút ra kết luận rằng nên đặt ra cho những tù binh Nga đang làm việc cho
chúng ta một lý tưởng có sức hấp dẫn đáng để liều mình hy sinh vì nó. Chủ
nghĩa quốc xã không thích hợp với lý tưởng này vì nó xa lạ với họ. Chắc
chắn hy vọng vào quyền tự trị trong tương lai sẽ hấp dẫn họ hơn. Nhưng ý
kiến này không thuyết phục được ai trong các sếp của tôi. Họ vẫn kiên trì
đường hướng cũ: cho những người Nga mặc quần áo Đức và dành cho họ
những điều kiện thuận lợi hơn. Họ gắn huân chương cho người Nga, kể cho
họ về mức sống cao ở Đức và cách tổ chức quốc gia hữu hiệu của Đức.
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Trong một số trường hợp, điều này đã thu được những kết quả, nhưng trong
đại đa số trường hợp khác cần phải có một cái gì đấy hợp với tính cách Nga
hơn và có khả năng thỏa mãn lòng khao khát muốn đòi hướng tới nền độc
lập. Sau này tôi đã nói với Himmler điều này một cách cởi mở hơn. Khoảng
cuối 1942, ông ta bắt đầu có thiện cảm hơn đối với những ý tưởng của tôi,
nhưng tôi khó mà có thể hy vọng ông ta gật đầu “đồng ý” dứt khoát vì
những thành kiến đối với Phương Đông trong ông ta đã hằn sâu. Ông ta đã
chịu ảnh hưởng rất lớn của những tư tưởng mà Hitler nhồi cho suốt 20 năm.
Với Heydrich tôi đã sớm chấm dứt, nghĩa là không thảo luận vấn đề này
nữa. Heydrich bộc lộ ý nghĩ của mình một cách rất cởi mở khi nói: “Khéo có
ngày anh lại được Stalin thưởng huân chương đấy.” Đó là sự cảnh báo rõ
ràng rằng trong công tác tuyên truyền với tù binh Nga, ông ta muốn sử dụng
khái niệm chủ nghĩa quốc xã thuần túy.

Tôi đã có mấy buổi trò chuyện thú vị với hai quân nhân Nga. Một người
là sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu, một người là binh nhất. Cả hai đều là người
Moskva. Một người là quân nhân chuyên nghiệp, một người là kỹ sư thủy
lực học. Họ bị bắt làm tù binh hồi tháng 8 năm 1941 tại Bryanxk và đều đã
qua vài đợt huấn luyện của chúng tôi. Cả hai tỏ ra hiểu biết rộng và đều là
những người thông minh và đáng tin cậy. Họ được biên chế vào nhóm cố
vấn về thực thi điệp vụ “Seppelin” tại Berlin và được cấp chỗ ở như những
nhân viên dân sự. Tôi tới thăm họ, đi cùng một trưởng ban, một người Đức
gốc Baltic có trình độ học vấn cao và là một phiên dịch viên giỏi đã từng
nhiều lần trò chuyện với họ. Với sự giúp đỡ của ông ta chúng tôi đã có buổi
trao đổi trực tiếp thú vị và thoải mái nhờ chai rượu tôi mang đến. Hai người
Nga này rất khác nhau. Viên sĩ quan là người giỏi tranh luận và là người
theo chủ nghĩa Stalin. Với người thứ hai, chế độ chỉ có ảnh hưởng phần nào,
anh này nhìn nhận những tồn tại của chế độ với đầu óc thực tế, lành mạnh.
Cả hai đều vững tin vào chiến thắng của Nga trong cuộc chiến. Niềm tin này
không phải là kết quả của tuyên truyền. Nó đã có cội nguồn sâu xa, ý kiến
của họ xuất phát từ những tiền đề khác nhau. Viên sĩ quan xuất phát từ
những phẩm chất vĩ đại nhất của Stalin như một lãnh tụ, và từ sức mạnh của
quân đội Nga. Người kia có lối suy nghĩ đơn giản hơn. Anh ta nói:
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— Người Đức các ông không bao giờ khuất phục được dân tộc Nga và xứ
sở Nga mênh mông. Thậm chí nếu các ông có đem đến cho các dân tộc một
nền độc lập thì đó cũng chỉ là một bước tạm thời trên con đường truyền bá
tất yếu của chủ nghĩa cộng sản.

Anh ta còn nói rằng ở Nga đang dấy lên làn sóng chủ nghĩa yêu nước,
những vở kịch như “Kutuzov”, “Sống chết vì Sa Hoàng” và “Bá tước lgor”
lại được tái diễn rất thành công ở Moskva. Trong mỗi vở diễn, sau những
thắng lợi lớn ban đầu, kẻ xâm lược đều chịu thất bại trước lòng quả cảm vô
song của nhân dân Nga và xứ sở Nga mênh mông. Viên sĩ quan kể về những
câu chuyện mạn đàm của các cấp chỉ huy mà anh ta chứng kiến. Qua những
câu chuyện có thể thấy: Stalin sẵn sàng hy sinh 20-30 triệu người để nhử đối
phương vào sâu hơn nữa: Đó là kế chờ thời làm suy yếu dần những đòn tấn
công của Đức, và những trận giao tranh quyết liệt sẽ diễn ra ở những nơi
người Nga dự tính giáng trả trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Chỉ
nguyên mạng lưới giao thông trải dài đã ngốn mất phần lớn nguồn dự trữ
của Đức, và chúng là những điểm dễ bị du kích tấn công. Khi tháo lui, người
Nga không để cho kẻ thù thu được dù một chiếc xe, một nhà máy, một thùng
xăng. Sau cùng, dưới áp lực của thiên nhiên, với sức nặng của chính những
thắng lợi và những đòn giáng trả của quân Nga, quân Đức chắc chắn sẽ bị
đập tan trước những đòn phản công mới và có tổ chức.         

Sau buổi trò chuyện, tôi đã suy ngẫm rất nhiều. Tôi bị ấn tượng rất mạnh
trước sự thẳng thắn của hai người đối thoại khi bảo vệ quan điểm của họ, mà
tôi phải công nhận là ý kiến của họ đầy trí tuệ. Tôi báo cáo với Heydrich về
cuộc trò chuyện và nói thêm rằng dĩ nhiên khó mà hiểu được logic của họ.
Những thắng lợi quân sự của chúng ta lớn đến mức khó mà hình dung nổi
bằng cách nào nước Nga và dân tộc Nga có thể thực hiện được việc tái tổ
chức cần thiết. Tất nhiên tôi vẫn còn bị giày vò bởi mối nghi ngờ: liệu Stalin
có đủ tiềm lực kinh tế, quân sự để hiện thực hoá kế hoạch đã vạch ra không.
Mặt khác, không nên quên một điều là Luftwaff hiện chưa bắt đầu đánh vào
những vùng công nghiệp ở miền tây và đông Ural.

Heydrich đã bàn với Himmler về vấn đề này và yêu cầu tôi viết một báo
cáo trình Hitler. Ba tuần sáu Heydrich trả lại tôi bản báo cáo và nói rằng
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Quốc trưởng coi nó là chuyện tầm bậy. Tôi dè dặt trả lời: “Tôi không thật
đồng ý với nhận xét đó”, nhưng cũng nói thêm rằng ở thời điểm hiện tại
chúng tôi không thể phiêu lưu. Giá như chúng tôi có đủ máy bay thì đã có
thể gây tổn thất đáng kể cho những xí nghiệp công nghiệp của Nga. Chúng
tôi đã hoàn tất việc sơ bộ chuẩn bị cho những hoạt động này và đã thử
nghiệm chở đạn trái phá “Fau-1” đến khu vực mục tiêu bằng máy bay ném
bom tầm xa hoặc lao xuống mục tiêu bằng “phi công cảm tử”. Nhiều phi
công đã chuẩn bị chờ được nhận nhiệm vụ này. Họ sẽ tấn công những tổ hợp
công nghiệp ở vùng Kuibyshev, Trelyabinsk, Magnitogorsk và Donbass.
Những trung tâm đầu não này của nền kinh tế Xô Viết đã được lựa chọn với
sự trợ giúp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm; họ đã phân tích khả năng
chống trả của các nhà máy, căn cứ từ sản phẩm làm ra và vị trí của chúng.
Mục tiêu tấn công chủ yếu là những nhà máy điện cực lớn, những trạm biến
thế và những lò luyện gang. Tuy nhiên Luftwaff đã không có đủ tiềm lực để
hiện thực hóa một kế hoạch đã được hoạch định cẩn thận như vậy. Chúng tôi
chỉ có thể tiến hành những cuộc không kích riêng lẻ vào những trạm cao áp
và những đường dây tải điện quan trọng nhất, v.v… Tất nhiên đó chỉ là
những vết châm chích nhỏ bé và vai trò của chúng chỉ là bó chân phần nào
lực lượng an ninh của NKVD. Tất cả những hành động này hoàn toàn không
ảnh hưởng tới sức mạnh của quân đội Nga. Theo những kế hoạch khác, dự
kiến sẽ ném những tiểu đoàn tù binh Nga đã được huấn luyện đặc biệt dưới
sự chỉ huy của các sĩ quan SS người gốc vùng Baltic vào hậu phương Nga,
cụ thể là vào gần một số trại lao động cải huấn lớn nhất nằm ở những vùng
xa xôi hẻo lánh. Họ phải tiêu diệt đội bảo vệ, giải phóng tù nhân, ước tính ở
nhiều nơi lên đến trên hai mươi ngàn người, và giúp những người đó đến
được những vùng đông dân cư. Như vậy, người Nga sẽ mất một phần đáng
kể nhân lực, mặt khác những hành động như vậy hẳn còn có hiệu quả thực
sự về mặt tuyên truyền. Việc chuẩn bị một trong những chiến dịch như vậy
đã được tiến hành rất kỹ càng: đã liên lạc được với các tù nhân ở một trong
các trại cải huấn. Thế nhưng Luftwaff lại chơi khăm chúng tôi. Tất nhiên,
chẳng phải họ không muốn giúp, mà vì họ gặp một trở lực là thiếu phương
tiện cần thiết và lại đang chậm trễ trong chương trình sản xuất máy bay của
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mình. Sau này chúng tôi sử dụng những người được huấn luyện đặc biệt để
hoạt động ở hậu phương đối phương, nơi quân Nga tổ chức lại các binh lính
đã hồi phục sau khi bị thương nặng, và cả những đơn vị nhỏ lẻ vượt vòng
vây trở về. “Đội quân” của Vlasov đã bí mật dành cho chúng tôi sự trợ giúp
quý báu về mặt tâm lý. Trên cờ của lực lượng này có dòng chữ “Giải phóng
nước Nga khỏi chế độ Xô Viết”. Tôi và viên tướng đào ngũ khỏi quân đội
Nga là tướng Vlasov cùng Bộ Tham mưu của ông ta đã có một thỏa ước mà
theo đó ông ta có quyền tổ chức bộ phận tình báo riêng, và thông tin họ khai
thác được sẽ chuyển cho tôi. Hình thức hợp tác như thế rất thuận với tôi. Tất
nhiên, hiện thời các bạn đồng nghiệp Nga ấy của chúng tôi hoạt động với
tinh thần hoàn toàn khác: họ chiến đấu vì tự do của một nước Nga mới và
không bị người Đức can thiệp thô bạo vào những hoạt động của mình. Cho
đến tận ngày kết thúc bi thảm của mình, Hitler và Himmler vẫn không chịu
chính thức công nhận tướng Vlasov và sử dụng lực lượng của ông ta. Đó là
một sai lầm mang tính nguyên tắc; xuất phát từ tư tưởng tự cao không muốn
trao quyền tự trị cho bất cứ ai. Một nguyên nhân nữa là do sự nghi ngại rằng
Vlasov không hoàn toàn chân thành và có thể để ngỏ cho quân Nga một khu
vực ngoài trận tuyến. Họ còn đề phòng sự xuất hiện một phong trào kháng
chiến ngay trên đất Đức. Với một số lượng công nhân người nước ngoài vô
cùng lớn, đặc biệt là hàng triệu người bị bắt đến từ nước Nga Xô Viết, khả
năng như vậy là không thể loại trừ. Muller lợi dụng tình hình lúc đó như một
quân át chủ bài. Ông ta vạch ra hiểm họa bùng phát từ phía kẻ thù ở ngay
trong lòng nước Đức, và nhấn mạnh rằng trong điều kiện như vậy ông ta
không thể đảm bảo yên ổn cho ngành công nghiệp. Nhưng những nghi kỵ về
sự không đáng tin của Vlasov không thể ảnh hưởng tới vấn đề này: lúc nào
cũng có thể bố trí đội quân của Vlasov ở một khu vực mặt trận mà quân Đức
có thể kiểm soát được họ. Còn một vấn đề nữa là bất đồng về việc ai sẽ chịu
trách nhiệm chỉ huy Vlasov và đội quân của ông ta; cuộc cãi vã chắc làm
ngay cả Vlasov cũng phải phì cười. Yêu cầu thành lập đội quân này đầu tiên
được quân đội nêu ra, sau đó những yêu cầu tương tự xuất hiện từ các bộ
trưởng phụ trách những vấn đề liên quan tới phần lãnh thổ phía đông, tức là
từ Rosenberg, kế đến là Himmler, và cuối cùng, chẳng có gì lạ, là
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Ribbentrop, ai cũng tuyên bố đó là quyền hạn của mình. Giải pháp tốt nhất
là đặt tất cả các vị này lên những con ngựa chiến Cozac để các vị xung trận
cùng đội quân tiên phong của tướng Vlasov. Điều này hẳn sẽ giải quyết dứt
điểm được vấn đề.

Sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị về tâm lý và lý tưởng cho các chiến sĩ
tình nguyện là bắt đầu những bài tập thực hành nghiên cứu chủ yếu các loại
máy móc vô tuyến. Do số lượng học viên lớn và không đủ giáo viên hướng
dẫn nên việc huấn luyện phải tuân thủ các yêu cầu của kỷ luật quân sự,
nhưng vì các học viên tình nguyện đều mang mật danh nên nảy sinh tình
trạng hỗn loạn.

Tất nhiên, NKVD đã gây cho chúng tôi những tổn thất đau đớn. Ngoài ra,
NKVD bắt đầu phái người của mình vượt trận tuyến, trà trộn vào trong số
thành viên tham gia các điệp vụ “Seppelin” và phá từ trong ra. Để tung các
điệp viên theo sự bố trí, chúng tôi đã được cấp một phi đội máy bay chiến
đấu, nhưng Ban Quân sự và Ban Chính trị của Cục Tình báo khi ấy vẫn làm
việc riêng rẽ. Bởi thế nhiệm vụ của ban này lại thường chống lại nhiệm vụ
của ban kia và chúng tôi đành phải chia sẻ với nhau số lượng máy bay hạn
chế cùng số nhiên liệu còn ít ỏi hơn nữa. Do vậy tiến độ tung các điệp viên
có những nhiệm vụ khác nhau càng về sau càng bị vi phạm. Vả lại, không
điều gì tác động tới thần kinh của điệp viên tệ hơn là tình trạng phải chờ đợi
lâu. Cho nên chúng tôi đã gom những điệp báo viên đang chờ đợi nhiệm vụ
lại để thành lập một phân đội chiến đấu có tên gọi “Đội Thân binh”. Phân
đội này có nhiệm vụ duy trì trật tự ở vùng hậu phương chúng tôi, và nếu cần
thì tiến hành chiến tranh chống du kích. Chỉ huy “Đội Thân binh” là đại tá
người Nga Rodionov với biệt danh “Zhil”, người mà tôi đã có dịp trò
chuyện cùng. Qua buổi trò chuyện, tôi hiểu rằng sự chống đối ban đầu của
anh ta đối với chủ nghĩa Stalin bắt đầu bị suy giảm. Theo nhận xét của anh
ta, người Đức đã đối xử quá ghê tởm đối với người dân Nga và tù binh chiến
tranh. Bản thân tôi cũng phản đối kiểu đối xử này, nhưng mặt khác tôi buộc
phải bảo vệ quan điểm của Himmler. Tôi khuyên Zhil chớ quên rằng bản
thân chiến tranh và những biện pháp tiến hành chiến tranh ngày càng trở nên
tàn bạo và vô nhân đạo hơn từ cả hai phía. Khi nói đến chiến tranh du kích
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thì lại nổi tên những băn khoăn: liệu đã có bao nhiêu người Nga, hay một số
lượng người Đức thậm chí còn đông hơn, đã có những hành vi tội phạm. Để
đáp lại, anh ta nhắc tôi về những lời lẽ biện hộ tuyên truyền đã nói về dân
tộc Nga “hạ đẳng”. Tôi đáp lại rằng chính anh đã chọn thuật ngữ “tuyên
truyền”, mà trong thời chiến thì thật khó tuân thủ chuẩn mực đạo đức rõ
ràng. Tôi cho rằng người Belarux, người Ucraina, Gruzia, Azerbaidjan,
người Trung Á và những người dân thiểu số khác sẽ hiểu rằng tất cả những
ngôn từ này là sản phẩm của đường lối tuyên truyền trong thời chiến.

Khi chúng tôi bắt đầu nếm mùi thất bại ở Nga, việc tiến hành hoạt động
tình báo càng trở nên phức tạp hơn. Đã xuất hiện một số khó khăn nhất định
trong việc lãnh đạo “Đội Thân binh”. Rốt cuộc, bất chấp những gì tôi đã liên
tục cảnh báo, điều mà tôi e sợ đã xảy ra. Người ta lại sử dụng “Đội Thân
binh” để “quét sạch” một làng du kích. Đại tá Rodionov đã ra lệnh cho
những binh sĩ dưới quyền anh ta, những người đang áp giải du kích bị bắt
làm tù binh vào một trại tập trung, tấn công phân đội SS hộ tống. Sau khi bất
ngờ tóm gọn binh sĩ Đức, những người lính Nga ấy đã giết họ theo cách dã
man nhất. Thế là những người lúc đầu chân thành hợp tác với chúng tôi đã
biến thành kẻ thù tàn ác nhất của chúng tôi. Rodionov đã tiếp xúc với cơ
quan trung tâm đầu não của phong trào du kích tại Moskva và kéo những
binh lính dưới quyền mình chạy sang phía đối phương của Đức. Sau cuộc
tàn sát đẫm máu đối với phân đội SS, anh ta đã từ một sân bay bí mật của du
kích bay về Moskva. Stalin đích thân ra đón và gắn huân chương Stalin cho
anh ta. Đó là một thất bại nghiêm trọng, tuy nhiên, tôi không chịu trách
nhiệm cá nhân, vì nhiều lần tôi đã gặp Himmler để đề nghị gạt Rodionov
khỏi chiến dịch chống du kích.

Bên cạnh việc thu hút người Nga vào hoạt động tình báo, chúng tôi đã lập
được hồ sơ về những tù binh có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khác nhau.
Tại một trung tâm, dần dần những chuyên gia có bằng cấp này đã thoát khỏi
cuộc sống buồn tẻ và khủng khiếp của những tù binh chiến tranh. Họ đã
được làm việc theo chuyên môn của mình với tư cách là kỹ sư điện, nhà hóa
học, kỹ sư luyện kim, v…v… Rồi họ từ từ vượt qua sự nghi ngờ, họ tổ chức
những nhóm tranh luận, những tổ nghiên cứu, quen dần với những bài phát
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biểu của các chuyên gia Đức. Nhờ có sự chuẩn bị về mặt tâm lý như vậy,
chúng tôi đã tổ chức được hoạt động cộng tác, qua đó chúng tôi không chỉ
đánh giá được những thành tựu khoa học của người Nga, mà còn cùng thúc
đẩy được sự phát triển nền công nghiệp quốc phòng của nước Đức. Chúng
tôi còn đề ra cả những nhiệm vụ đặc biệt bổ sung cho chương trình “tuyển
nhân công ồ ạt” này. Những người tình nguyện phục vụ đủ tin cậy được mặc
quần áo dân sự, được đảm bảo cấp chỗ ở tàm tạm, thường là những căn hộ
tư nhân thuộc quyền quản lý của Cục Tình báo.

Ban thứ ba trong cục chúng tôi chịu trách nhiệm về công việc của “Viện
Vanse”. Sở dĩ có tên như vậy vì ban này chuyển từ một công thự trước đây ở
Breslau về thành phố Vanse ở ngoại ô Berlin. Thực ra viện này là một thư
viện với bộ sưu tập đồ sộ nhất ở Đức gồm những tư liệu về Nga. Ý nghĩa
của bộ sưu tập có một không hai này là ở chỗ nó gồm một số lượng lớn sách
báo in bằng nhiều thứ tiếng nguyên bản. Quản lý viện là một người Gruzia
được phong học hàm giáo sư cả ở Đức và ở Nga. Biên chế của viện gồm
những nhân viên thư tịch học, cán bộ nghiên cứu và các giảng viên tiếng
Nga từ nhiều trường đại học. Họ được phép đi lại khắp mọi miền bị chiếm
đóng trên đất Nga để trực tiếp thu thập tài liệu qua tiếp xúc với dân Nga.
Ngay từ trước chiến tranh “Viện Vanse” đã tỏ ra vô cùng lợi hại. Viện thu
thập những thông tin về mạng giao thông đường bộ, đường sắt của Nga, về
đường lối kinh tế và chính trị của chế độ Xô Viết, về những dự định và
thành phần Bộ Chính trị. Với một đội ngũ cán bộ đông đảo cùng nếp sống
chu đáo cẩn thận trong khoa học, “Viện Vanse” đã đúc rút được những kết
luận quan trọng về những vấn đề dân tộc và dân tộc thiểu số, về bầu không
khí tâm lý tại các nông trường quốc doanh và nông trang tập thể, cũng như
về nhiều vấn đề khác.

Năm 1942 “Viện Vanse” đã có những bằng chứng đầu tiên chứng minh
rằng những tài liệu thống kê và tài liệu khoa học xuất bản ở Liên Xô là
không đáng tin cậy. Chúng đã bị thay đổi, hoặc nói khác đi là bị sửa chữa để
ở nước ngoài không thể biết được mức độ phát triển của các lĩnh vực khoa
học, sản xuất và mức độ năng động xã hội. Sau một thời gian, Ban Thu thập
Thông tin của chúng tôi đã có thêm tư liệu bổ sung, xác nhận giả thiết trên.
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Người Nga đã thành lập những cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra tất cả mọi ấn
phẩm về những lĩnh vực khoa học khác nhau, về thống kê và cả công thức
hóa học, v…v… để làm giả, xuyên tạc những tài liệu này ở những điểm then
chốt. Đồng thời cơ, quan này kiểm tra ngặt nghèo mọi công trình nghiên cứu
ở mọi lĩnh vực, và theo quy tắc bảo mật chuyên môn, những tài liệu chuẩn
xác chỉ phổ biến cho những nhà khoa học và kỹ sư Nga nào cần đến chúng
cho công việc. Bởi vậy những số liệu về dân cư và những thông tin khác về
nhân khẩu học cũng như cả bản đồ nước Nga Xô Viết đều bị làm giả. Tất cả
những mánh khoé này dù không gây cho chúng tôi những tổn thất nghiêm
trọng nhưng thực sự đã làm phức tạp thêm cho hoạt động của chúng tôi.

Để ví dụ thêm về hoạt động của “Viện Vanse”, tôi muốn dẫn ra một
trường hợp xảy ra vào năm 1943. Chúng tôi đã nếm trải thảm bại ở
Stalingrad, buộc Hitler tuyên bố phát động “chiến tranh tổng lực”. Quân
Đức vẫn còn trụ được ở Nga nhưng đã bị thiệt hại nặng nề. Ít lâu sau chúng
tôi mất Bắc Phi, như vậy là đồng thời mất luôn khả năng uy hiếp tuyến vận
tải quan trọng đối với người Anh qua kênh đào Sue. Điều này làm gia tăng
khả năng quân đồng minh đổ bộ vào châu Âu. Những yếu tố này cộng lại đã
dẫn đến một bước ngoặt trong chính sách và chiến lược quân sự của chúng
tôi tại Nga; đấy là chưa nói đến chính sách của chúng tôi ở những nước bị
chinh phục. Tôi tổng hợp những ý kiến của mình lại rồi trình lên Himmler.
Tôi cố gắng hết sức giới hạn những suy luận của mình về Liên Xô vì muốn
có một báo cáo chân thực, đầy đủ về nền công nghiệp và tiềm năng quân sự
của Nga với những chi tiết tỉ mỉ nhất. Tôi sử dụng tất cả những nguồn tin
tình báo có được và những số liệu qua thẩm vấn hàng nghìn tù binh Nga.
Mục đích của tôi là thuyết phục các nhà lãnh đạo phải nghĩ đến sự cần thiết,
hoặc chính xác hơn, phải huy động và sử dụng toàn bộ nguồn dự trữ ở mọi
miền bị Đức chiếm đóng của nước Nga. Cuối báo cáo tôi đưa ra một số đề
xuất hết sức táo bạo và sắc sảo về mặt chính trị. Tôi muốn lay chuyển giới
lãnh đạo. Theo quan điểm của tôi, cần triệu thoái các vị toàn quyền và các
đội “trừng phạt” - những phân đội đặc nhiệm có nhiệm vụ “dọn sạch” các
miền hậu phương của Đức. Cần lập tức thành lập những quốc gia tự trị và
đồng thời rà soát triệt để khâu tổ chức bộ máy hành chính Đức phụ trách vấn
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đề công nghiệp và nông nghiệp. Vậy là đã có một báo cáo tổng kết dày năm
mươi trang kèm theo đầy đủ những phụ lục cần thiết. Tóm lại đó là một tác
phẩm tốt. Tuy nhiên, sau khi đọc nó và trao đổi với Himmler, Hitler ra lệnh
bắt giam các chuyên gia đã giúp tôi viết bản báo cáo vì tội danh mang tư
tưởng thất bại. Đó là một thắng lợi rực rỡ của Kaltenbrunner. Sau này trong
một lần gặp Himmler, Kaltenbrunner có nhắc tới “khả năng trí tuệ” và
những hành vi ứng xử khác thường của tôi. Ông ta trách cứ Himmler về việc
đã cưng chiều sủng ái tôi và yêu cầu bắt tôi phải tuân thủ những quy tắc và
kỷ luật như đối với các lãnh đạo khác thuộc các cục trong Tổng cục An ninh
Đế chế.

Lần trò chuyện của tôi với Himmler sau đó quả là gay gắt. Ông ta hết lời
phê phán tất cả các chuyên gia của tôi, gọi các nhà khoa học của “Viện
Vanse”, kể cả giáo sư A - sếp của họ - là gián điệp của NKVD. Ông ta trút
giận lên đầu tôi, nói rằng tôi đã không làm tốt chức trách của mình, rằng tôi
bị ảnh hưởng của những kẻ theo chủ nghĩa thất bại trong số nhân viên dưới
quyền. Nghe sếp mình nói mà tôi không nén nổi nụ cười, chuyện này chẳng
hăm doạ nổi tôi. Himmler sững sờ nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thỏ thí
nghiệm đang hoảng sợ: từ trước tới giờ chưa bao giờ ông ta đụng phải một
kẻ dưới quyền như thế. Nhưng tôi không thể phản ứng khác được. Xét về
mặt tâm lý, tôi đã hành động đúng, và cái trò tếu này của tôi đã làm dịu hẳn
tình hình đang căng thẳng. “Enfant terrible”[13], ông ta vừa nói vừa lắc đầu, và
tôi hiểu rằng mình đã thắng. Thế rồi, lấy lại bình tĩnh, tôi từ tốn bênh vực
cho lập trường của mình. Hai tiếng đồng hồ sau ông ta không đả động tới
chuyện bắt giam ai nữa. Trước mắt tôi, Himmler ngồi trầm ngâm, cắn móng
ngón tay cái.

— Ôi, nếu anh đúng thì thật là kinh khủng. - Ông ta nói. - Nhưng không
thể bỏ qua cho những trò thông thái nhảm nhí đã khiến chúng ta phô bày
những điểm yếu kém của mình. Chúng ta đã đặt cược quá nhiều, được ăn cả
ngã về không. Lần này, nếu chúng ta không đè bẹp được Phương Đông,
chúng ta sẽ mất hút khỏi lịch sử. Tôi cho rằng chúng ta có thể hiện thực hóa
những ý tưởng của anh chỉ sau khi thắng nước Nga.
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— Vấn đề chính là ở chỗ, - tôi đáp lại, - khi nào thì bắt đầu chính sách
mới. Tôi cần nhắc lại: nếu chúng ta không bắt đầu ngay lúc này, thì chắc
chắn chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Tóm lại là tôi đã thuyết phục được Himmler. Và tôi đã bảo vệ được đường
lối chính trị cho cục của tôi cùng những cộng sự của tôi. Ngày nay có thể tất
cả điều này chẳng còn mấy ý nghĩa, đặc biệt là đối với những ai chưa khi
nào tham gia vào cuộc chiến tranh cân não và không đủ sức hiểu nổi những
lo toan cùng những thất vọng tất yếu. Để dám tiếp tục đường lối của mình,
phải đủ dũng cảm: Hitler với bản tính cực kỳ nhạy cảm đang mắc chứng
bệnh hoài nghi, mối hoài nghi của ông ta cứ tăng theo đà ngày một xấu đi
của tình hình chung.
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  X   
“DÀN HỢP XƯỚNG ĐỎ” 

◄○►

Dekapozov, đại sứ Nga tại Berlin trước khi chiến tranh nổ ra là người

chỉ đạo hoạt động của tình báo Nga ở Đức. Sự việc xảy ra với anh em nhà
Vittinghoff cũng như những dẫn chứng khác về hoạt động gián điệp của
người Nga tại Đức và các vùng lãnh thổ chiếm được đã khiến Hitler đặc biệt
quan tâm. Vì thế ông ta liên tục đòi phải có thông tin về hoạt động phản gián
của chúng tôi. Theo Hitler, tình báo Nga hoạt động ráo riết và có lẽ hiệu quả
hơn nhiều so với tình báo Anh hay bất kỳ cơ quan tình báo nào khác. Lần
này thì trực giác không đánh lừa ông ta. Cuối năm 1941, Hitler ra lệnh
nhanh chóng tổ chức đối phó với cường độ hoạt động ngày càng gia tăng
của gián điệp Nga tại Đức và ở các nước bị chiếm đóng. Himmler được lệnh
giám sát việc phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa Cục Tình báo Đối ngoại của
tôi với Cục An ninh Ghestapo của Muller và Cơ quan Tình báo Quân sự do
Canaris đứng đầu. Chiến dịch mang mật danh “Rote Capelle - Dàn hợp
xướng đỏ” do Heydrich điều phối. Với nỗ lực chung, chúng tôi không chỉ
phát hiện ra mạng lưới gián điệp lớn nhất của Nga tại Đức và các nước bị
chiếm đóng mà đã triệt phá được phần lớn mạng lưới này. Sau khi Heydrich
bị giết vào tháng 5 năm 1942, Himmler nhận trách nhiệm điều phối và kiểm
tra việc thực hiện chiến dịch “Rote Capelle”. Chỉ ít lâu sau, giữa Himmler và
Muller đã xảy ra những va chạm đáng kể, căng thẳng tới mức mỗi khi chúng
tôi cùng lên báo cáo, Himmler lại mời ông ta ra khỏi văn phòng để trực tiếp
trao đổi với tôi mặc dù về tuổi tác Muller hơn tôi nhiều. Muller là người khá
khôn ngoan, thận trọng và biết nhẫn nhịn. Khi buộc phải nêu ra một vấn đề
nào đấy, Muller lại đùn cho tôi. Một lần ông ta cười mỉa mai và nói:
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— Dung mạo anh được ông ấy ưa nhìn hơn nhiều so với cái mặt dân xứ
Bavaria của tôi.

Tháng 6 năm 1942, Himmler lệnh cho cả hai chúng tôi tới Tổng hành
dinh tại Đông Phổ báo cáo chi tiết về chiến dịch “Rote Capelle”. Để chuẩn
bị báo cáo chúng tôi chỉ có vẻn vẹn vài giờ. Vừa giáp mặt, Muller đã cất
giọng tán dương các báo cáo của tôi có ý nghĩa vô giá như thế nào đối với
ông ta và rằng quan điểm của tôi về hoạt động gián điệp của người Nga
trong chừng mực nào đó là có cơ sở. Rồi sau một tràng những lời khen ngợi
nặng mùi tâng bốc hơn, ông ta đề nghị tôi thay mặt cho cả hai báo cáo trước
Himmler. Tôi trả lời rằng trong thành tích đó phần tôi đóng góp không quá
30% và vì thế ông ta hoàn toàn có thể tự mình báo cáo.

— Không, - Muller phản đối, - Anh chắc chắn được đón tiếp như một ông
hoàng, còn tôi người ta sẽ tống cổ ra ngoài ngay.

Lúc đó tôi không rõ vì sao Muller lại đề nghị tôi như vậy. Có thể ngay lúc
ấy, ông ta đã cố tìm mọi cách né tránh công việc đối phó với tình báo Nga.
Tuy nhiên, tôi sẽ quay lại với chi tiết này sau.

Đến tổng hành dinh, tôi ngạc nhiên nghe được tin là ngoài tôi ra, Himmler
còn triệu cả Canaris lên báo cáo. Tối hôm đó Himmler dự định thảo luận
công việc với Hitler và muốn chúng tôi ở bên để trả lời những câu hỏi có thể
phát sinh. Ngày hôm đó Himmler đang trong tâm trạng bực bội. Đọc xong
phần đầu bản báo cáo đệ trình lên Hitler, ngay lập tức ông ta chỉ trích gay
gắt nội dung của báo cáo. Rõ ràng vốn định kiến từ trước, Himmler tuyên
bố: công sức của tình báo đối ngoại, tình báo quân sự (cơ quan của Canaris)
cũng như của trinh sát vô tuyến quân sự không được phản ánh đúng mức.

— Ai chịu trách nhiệm soạn thảo báo cáo, anh hay Muller? - ông ta hỏi
kèm theo tiếng cười gằn nghe lạnh gáy. 

Tôi trả lời người nhận trách nhiệm là Muller. Nghe xong, Himmler nói
với tôi:

— Ông ta đặc biệt có thói hay hạ thấp thành tích của người khác còn mình
thì ra sức đề cao bản thân. Thật là nhỏ nhen. Anh có thể về nói lại với
Muller như vậy.
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Himmler không an tâm với những gì đã xảy ra, ông ta mời Canaris đến và
bắt đầu gạn hỏi mọi chi tiết liên quan đến việc cộng tác từ phía tình báo
quân sự. Hóa ra Muller đã bóp méo tình hình thực tế theo hướng có lợi hơn
cho mình. Himmler tỏ thái độ không hài lòng ngay cả với tôi mà quên rằng
tôi không phải là người chịu trách nhiệm về bản báo cáo. Rốt cuộc thì ông ta
cũng hiểu ra sự vô lý của mình.

— Tôi cho anh quyền dược nhắc lại nguyên văn lời khiển tránh của tôi
đối với Muller. - Himmler nói.

Bản báo cáo và việc phát hiện ra có sự phản bội đã làm Quốc trưởng
phiền muộn tới mức ông ta không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, thành thử
cũng không gọi cả tôi và Canaris lên báo cáo vào tối hôm đó.

Mạng lưới gián điệp Nga “Rote Capelle” phủ khắp vùng lãnh thổ do Đức
kiểm soát và cả ở những nước trung lập. Với vô số các đài phát, mạng lưới
này trải rộng từ Na Uy đến dãy Pyrenees, từ Alantique đến Order, từ Biển
Bắc đến Địa Trung Hải. Bao giờ cũng thế, một sự tình cờ đã đóng vai trò
quan trọng trong công việc phát hiện ra mạng lưới này.

Vào những ngày đầu chiến dịch ở phía đông, trinh sát vô tuyến bước vào
hoạt động rất tích cực. Vài ngày sau khi chiến tranh nổ ra, một trong các
trạm làm nhiệm vụ dò sóng của chúng tôi bắt được tín hiệu của một đài phát,
tuy nhiên không sao xác định được vị trí của nó. Máy tầm phương chỉ ra
nguồn phát sóng nằm trên đất Bỉ, nhưng xác định chính xác hơn thì không
thể. Để giải câu đố này, nhiều cuộc họp đã diễn ra với sự tham gia của tướng
Tile - người đứng đầu bộ phận trinh sát vô tuyến, Muller, Canaris và tôi. Sau
đấy ít lâu, trinh sát vô tuyến bắt được sóng của một đài phát hoạt động trong
khu vực Berlin. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đài này ngừng liên lạc và không
bao giờ xuất hiện trở lại trong không trung, mặc dù Cơ quan Phản gián đã cố
tìm mọi cách xác định vị trí của nó. Tính toán của chúng tôi cho thấy nơi
nhận những lần phát sóng liên lạc phải là vùng ngoại vi Moskva với một
trạm trung tâm công suất lớn. Sự việc giờ đã rõ: điện đài đang nằm trong tay
một điệp viên của tình báo Nga sử dụng mật mã mà chúng tôi chưa nắm
được.
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Các đơn vị đặc nhiệm gồm các nhân viên ưu tú của Muller lùng sục ráo
riết ở Bỉ, Pháp và khu vực Berlin. Chi nhánh phản gián của chúng tôi tại Bỉ
đã thu được những kết quả nhất định và vào cuối năm 1941, sau nhiều lần
tham khảo ý kiến của tôi và Canaris, Muller quyết định tiến hành những vụ
bắt giữ ở vùng ngoại ô Bruxelles. Ba điệp viên của tình báo Nga bị tóm:
Mikhail Uakanov - trưởng nhóm, làm nhiệm vụ thu thập thông tin, Anton
Danhilov - chuyên viên điện đài, Xophia Poznamxkaja - nữ nhân viên mật
mã. Nhóm điệp viên trên trú ngụ trong một biệt thự nhỏ, nơi cất giấu điện
đài.

Những lần hỏi cung họ quả là một công việc phức tạp; cả ba đã vài lần
toan tự sát và một mực từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Chủ nhân ngôi
biệt thự, một phụ nữ Bỉ, chỉ biết những điều hết sức mù mờ. Mặc dù chủ nhà
sẵn sàng cung cấp những gì bà ta biết, nhưng những lời khai của bà ta không
có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều tra. Sau nhiều lần thẩm vấn kéo
dài, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện ra một chi tiết là cả ba người thường
hay đọc những cuốn sách để trên bàn của họ. Bà chủ nhà kể ra một vài tên
sách. Căn cứ vào thực tế công tác của chúng tôi là thường sử dụng các loại
khóa mã được lập trên cơ sở những câu lấy ra từ bất kỳ văn bản nào, chúng
tôi bắt đầu tìm kiếm những ấn phẩm với các lần xuất bản khác nhau của các
cuốn sách mà chúng tôi tìm thấy: tất cả có 11 cuốn. Chúng tôi phải lùng
khắp các cửa hàng sách ở Pháp và Bỉ mới kiếm được những cuốn sách này.

Cùng lúc đó, Phòng Thuật toán của Cục Trinh sát Vô tuyến và bộ phận
giải mã trực thuộc Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội Đức ngày đêm nghiên cứu
mảnh giấy cháy dở của một bức điện đã dịch mã (tìm thấy trong bụi hoa kim
ngân tại biệt thự). Phòng Giải mã đi đến kết luận: khi mã hoá, người ta sử
dụng những cuốn sách tiếng Pháp, áp dụng cách phân tích toán học, bộ phận
này đã khôi phục được một phần câu khóa mã trong đó có từ “Proktor”. Giờ
đây, sau khi có đủ 11 cuốn sách, công việc còn lại là đọc lướt qua chúng để
tìm ra cái tên “Proktor”. Cuối cùng thì người ta cũng tìm được cuốn sách cần
tìm, tìm ra cả câu khóa mã và Phòng Giải mã của Bộ Chỉ huy bắt tay vào
việc. Dần dà họ đã dịch mã thành công không chỉ những bức điện thu được
ở Bruxelles mà còn cả những bức điện do bộ phận kiểm soát của ta bắt được



https://thuviensach.vn

sóng trước đó ít lâu. Nội dung các bức điện làm mọi người sửng sốt: hoạt
động của cả một mạng lưới tình báo khổng lồ do người Nga tổ chức trải
rộng khắp các nước Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã lộ ra.

Một trong những nhân vật chính là điệp viên mang bí danh “Gilber”,
người chuyển nhiều báo cáo trong đó bao giờ cũng có tin mật quan trọng.
Hoạt động mạnh ở Đức là hai điệp viên chính với bí danh “Koro” và
“Arvid”. Rõ ràng là những thông tin mà họ lấy được chỉ có thể rò rỉ từ giới
quan chức cao cấp của chính quyền. Điệp viên chính ở Bỉ hoạt động dưới cái
tên “Kent” vẫn chưa bị lộ mặt. Hắn đã khôn khéo thoát khỏi những lần lùng
bắt ở Bruxelles vào cuối năm 1941. Thời gian trôi đi, cả cơ quan căng ra làm
việc, nhưng chúng tôi vẫn chưa lần ra dấu vết của hai điệp viên tại Đức.
Nhưng rồi cơ hội bất ngờ đã đến. Phòng Giải mã thu được một bức điện vô
tuyến vốn dĩ không có giá trị gì lắm. Nhưng từ bức điện ấy chúng tôi biết
được Moskva lệnh cho “Kent” mùa thu năm 1941 đến Berlin và kiểm tra ba
địa chỉ được ghi ngay trong bức điện. Đây thực sự là bước đột phá đầu tiên:
giờ chúng tôi không chỉ biết tên thật mà cả bí danh và địa chỉ.

Tướng Tile bên trinh sát vô tuyến, đại tá Von Bentiveni thuộc bộ phận
phản gián quân sự, Canaris và tôi quyết định nhanh chóng tổ chức phối hợp
theo dõi hơn 60 người ở Berlin. Sau gần một tháng theo dõi, chúng tôi bắt
phần lớn trong số họ, chỉ để lại một vài người được tự do sao cho mạng lưới
gián điệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Chúng tôi điều tra ra viên đại tá, kỹ sư mang họ Beker, người đóng vai trò
quan trọng trong công việc nghiên cứu, thiết kế các loại máy bay tiêm kích
và ném bom của Đức, là một đảng viên cộng sản. Nhân vật này gửi tin mật
đến một điện đài phát chủ chốt nằm ở khu vực Bắc Berlin, từ đây tin tức
được tiếp tục chuyển về Moskva. Công tác điều tra sau đó đặt ít nhất năm
người giữ những cương vị cao trong Bộ Tổng Tham mưu và ở Luftwaff vào
diện tình nghi.

Trung tá Schulse Baysen ở Bộ Tổng Tham mưu cũng bị bắt. Ông ta là
linh hồn của cả mạng lưới gián điệp ở Berlin. Baysen không chỉ cung cấp tin
mật cho người Nga, mà còn tích cực hoạt động tuyên truyền. Có lần vào lúc
5 giờ sáng, mặc quân phục Đức, ngay trên đường phố, ông ta dùng súng
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ngắn đe doạ một điệp viên của mình vì lý do lơ là công tác tuyên truyền
cộng sản tại một nhà máy.

Thành viên khác của mạng lưới là cố vấn cao cấp quốc gia A. Havnack,
một quan chức cấp cao có vợ là người Mỹ gốc Do Thái. Ông ta chịu trách
nhiệm lập kế hoạch phân phối nguyên liệu trong Bộ Kinh tế. Nhờ những tin
tức ông ta cung cấp, người Nga hiểu rõ tình hình nguyên liệu của chúng tôi
hơn cả một cục trưởng của Bộ Vũ trang, người không được phép tiếp cận
với những thông tin này do thói quan liêu ngu ngốc cũng như do tranh chấp
giữa các bộ khác nhau.

Trong số nhiều người bị bắt có viên tham tán đại sứ Von Schelia, bí thư
thứ nhất Bộ Ngoại giao, được người Nga giao thực hiện những nhiệm vụ
tình báo tại bộ này. Ông ta hoạt động thông qua các phương pháp “gián điệp
thượng lưu”. Von Schelia không chỉ biết mọi chuyện xảy ra ở trong bộ, mà
còn lập ra trong ngôi nhà của mình một phòng khách thu hút tất cả giới quan
chức ngoại giao đến chơi. Khi trò chuyện với khách, ông ta moi tin mật một
cách khéo léo, bình tĩnh và bài bản. Quả thực tình báo Nga đã cài được điệp
viên vào những vị trí cao ở tất cả các bộ của đế chế Đức và có thể nhận được
thông tin mật một cách nhanh nhất thông qua những đài phát bí mật. Đương
nhiên những người này là những hạt nhân chống đối Hitler và chính sách
của ông ta, nói chung là chống chủ nghĩa quốc xã. Nhưng nguyên nhân ban
đầu dẫn họ đến sự phản bội không phải là sự chống đối Hitler và chế độ của
ông ta. Ngay cả tiền bạc cũng không lôi cuốn được họ, ngoại trừ một số điệp
viên ít giá trị. Động cơ chính của họ chỉ có thể giải thích bằng những thuật
ngữ về lý tưởng. Họ khao khát thoát ra khỏi cái thế giới Phương Tây quá
nhiều hệ tư tưởng để đến với chủ nghĩa hư vô Phương Đông.

Những vụ bắt giữ vẫn tiếp tục diễn ra và đã phát hiện ra nhiều nhóm
người khả nghi khác. Các đơn vị đặc nhiệm hoạt động căng thẳng nhiều giờ
liền. Rốt cuộc đã có hàng trăm người bị cuốn vào và nhấn chìm trong vòng
xoáy của những chiến dịch phản gián của chúng tôi. Có thể một số người
trong họ chỉ có thiện cảm với những kẻ làm gián điệp, nhưng trong thời gian
chiến tranh người ta áp dụng một nguyên tắc khắc nghiệt “thà bắt nhầm còn
hơn bỏ sót”. Chính vào thời gian này, ở vùng phụ cận thành phố cảng
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Marseille xuất hiện một đài phát mới. Trinh sát vô tuyến nghi ngờ nó thay
thế cho đài phát ở Bruxelles.

Kết luận trên được đưa ra xuất phát từ đặc điểm của lịch lên sóng liên lạc
và mật mã sử dụng. Cũng vào thời gian đó xuất hiện nhiều điểm phát sóng
mới ở Bỉ, Hà Lan và nhiều nơi khác. Những lần phát sóng liên lạc của các
đài này dường như là bằng chứng cho thấy chúng đều thuộc một mạng lưới
gián điệp. Xác định vị trí của các đài phát càng ngày càng trở nên khó khăn
hơn vì người Nga đã rút kinh nghiệm từ những gì xảy ra và khá thận trọng
để không lập lại sai lầm nữa. Trong quá trình điều tra với quy mô lớn ở
Paris, Cơ quan Phản gián ngẫu nhiên phát hiện ra một nhóm người. Khi
thẩm vấn, họ đã cho biết thông tin về điệp viên “Kent”. Nhờ thế mà chúng
tôi biết được người núp dưới cái tên này là ai: đó là điệp viên thường xuyên
di chuyển với tên giả và hộ chiếu Nam Mỹ. Ở Bruxelles, cái tên “Gilber”
cũng đã được xác minh. Điệp viên này là một đảng viên cộng sản Đức được
huấn luyện nhiều năm ở Moskva. Dựa vào thông tin nghèo nàn như vậy,
chúng tôi bắt đầu truy tìm “Kent” và “Gilber” khắp Châu Âu. “Kent” thường
xuất hiện dưới những tên khác nhau như Kaufmann, Vicent, Sepns, Treppev
và còn nhiều tên nữa. Công việc săn tìm kéo dài hàng tháng. Chỉ nhờ vào sự
theo dõi gắt gao cũng như những cố gắng không biết mệt mỏi từ phía các
nhân viên của mình, chúng tôi mới lần ra được dấu vết của “Kent” ở
Bruxelles. Mối tình với một cô gái người Hung xinh đẹp mang biệt danh
“người đàn bà tóc vàng” (tên thật của cô ta là Margaret Marta) đã đưa hắn
tới chỗ bị bại lộ. Họ có với nhau một cô con gái nhỏ dễ thương và “Kent” rất
gắn bó với hai mẹ con. Chúng tôi biết rằng chỉ cần tìm được người phụ nữ
này thì sớm muộn “Kent” cũng sẽ xuất hiện. Margaret không phản bội bạn
trai của mình nhưng đã vô tình giúp chúng tôi phát hiện ra hắn. Khi chúng
tôi bắt đầu thẩm vấn, sự quan tâm lo lắng của “Kent” đối với “người đàn bà
tóc vàng” quả là một công cụ hỗ trợ vô giá đối với chúng tôi. Vì người phụ
nữ ấy, hắn sẵn sàng làm mọi việc, và nếu cần có thể dâng cả mạng sống của
mình cho cô ta. Nhờ thế mà lần đầu tiên chúng tôi có được khả năng tiếp
xúc với trung tâm tại Moskva và sử dụng điện đài của “Kent” vào mục đích
của mình. Trong quãng thời gian vài tháng, chúng tôi đã thành công trong
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việc chuyển những tin giả quan trọng cho tình báo Nga, khiến họ rối như mớ
bòng bong. Sau khi sử dụng có kết quả đài phát của “Kent” chúng tôi cũng
chơi trò như vậy với các điện đài khác. Kết quả cả 64 đài phát theo thứ tự
đều chuyển tin tức giả về Moskva. Dĩ nhiên, tình báo Nga đã nhận ra những
sơ xuất trong hoạt động của mình và cố gắng áp dụng các phương sách đối
phó với Cơ quan Phản gián của chúng tôi.

Truy lùng “Gilber” và đài phát của hắn thực tế đã trở thành một công việc
vô cùng khó khăn. Ngay khi chúng tôi có đủ số liệu để điều máy tầm
phương chuẩn bị tiếp cận mục tiêu, hắn đã tắt sóng, và rồi lại xuất hiện cách
nơi cũ 60 dặm. Còn khi chúng tôi quyết định tập kích thì kết quả là tay
trắng, cứ như hắn cố tình chơi khăm chúng tôi; và ngay đêm đó những bức
điện lại được phát đi từ một thành phố khác. Cuối cùng, những cuộc tìm
kiếm ráo riết đã đưa chúng tôi tới thành công. Khi điều tra các nhóm cộng
sản trong phong trào kháng chiến Bỉ, chúng tôi tìm ra được một nhân vật
vốn là cánh tay phải của “Gilber”. Người này trước đây là liên lạc viên đã
qua huấn luyện ở Moskva, đảng viên cộng sản Đức, nhiều năm đã sống ở Bỉ
và giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền Đức. Ngoài ra nhân vật
này còn sử dụng một đài phát sóng ngắn để duy trì liên lạc giữa “Hầu tước
Đỏ” với lực lượng kháng chiến Bỉ. Sau này điện đài được sử dụng vào mục
đích khác: người Nga cho phép anh ta trực tiếp liên lạc với Moskva. Thực ra
chúng tôi đã tuyển mộ lại điệp viên này để làm việc cho mình. Lần này
chúng tôi cung cấp cho anh ta không phải là tin giả mà tài liệu thật, đáng tin
cậy bởi lẽ mục đích của chúng tôi nhằm tiếp xúc được với “Gilber”, người
có trụ sở đặt tại Paris. Bằng cách đó anh ta đã được sự chú ý của “Gilber” và
bắt đầu cộng tác chặt chẽ với hắn. Tuy vậy, “Gilber” vẫn tỏ ra hết sức thận
trọng và đa nghi. Đầu tiên chúng tôi phát hiện ra thư ký của “Gilber”. Sau
đấy biệt đội truy lùng quyết định bắt giữ cả hai bằng cách tập kích bất ngờ.
Nhưng chúng tôi không gặp may: khi biệt đội ập đến, “Gilber” đã rời khỏi
nhà đi chữa răng. Người của chúng tôi không sao xác định được địa chỉ của
bác sĩ nha khoa. Cuộc lùng sục bắt đầu với cơ hội thành công thật nhỏ nhoi.
Chúng tôi phải bắt được “Gilber” trước khi có người đánh động cho hắn.
Vào phút chót, qua người đàn bà gác cổng nhà bên cạnh, chúng tôi biết được
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tên của kẻ thù. Và khi “Gilber” vừa thoát khỏi chiếc kìm nhổ răng thì gọng
kìm của Cơ quan Tinh báo và Cơ quan Phản gián Đức, có chăng chỉ khác
đôi chút, đã kẹp chặt lấy hắn. Kẻ thù nhanh chóng đầu hàng, còn chiếc điện
đài công suất lớn của hắn được chúng tôi dùng sau đấy để tiếp tục đánh lạc
hướng người Nga.

Điều chúng tôi lưu ý là người Nga bắt đầu áp dụng chế độ chuyển báo cáo
trực tiếp về trung tâm của họ không chỉ với các đài phát chưa bị phát hiện
mà cả với các điện đài đã bị chúng tôi khống chế. Thông tin nhận được ở
Trung tâm Tình báo Nga phải qua khâu xử lý của một nhóm phân tích đặc
biệt. Mối nghi ngờ của họ đối với những báo cáo nhận được tăng lên rõ rệt.
Vì thế gần ba tháng chúng tôi liên tục gửi cho họ những thông tin chính xác
và có giá trị, và mặc dù có phạm một vài sai sót lớn, dần dần chúng tôi cũng
xua tan được những nỗi nghi ngờ của họ.

Lại không ngừng xuất hiện những điểm phát sóng mới. Chiến sự diễn ra
ác liệt ở Bruxelles, Antunerpen, Copenhaghen, Stockholm, Berlin, Budapest,
Vienne, Belgrad, Athenes, Stambul, Roma, Barcelone và Marseille. Những
phân đội tầm phương lại tiếp tục vào trận. Khó khăn hơn cả là truy lùng các
đài phát của đối phương ở các nước trung lập. Tại đây không được để lộ ra
máy móc thiết bị cũng như biên chế kỹ thuật của các nhân viên tình báo. Với
tư cách người đứng đầu một cơ quan tình báo tác chiến, những phát minh kỹ
thuật thu được trong quá trình hoạt động như trên đương nhiên có một giá trị
rất lớn đối với tôi. Tôi cần phải sử dụng kinh nghiệm tích lũy được để trang
bị cho nhân viên của mình những điện đài khó bị phát hiện. Tôi rất mong có
được những phương tiện liên lạc vô tuyến hiện đại hơn đối phương.

Hoạt động của chiến dịch “Capella” kéo dài đến tận những ngày cuối
cùng của chiến tranh. Trận đấu không tiếng súng càng ngày càng trở nên
khốc liệt hơn và diễn ra không chỉ ở Đức, ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
mà còn trải rộng khắp thế giới.
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  XI   
VỤ ÁM SÁT HEYDRICH 

◄○►

Mùa xuân 1942, trong một lâu đài tại Gradhams, thành phố Praha,

Heydrich chủ trì một vài cuộc họp mà tôi nhất thiết phải có mặt. Khi tôi đã
định bay về Berlin, Heydrich đề nghị tôi nán lại một ngày để cùng dùng bữa
trưa với ông. Tôi mệt mỏi và bực bội: viễn cảnh một bữa tiệc phè phỡn và
lúc tàn cuộc là cảnh say mèm khiến tôi cảm thấy rùng mình. Nhưng tôi
nhầm: bữa ăn thật thú vị khi chúng tôi cùng trao đổi nhiều vấn đề mà
Heydrich quan tâm. Điều làm tôi ngạc nhiên là ông ta phê phán kịch liệt
quyết định của Hitler nắm quyền chỉ huy quân đội. Heydrich không nghi
ngờ khả năng cầm quân của Hitler, nhưng ông e rằng Quốc trưởng khó có
thể kham nổi gánh nặng đè thêm lên vai. Sau đó ông bắt đầu chửi bới đám
tướng lĩnh ở Bộ Tổng Tư lệnh. Có mặt Hitler, trước mọi vấn đề họ chỉ biết
có vâng dạ. Khi chưa bước chân ra khỏi phòng, không ai dám nói ra bất kỳ
khó khăn nào. Heydrich phẫn nộ trước những thiếu sót trong công tác cung
ứng cho quân đội. Cuộc vận động “áo ấm cho tiền phương” của Goebbells -
phong trào thu gom và gửi ra tiền tuyến cho quân đội các loại quần áo mùa
đông của dân thường - diễn ra không chỉ với sự rầm rộ thường thấy mà với
cả một nhiệt tình khá cao xuất phát từ đáy lòng. Tuy nhiên, dù thế nào đi
nữa, điều đó cũng không thể bù lại những tổn thất đã phải gánh chịu.
Heydrich đề xuất cứ 100 lính Đức bị rét cóng phải xử bắn một ai đó ở Cục
Hậu cần, bắt đầu từ cấp cao nhất. Đưa binh lính với quân phục mùa hè sang
chiến đấu trong điều kiện thời tiết của mùa đông nước Nga là một tội ác.

Thống chế Von Brauchitsch (bị Hitler thải hồi) chỉ là kẻ giơ đầu chịu
báng. Dĩ nhiên, chính ông ta cũng có phần trách nhiệm, nhưng những kẻ
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trực tiếp có tội vẫn cứ chễm chệ trong các văn phòng ấm áp, sang trọng.
Trong một chừng mực nào đó họ đã hoàn hồn, tuy nhiên vẫn chưa hết vênh
vang với ngôi vị của mình. Càng ngày Hitler càng dựa vào Himmler, vốn là
một người có tài đối xử, ông ta có thể lợi dụng ảnh hưởng của mình đối với
Quốc trưởng.

— Giá như Hitler chỉ cần cho phép tôi được góp ý với ông ấy. - Heydrich
nói lắp bắp. 

Rồi ông ta quay sang nói vắn tắt về tình hình ở Pháp và Bỉ. Về việc này,
lợi dụng phía quân đội không có biểu hiện gì phản đối, ông ta muốn tự mình
chỉ định các chức vị chỉ huy cao cấp của lực lượng cảnh sát SS ở hai nước
trên. Tôi thấy ý định của ông ta chẳng có ý nghĩa gì. Trong trường hợp như
vậy, hệ thống điều hành sẽ trở nên vô cùng phức tạp, vả lại ngay cả việc tìm
người thích hợp vào các chức vụ trên lúc này cũng không đơn giản.

Heydrich gật đầu lơ đễnh và bỗng nhiên nói:
— Himmler khăng khăng giữ ý kiến như vậy, vì thế chính vào thời điểm

này tôi cần tỏ rõ thiện chí của mình. Hiện giờ quan hệ giữa hai chúng tôi rất
căng thẳng.

Rõ ràng giữa Heydrich và Himmler đã có những bất đồng nghiêm trọng.
Hơn thế, Himmler còn tỏ ra ghen tị với những gì Heydrich đạt được. Chính
sách của Heydrich tại vùng lãnh thổ bảo hộ đã mang lại những kết quả mỹ
mãn. Quốc trưởng tán thành những kế hoạch hành động do Heydrich đề xuất
và đã có nhiều lần gặp riêng ông ta. Mặc dù hởi lòng hởi dạ vì được Quốc
trưởng chú ý đến, Heydrich vẫn lo ngại rắc rối sẽ xảy ra do sự ghen tị và thái
độ thù địch từ phía Bormann và Himmler. Ông ta lo sợ Bormann sẽ chơi lại
bằng những mưu mô giảo quyệt; ngay cả Himmler cũng có thể có những
hành động đểu cáng và tàn bạo.

Quả thực Heydrich đã lâm vào tình thế phức tạp. Với những thành tích
của mình, Heydrich hiện đang chiếm được cảm tình của Hitler, nhưng ông ta
chưa có lúc nào cảm thấy mình được an toàn và cũng chưa biết cần phải làm
gì để vượt qua những trở ngại từ sự ganh đua giữa ông ta, Himmler và
Bormann.
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Công khai chống lại họ là việc làm luôn đem lại nguy hiểm, vì Hitler, còn
hơn cả Himmler, đặc biệt quan tâm đến sự trung thành trong nội bộ của lực
lượng SS. Heydrich biết rằng dù thế nào thì sự việc cũng đã muộn. Việc
Hitler bị lệ thuộc vào ảnh hưởng của Himmler, Bormann và tình hình sẽ rẽ
ngoặt bất lợi cho Heydrich chỉ là vấn đề thời gian. Và rồi thời điểm đó đã
đến. Heydrich nhiều lần có ý định đưa tôi vào nhóm tùy tùng thân cận của
Quốc trưởng, tuy nhiên lần nào tôi cũng khéo léo can ngăn ông ta. Trước khi
tôi bay về Berlin, Heydrich một lần nữa nhắc lại đề nghị của mình. Đối với
Heydrich, điều đặc biệt quan trọng là có ai đó ở cấp chỉ huy cao nhất đứng
ra bênh vực, bảo vệ quyền lợi cho ông ta. Heydrich cho rằng đối với tôi, sẽ
không tồi nếu như có dịp báo cáo trực tiếp lên vị chỉ huy tối cao. Cuối cùng
thì chúng tôi cũng đi đến sự thỏa hiệp: tôi cần ở lại Berlin thêm một tháng,
còn ông ta trong thời gian đó sẽ thu xếp để biệt phái tôi đến Tổng hành dinh.
Tuy nhiên ý định này của ông ta cũng không thành công. Ngay sau đó tôi đi
LaHaye để họp bàn với các chuyên gia kỹ thuật về loại điện đài sử dụng
sóng cực ngắn. Chính tại đây, ở LaHaye, tôi nhận được bức điện báo cho
biết về một mưu toan ám sát Heydrich và việc ông ta bị thương nặng. Tôi
được lệnh ngay lập tức quay về Berlin.

Tôi băn khoăn mãi không hiểu ai là người đứng sau vụ mưu sát này, rồi
tôi nhớ lại những va chạm mới đây giữa Himmler và Bormann. Tôi hiểu rõ
rằng những người đã quen với cách làm việc của Heydrich đều rất e ngại
ông ta. Cả hai địch thủ của Heydrich biết ông ta sẽ không dừng trước bất kỳ
hành động nào nếu như các kế hoạch của ông ta bị đe doạ. Những thành
công của Heydrich ở vùng lãnh thổ bảo hộ có lẽ đã làm Himmler tức giận và
sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai người đã lên tới đỉnh điểm, nếu không
Heydrich đã không thường xuyên nói đến việc này khi chúng tôi gặp nhau.
Xúi bẩy các đồng sự của mình chống lại nhau là thói quen của Hitler và
Himmler khi điều hành công việc. Nhưng làm như vậy với Heydrich thì
không thể. Ngoài ra, là người đứng đầu Tổng cục An ninh Đế chế và đang
đảm nhiệm trọng trách của một toàn quyền Đức quốc xã, Heydrich đã trở
thành đối thủ quá hùng mạnh đối với hai nhân vật này. Bỗng dưng tôi nhớ
lại câu chuyện mà Heydrich đã kể cho tôi nghe. Ông ta được gọi lên báo cáo



https://thuviensach.vn

với Hitler một số vấn đề kinh tế ở vùng lãnh thổ bảo hộ. Heydrich phải chờ
khá lâu trước hầm ngầm cho đến khi Quốc trưởng bất ngờ xuất hiện với sự
tháp tùng của Bormann. Như quy định, Heydrich giơ cao tay chào Hitler,
chờ được lệnh báo cáo. Hitler nhìn Heydrich chằm chằm, trên khuôn mặt
khẽ cau lại thoáng hiện vẻ hằn học. Với bộ điệu tin cậy và tự nhiên,
Bormann đỡ lấy tay Quốc trưởng, đưa ông ta trở lại hầm ngầm. Heydrich
nán đợi, thế nhưng Hitler không hề quay lại. Ngày hôm sau Bormann tuyên
bố với Heydrich rằng Quốc trưởng không còn quan tâm đến những vấn đề
trong báo cáo. Dù Bormann nói với bằng giọng hết sức thân mật, nhưng
Heydrich cảm thấy ẩn sau giọng nói đó là một sự căm ghét tột độ. Trong
trường hợp này thái độ không hài lòng của Hitler đã biểu lộ rõ ràng, và có lẽ
nguyên nhân là do những điều cạnh khóe, vu khống của Bormann và
Himmler. Điều lạ lùng là trong buổi cuối cùng tôi nói chuyện với Heydrich,
mặc dù ông ta tỏ ra tin tưởng vào thế mạnh của mình, nhưng tôi có cảm giác
ông ta đang sợ hãi. Chắc chắn Heydrich đã linh cảm thấy những gì sẽ đến và
mối quan tâm của ông ta là làm sao thu xếp cho tôi một chỗ đứng trong
nhóm cận thần của Hitler xuất phát chính từ lý do này.

Vụ mưu sát Heydrich tất nhiên ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đầu
não tại Berlin. Thay cho sự ồn ào, dấu hiệu một guồng máy đang bận rộn
công việc, ở đây bao trùm bầu không khí im lặng hoài nghi, có thể nói là sợ
sệt. Làm sao lại có thể như vậy?

Himmler lệnh cho tôi bay ngay đến Berlin, nơi lãnh đạo Cục IV, Cục V là
Muller và Nobe đang làm việc. Tôi hẹn gặp Muller vì ông ta hứa sẽ trình
bày ngắn gọn cho tôi biết những tin tức ông ta nắm được. Heydrich đang
nằm tại quân y viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ giỏi nhất cố cứu
sống ông ta. Nhiều mảnh lựu đạn găm sâu vào người Heydrich, gây ra vô số
ổ nhiễm trùng. Vụn vải quần áo lót dính vào vết thương làm tăng thêm mối
nguy hiểm cho lá lách vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sang ngày thứ
bảy, bắt đầu giai đoạn nhiễm trùng máu với mức độ trầm trọng và nhanh
chóng dẫn đến tử vong. Cho đến những giây phút cuối cùng, người theo dõi
và chữa chạy cho Heydrich là giáo sư Hebhant. Hướng điều trị của ông ta bị
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các chuyên gia khác phê phán kịch liệt. Một số người đề nghị tiến hành phẫu
thuật cắt bỏ lá lách bị tổn thương để loại trừ nguồn nhiễm khuẩn chính.

Ít lâu sau, Muller thông báo cho tôi những chi tiết về vụ mưu sát. Từ biệt
thự ngoại ô, Heydrich trở về Gradhams. Ông ta ngồi ghế trước, bên cạnh tài
xế (không phải tài xế riêng) trong chiếc Mercedes sang trọng của mình. Ở
ngoại vi thành phố, xe gặp một khúc cua gấp nên phải giảm tốc độ. Dọc theo
con đường có ba người đàn ông đứng cạnh nhau với cự ly không lớn: người
thứ nhất trước khúc cua khoảng 10 mét, người thứ hai ở ngay chính khúc
cua, người thứ ba sau khúc cua khoảng 10 mét. Tài xế vừa mới mớm phanh,
ngay lập tức người thứ nhất nhảy xuống lòng đường và dùng súng ngắn bắn
liên tiếp nhiều phát. Xe gần như khựng lại, chính lúc này một quả lựu đạn
mỏ vịt được người thứ hai quăng xuống gầm xe và nổ ngay tại đấy. “Cán
chết nó đi!” Heydrich lúc này đã bị thương nặng hét lên với người lái xe.
Ông ta nhảy ra ngoài, bắn vài phát đuổi theo những kẻ mưu sát đang bỏ chạy
khỏi hiện trường bằng xe đạp. Heydrich bắn bị thương một tên vào chân rồi
gục xuống bất tỉnh. Tài xế cũng bị thương và mất nhiều máu. Dù có vỏ thép
dày, ôtô gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Nếu như sau tay lái là người tài xế già có kinh nghiệm của Heydrich thì
chắc chắn ông ta sẽ không để mình bị đánh lừa khi tên giết người nhảy
xuống đường. Nếu nhanh trí người tài xế chỉ cần tăng ga, xe sẽ vọt lên, và
khi ấy vụ nổ sẽ không có sức công phá lớn đến như vậy. Sau khi giám định
kỹ lưỡng, các chuyên gia của Viện Kỹ thuật Hình sự cho hay quả lựu đạn có
cấu tạo rất tinh vi mà trước đó họ chưa hề biết. Kíp nổ được cài đặt phù hợp
với cự ly ném, trong trường hợp này là 4 mét, và phát nổ với độ chính xác
gần như tuyệt đối như đã thấy qua vụ nổ. Thuốc nổ chắc chắn do Anh sản
xuất. Tuy nhiên, chi tiết này không nói lên điều gì về những kẻ mưu sát.
Tình báo chúng tôi hầu như cũng chỉ dùng một loại thuốc nổ chiến lợi phẩm
thu được của Anh. Loại thuốc nổ này có sức công phá mạnh, dẻo, có thể
nhào nặn tùy ý.

Cuộc điều tra được tiến hành với việc sử dụng các thành tựu của hình
pháp học hiện đại. Hướng điều tra chính thức thì cho rằng những kẻ tham
gia mưu sát là thành viên của tổ chức kháng chiến Tiệp Khắc. Người ta xem
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xét kỹ lưỡng từng tang chứng, bắt giữ nhiều kẻ tình nghi, tấn công vào tất cả
những địa điểm hội họp bí mật đã bị phát giác. Trên thực tế cảnh sát đã hành
động chống lại toàn bộ lực lượng kháng chiến. Các bản báo cáo đọc nghe
như kịch bản của một bộ phim giật gân. Rốt cuộc, bốn giả thiết được đưa ra
nhưng không giả thiết nào có lời giải. Không tóm được những tên giết
người, cũng không tìm thấy kẻ bị thương ở chân. Khi Ghestapo ra tay không
thương tiếc, 120 du kích kháng chiến bị quây chặt trong một nhà thờ nhỏ ở
Praha. Trước hôm cuộc tấn công xảy ra, theo chỉ thị của Himmler, tôi đi gặp
Muller. Qua điện thoại Himmler tuyên bố với tôi: “Cuộc điều tra này khó mà
theo đến cùng.” Ông ta không nói thêm một lời nào về tâm trạng của mình
trước sự việc trên. Tôi không liên quan gì đến công việc điều tra của Muller
ở Praha, vả lại ngay từ đầu ông ta cũng không thật cởi mở với tôi, dù sau
này có đôi phần thoải mái hơn. Thống chế SS làm ông ta phát điên lên, bởi
lẽ đã phán trước rằng vụ ám sát là do tình báo Anh thực hiện và ba kẻ mưu
sát được thả dù xuống vùng phụ cận Praha để thực hiện nhiệm vụ này,
Muller không phủ định giả thiết ấy, vì rốt cuộc toàn bộ tổ chức bí mật của
người Tiệp được cung cấp tài chính và chỉ đạo hoặc từ London hoặc từ
Moskva mà thôi.

— Ngày mai chúng tôi sẽ chiếm nhà thờ và đặt dấu chấm hết cho chuyện
này. Hy vọng là bọn sát nhân đang ở đó.

Sau khi thốt lên như vậy, Muller thoáng nhìn tôi hỏi:
— Anh có tin mật gì không? Hình như Himmler nói là anh có.
Nhưng tôi buộc phải làm ông ta thất vọng. Sau khi Muller đi khỏi, tôi

không sao thoát khỏi ý nghĩ là ông ta không hài lòng với cuộc điều tra. Có
một cái gì đó ở đâu đó không phải như vậy. Ngày hôm sau nhà thờ bị tấn
công. Không một du kích kháng chiến nào rơi vào tay người Đức mà lại
sống sót.

Vậy là câu hỏi ai giết Heydrich vẫn để ngỏ. Những kẻ ám sát ông ta liệu
có thực sự có mặt ở trong nhà thờ không? Họ có phải là thành viên của
phong trào kháng chiến và thuộc bộ phận nào của phong trào này? Tất cả
những người trốn trong nhà thờ đều bị giết và điều đó phải chăng được thực
hiện một cách có chủ tâm? Câu hỏi này cũng chưa có câu trả lời. Trong báo
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cáo người ta nhấn mạnh đến sự cuồng tín cũng như tinh thần quyết tử của
họ, nhưng trong số 120 chiến sĩ hoạt động bí mật không có ai mang trên
mình vết thương cũ ở chân. Việc điều tra cái chết của Heydrich đâm vào ngõ
cụt và vẫn chưa khép lại.

Linh cữu Heydrich đặt ở sân trước lâu đài. Túc trực ở bên là đội danh dự
gồm những chiến hữu gần gũi nhất với ông. Tôi cảm thấy khổ sở khi phải
đứng liền hai giờ trong tư thế nghiêm với quân phục nghiêm chỉnh và mũ sắt
trên đầu ở nhiệt độ trong bóng râm lên đến 1000°F[14].

Ba ngày sau, đoàn xe tang đưa linh cữu Heydrich ra ga xe lửa, và từ đây
thi hài được chuyển về Berlin, Người dân Praha chăm chú theo dõi những gì
xảy ra; trên cửa sổ nhiều ngôi nhà treo cờ tang. Rõ ràng họ mượn dịp này để
biểu lộ nỗi đau mất nước của mình.

Để làm lễ viếng trước khi mai táng, trong hai ngày, linh cữu Heydrich
được bảo quản tại lâu đài ở Wilhelmstrass, nơi ông ta có một văn phòng bài
trí cực kỳ sang trọng. Ngay buổi sáng ngày đầu tiên, Himmler triệu tập tất cả
những người lãnh đạo của các cục đến văn phòng của mình. Trong bài phát
biểu ngắn, Himmler ca ngợi công lao và nhân cách của Heydrich, đánh giá
cao ý nghĩa những công việc Heydrich đã làm. Chính Heydrich chứ không
phải ai khác là người lãnh đạo bộ máy khổng lồ của Tổng cục An ninh Đế
chế (RSHA) do ông ta lập ra và điều hành. Quốc trưởng đã đồng ý để
Himmler trực tiếp lãnh đạo tổng cục trong thời gian đầu khi chưa chọn được
người kế nhiệm Heydrich. Himmler kêu gọi lãnh đạo các cục nỗ lực hết sức
mình và yêu cầu không để xảy ra tranh chấp, xung đột với nhau. Ông ta cảnh
báo các thuộc hạ của mình không đối đầu nhau hay có mưu toan tiếm quyền.
Quốc trưởng đe dọa sẽ trừng trị thẳng tay những kẻ có gan như vậy.

Chỉ vào thi hài người quá cố, và lần lượt hướng về phía từng người, bằng
giọng mỉa mai châm chọc, ông ta kể ra những khuyết điểm, sai lầm của họ -
thực chất ông ta đang quở mắng họ thậm tệ. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi.
Toàn thân tôi căng ra, đợi những lời chỉ trích như một luồng nước lạnh xối
xuống đầu mình. Himmler dường như nhận thấy tâm trạng của tôi. Trên
khuôn mặt xanh lợt, vô hồn của ông ta như thoáng có một nụ cười. Himmler
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nhìn tôi một lúc, hướng về phía những người còn lại và dường như không
phải nói với tôi, ông ta cất giọng:

— Schellenberg chịu trách nhiệm lãnh đạo một đơn vị với tính chất công
việc phức tạp và khó khăn nhất. Anh ta lại là người trẻ nhất trong chúng ta.
Nhưng bất luận thế nào, người mà chúng ta lúc này vĩnh biệt đã coi anh ta là
người thích hợp với chức vụ anh ta đang giữ và chỉ định anh ta lãnh đạo cục.
Tôi cũng cho rằng Schellenberg đủ khả năng hoàn thành những nhiệm vụ
còn ở phía trước. Điểm chính yếu nhất là anh ta chưa bị hư hỏng. Thưa các
vị, các vị biết rõ hơn ai hết những chướng ngại mà các vị bày ra để ngáng
đường anh ta. Các vị phẫn nộ vì anh ta còn trẻ và vì anh ta không phải là
đảng viên lão thành của Đảng Quốc xã. Tôi không thấy lý do gì để các vị
không hài lòng, tôi muốn duy nhất chỉ một lần giải thích cho các vị hay
những quyết định về vấn đề này không chỉ mình tôi đưa ra. Anh ta, có thể
nói như thế này, là đứa trẻ đáng yêu của các cán bộ lãnh đạo chúng ta, và vì
thế tôi đặc biệt ủng hộ anh ta. Tôi có thể nói thẳng điều này trước mặt anh ta
bởi lẽ vị sếp đã mất của các vị nghĩ như vậy, và tôi thấy Schellenberg là
người đủ khôn ngoan để không trở nên kiêu ngạo sau khi nghe những lời tôi
nói. Ngược lại, tôi hy vọng những gì tôi nói sẽ động viên anh ta làm việc
chu đáo và hiệu quả hơn để giải quyết những nhiệm vụ đang đợi anh ta. Nếu
ai muốn bổ sung điều gì cho vấn đề này hoặc các vấn đề khác nữa thì có thể
trình bày…

Im lặng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Trước lúc đó,
tôi còn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng rồi bắt đầu đỏ mặt và càng cảm thấy
ngượng hơn vì Himmler lại quay về chủ đề cũ khi tuyên bố từ giờ trở đi ông
ta hy vọng có điều kiện cộng tác chặt chẽ với tôi trong công việc, và rằng
ông ta cần đến tài năng của tôi, vì thế ông ta muốn tôi gặp ông ta càng
thường xuyên càng tốt. Sau đấy ông ta bế mạc cuộc họp một cách khá đột
ngột.

Cũng ngày hôm đó, vào buổi tối, Himmler lần nữa tập họp tất cả các nhân
vật lãnh đạo của Tổng cục An ninh Đế chế (RSHA) trong văn phòng của
Heydrich. Tại cuộc họp còn có mặt chỉ huy trưởng đội bảo vệ Quốc trưởng
thuộc lực lượng SS, đại tá Karl Wolh. Trong bài diễn văn lần này, Himmler



https://thuviensach.vn

nêu rõ các mốc quan trọng nhất trên con đường binh nghiệp của Heydrich và
chỉ ra rằng chỉ huy các đơn vị SS phải có bổn phận tưởng nhớ đến vị sếp đã
hy sinh của mình. Sự tưởng nhớ đó cần trở thành nguồn động viên, khích lệ
họ làm việc quên mình và tu dưỡng đạo đức. Kết thúc diễn văn của mình,
Himmler nhấn mạnh hoạt động của chúng tôi ở nước ngoài có ý nghĩa ngày
càng quan trọng, và ông ta hy vọng trong quá trình hoạt động ở nước ngoài,
chúng tôi sẽ tránh được những sai lầm, biết khắc phục điểm yếu truyền
thống: khi mà những gì chúng tôi đạt được trong lĩnh vực này chưa thể
ngang tầm với những thành công của tình báo Anh. Chính vì thế phương
châm hành động của chúng tôi phải là: “Tổ quốc trên hết”, cũng tương tự
như vậy, phương châm làm việc của cục chúng tôi - Cục SS - là khẩu hiệu:
“Trung thành và danh dự”.

Trong lễ truy điệu được tổ chức tại dinh Quốc trưởng trước khi mai táng,
Hitler và Himmler đọc điếu văn. Đó là một vở diễn cực kỳ ấn tượng bộc lộ
rõ nét nhất thói ham thích phô trương một cách long trọng và sử dụng xảo
thuật sân khấu của Himmler. Trong khi đọc điếu văn, cả Hitler và Himmler
đều nói đến “con người với trái tim thép”. Tôi không sao thoát khỏi cảm
giác là toàn bộ buổi lễ với sự có mặt của các bộ trưởng, trợ lý bộ trưởng, các
quan chức cao cấp của đảng, thân nhân người quá cố, không khác gì một
bức tranh thời kỳ Phục hưng.

Quan tài đã hạ xuống đáy huyệt, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Canaris
khóc. Khi chúng tôi rời nghĩa địa, ông ta nói với tôi bằng một giọng đứt
quãng vì xúc động: “Dù thế nào đi nữa, ông ấy là một người vĩ đại. Mất ông
ấy, tôi mất đi một người bạn”.

HẾT
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[1] Ghestapo: Cảnh sát mật quốc gia Đức.
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[2] Wehrmacht: Quân đội đế chế Đức.
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[3] Phòng Nhì: Cơ quan tình báo Pháp.
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[4] Foreign Office và Downing Street: Bộ Ngoại giao và Chính phủ Anh.
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[5] Luftwaff: Lực lượng không quân Đức
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[6] OKW: Bộ Chỉ huy tối cao các Lực lượng Vũ trang.
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[7] Phiên tòa Nuremberg: Tòa án quốc tế xử các tội phạm chiến tranh
trong Đại chiến Thế giới thứ II.
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[8] Horia Sima: Lãnh đạo tổ chức phát xít “Đội cận vệ sắt” nổi tiếng ở
Đức. Năm 1940, Heydrich giúp ông ta tổ chức một cuộc bạo loạn
chống lại nguyên soái Antonescu, nhà độc tài Rumani. Cuộc bạo loạn
thất bại, Sima bị bắt và nhờ lệnh ân xá của Antonescu, ông ta được giao
cho chính quyền Đức và quản chế ở Đức. Tình huống bất ngờ này làm
Hitler lúng túng bởi vì kế hoạch đánh chiếm Liên Xô đòi hỏi phải củng
cố mối liên hệ giữa Đức và nước Rumani của Antonescu. Sự lúng túng
và bực dọc của Hitler đối với Himmler và Heydrich, vì cho rằng hai
người này chịu trách nhiệm để sự việc xảy ra, lại bột phát mạnh hơn khi
cuối năm 1942, Sima chạy thoát sang Italy và cơ quan Ghestapo trong
một thời gian không lần ra dấu vết của ông ta. Tình hình lại nghiêm
trọng hơn vì Ghestapo hy vọng mau chóng bắt lại Sima nên mãi hai
tuần sau mới báo cáo với Hitler về việc đào thoát của ông ta. Điều đó
làm tăng thêm mối nghi ngờ của Hitler, mà theo quan điểm của
Schellenberg, để có ảnh hưởng quyết định đến kế hoạch của Hitler loại
bỏ Ribbentrop với sự trợ giúp của Himmler và như vậy tạo cơ sở cho
kế hoạch “xoa dịu” của mình.
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[9] RSFT: Phong trào Giải phóng Chống cộng của Nga do phát xít tài trợ.
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[10] NKVD: Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô.
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[11] Non grata: không được hoan nghênh.
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[12] Hoàng đế Nero: Hoàng đế La Mã (37-68) từ năm 54, thuộc triều
Julius - Claudius. Theo lời các nhà viết sử, ông là người tàn bạo, tự phụ
và dâm ô. Bằng những cuộc đàn áp và trưng thu ông đã khiến mọi tầng
lớp nhân dân nổi dậy chống lại mình.
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[13] Enfant terrible: kẻ lập dị.
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[14] Độ F: thang nhiệt Fahrenheit, độ sôi của nước là 212°F trong áp suất
khí quyển.  
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